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Bảng 5: Biểu mẫu các hoạt động phải được thực hiện giám sát	 32


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
	CoC
	Chuỗi hành trình sản phẩm

	CCR
	Chứng chỉ rừng

	FM/CoC
	Chứng chỉ Quản lý rừng và Chuỗi hành trình sản phẩm

	FSC
	Hội đồng quản trị rừng quốc tế

	FSC-STD-VN-10-2017 V1-0
	Tiêu chuẩn FSC Việt Nam được áp dụng 10/2018

	FSC-STD-30-005 V1-1
	Tiêu chuẩn nguồn gốc gỗ được kiểm soát SLIM

	FSC-STD-50-001 V2-0
	Tiêu chuẩn yêu cầu sử dụng nhãn mác FSC

	FSC-POL-30-001a
	Yêu cầu về sử dụng thuốc trừ sâu FSC

	FSC-STD-40-004 V3-0
	Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm (CoC)

	BQL
	Ban quản lý

	GFTN
	Mạng lưới kinh doanh lâm sản toàn cầu

	UBND
	Ủy ban nhân dân







DANH MỤC PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG	38
PHỤ LỤC 3: CÁC ĐỊNH NGHĨA	47
Phụ lục 4: HỆ THỐNG MẪU BIỂU	48
MẪU 1: ĐƠN XIN GIA NHẬP NHÓM	49
MẪU 02: Cam kết về việc thực hiện qlrbv và ccr theo nhóm và tuân thủ FSC trong các hoạt động lâm nghiệp của hộ thành viên nhận uỷ quyền	50
MẪU 03: Biểu kiểm tra thông tin đăng ký đầu vào tham gia chứng chỉ rừng	53
Mẫu 04: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG THEO LÔ	54
MẪU 05: Thông báo kết nạp thành viên	55
MẪU 06: Đơn xin ra khỏi nhóm	56
MẪU 07: Thông báo khai trừ thành viên	57
THÔNG BÁO KHAI TRỪ THÀNH VIÊN	57
MẪU 08: Danh sách thành viên nhóm	58
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM	58
Mẫu 09: TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG CỦA CÁC HỘ THÀNH VIÊN	59
MẪU 10: Tổng hợp các khiếu nại	60
TỔNG HỢP CÁC KHIẾU NẠI	60
MẪU 11: Thư gửi người khiếu nại	61
MẪU 12: Tổng hợp các tai nạn đã xảy ra	63
TỔNG HỢP CÁC TAI NẠN ĐÃ XẢY RA	63
Mẫu 13: Báo cáo giám sát	64
BÁO CÁO GIÁM SÁT	64
Mẫu 14:  Báo cáo quý	65
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUÝ	65
KẾ HOẠCH GIÁM SÁT HÀNG NĂM (Năm ……..)	66
M.02 - GS	67
NỘI DUNG GIÁM SÁT HÀNG NĂM	67
Mẫu 04. PHIẾU GIÁM SÁT TRỒNG RỪNG - KHAI THÁC	71
M.05-GS. GIÁM SÁT TĂNG TRƯỞNG RỪNG  VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ TĂNG TRƯỞNG RỪNG NĂM………..	78
M.06-GS: MẪU TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG KHÔNG TUÂN THỦ	79
M.07-GS: TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ SỬA LỖI	80
M.08-GS: BIỂU GIÁM SÁT NHÀ THẦU	81
Mẫu 15: Danh sách các lô rừng có các điểm văn hóa tâm linh	91


[bookmark: _1fob9te][bookmark: _Toc161476062]

LỜI GIỚI THIỆU

Quản lý và phát triển rừng bền vững là chương trình được xác định trong Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam, với mục tiêu “Quản lý, phát triển và sử dụng rừng bền vững, có hiệu quả nhằm đáp ứng về cơ bản nhu cầu lâm sản cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đóng góp vào tăng trưởng  kinh tế quốc dân, ổn định xã hội, đặc biệt tại khu vực các dân tộc ít người và miền núi, đồng thời bảo đảm vai trò phòng hộ, bảo tồn đa dạng sinh học và cung cấp các dịch vụ môi trường, góp phần phát triển bền vững quốc gia”.
Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng hướng đến: Phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế; Đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng về gỗ được sản xuất và cung cấp từ các diện tích rừng được chứng nhận về quản lý rừng bền vững; Đảm bảo gỗ và sản phẩm từ gỗ tiếp của Việt Nam cận thị trường quốc tế; Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì và nâng cao dịch vụ hệ sinh thái, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu; Nâng cao thu nhập cho các chủ rừng và giá trị gia tăng cho ngành lâm nghiệp; Đảm bảo lợi ích của các bên liên quan trong hoạt động sản xuất lâm nghiệp, chế biến và thương mại.
Xác định tầm quan trọng của Chứng chỉ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời để góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu lâm nghiệp bền vững của tỉnh Thanh Hóa nói chung và để các sản phẩm gỗ của tỉnh thâm nhập được vào thị trường quốc tế với giá trị cao hơn. Nhóm hộ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa đã được thành lập tại QĐ 01/QĐ/CCR - Forestry NB ngày 04/09/2025 của Công ty TNHH Forestry NB về việc thành lập nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa. 
[bookmark: _Hlk201825778]Nhóm Nhóm hộ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa đã xác định chiến lược là thiết lập cơ chế tài chính bền vững, trên nền tảng của một tổ chức có tư cách pháp nhân và với sự hỗ trợ về kỹ thuật, nguồn lực của Công ty TNHH Forestry NB.
Nhằm đáp ứng sự thay đổi về tính pháp lý và cơ cấu tổ chức Nhóm, Ban quản lý nhóm hộ phối hợp với các chuyên gia biên soạn “Sổ tay Quản lý hành chính Nhóm” để cung cấp và sử dụng cho các đơn vị trong tổ chức Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa, với mục đích quản lý Nhóm hộ theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam và nguyên tắc của Hội đồng quản trị rừng quốc tế về Chứng chỉ rừng cho Nhóm hộ gia đình, không ngừng gia tăng chuỗi giá trị cho người trồng rừng. Trong quá trình sử dụng, Nhóm sẽ tiếp tục tham vấn các bên liên quan để cập nhật điều chỉnh để Sổ tay đảm bảo phù hợp hơn với thực tế sản xuất.
[bookmark: _3znysh7]


[bookmark: _Toc161476063]SỔ TAY QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÓM
[bookmark: _2et92p0][bookmark: _Toc161476064][bookmark: _tyjcwt][bookmark: _Toc161476065]I. CẤU TRÚC NHÓM
1.1 Cơ cấu tổ chức Nhóm
	Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa, được thành lập theo Quyết định số: 01/QĐ/CCR - FORESTRY NB ngày 04/9/2025 của Công ty TNHH Forestry NB về việc thành lập Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa và Ban quản lý nhóm hộ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa. Nhóm là một tổ chức tự nguyện, hoạt động theo quy chế QLRBV, sử dụng tư cách pháp nhân và con dấu của Công ty TNHH Forestry NB để giao dịch. Công ty TNHH Forestry NB đóng vai trò là Chủ thể Nhóm, đại diện cho Nhóm để nắm giữ chứng chỉ rừng. 
Nhóm hộ được liên kết từ các chủ rừng, hộ gia đình có rừng trồng Keo Tai tượng, Keo lai tại các thôn trên địa bàn 2 xã Luận Thành và Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:
- Các liên liên kết này được quản lý theo một tổ chức (BQL Nhóm hộ) gồm các bộ phận (1) Ban quản lý, (2) Tổ cán bộ kỹ thuật FSC (3) Nhóm xã, và (4) Hộ gia đình theo sơ đồ tổ chức. 
[bookmark: _Toc159834533][bookmark: _Hlk151715002]Biểu đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Nhóm hộ QLRBV và CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh HóaTỔ HỖ TRỢ KỸ THUẬT NHÓM HỘ
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BAN QUẢN LÝ NHÓM 

Bảng 1: Các cấp quản lý tại Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa 

	Cấp QL
	Đơn vị
	Vị trí và vai trò trong Nhóm
	Người đại diện

	

Cấp 1
	Ban Quản lý Nhóm hộ QLRBV và chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa

	Ban quản lý là cấp quản lý cao nhất trong Nhóm; chịu trách nhiệm cao nhất để thực hiện QLRBV và CCR trong mô hình này.
	Quyết định số 01 /QĐ/CCR – FORESTRY NB ngày 04/9/2025 của Công ty TNHH Forestry NB về việc thành lập nhóm hộ QLRBV và CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa.

	
Cấp 2
	Nhóm hộ xã 
	Nhóm cấp xã là đơn vị quản lý cấp xã trực tiếp quản lý, giám sát và triển khai thực hiện QLRBV tại các xã.
	QĐ số: 01 /QĐ/ CCR -FORESTRY NB ngày 04/9/2025 của Công ty TNHH Forestry NB về việc thành lập Nhóm hộ QLRBV và CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa

	Cấp 3
	Thành viên Chủ rừng/ Cá nhân, Hộ gia đình các tổ/đội dịch vụ trồng rừng, khai thác, vận chuyển,…đăng ký tham gia chứng chỉ Nhóm)
	Thành viên Nhóm, là chủ rừng, tự nguyện đăng ký tham gia, trực tiếp tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý lô rừng của mình,

	Chủ rừng, cá nhân, hộ gia đình.


[bookmark: _Hlk151714983]
[bookmark: _Hlk154133636][bookmark: _Hlk151796307]Cấp 1: Ban quản lý Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa là cấp quản lý cao nhất trong Nhóm, chịu trách nhiệm cao nhất để thực hiện QLRBV và CCR trong mô hình này, đồng thời cũng là đơn vị trung gian kết nối giữa các xã với các thành viên liên kết khác (doanh nghiệp chế biến, thu mua gỗ,…) nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp của Nhóm. 
[bookmark: _Hlk154133737][bookmark: _Hlk154133713]Cấp 2: Nhóm hộ cấp xã có các thành viên đăng ký tham gia chứng chỉ rừng là đơn vị quản lý cấp xã trực tiếp quản lý, giám sát và triển khai thực hiện QLRBV của các thành viên trên địa bàn xã (nhóm xã).
[bookmark: _1t3h5sf]Cấp 3: Các thành viên Nhóm là các chủ rừng, cá nhân, hộ gia đình trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh rừng trên diện tích đất hợp pháp của các hộ gia đình, hoặc là các tổ đội dịch vụ sản xuất như trồng rừng, chăm sóc, khai thác, vận chuyển.
[bookmark: _4d34og8][bookmark: _Toc161476066][bookmark: _2s8eyo1][bookmark: _Toc161476067]1.2. Vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của các cấp quản lý trong Nhóm
1.2.1. Ban quản lý Nhóm hộ 
[bookmark: _Hlk151796865]Ban quản lý Nhóm là đơn vị chịu trách nhiệm cao nhất để thực hiện QLRBV& CCR trong mô hình này, Công ty TNHH Forestry NB đóng vai trò là Chủ thể Nhóm, đại diện cho Nhóm để nắm giữ chứng chỉ rừng. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn thành viên, Ban quản lý do Công ty TNHH Forestry NB quyết định. Trưởng nhóm chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ của các cán bộ có chuyên môn liên quan, nhằm thực hiện tốt các yêu cầu và nhiệm vụ của Nhóm. 
[bookmark: _Hlk151799030][bookmark: _Hlk201924713]Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật nhóm hộ: Là cán bộ Công ty TNHH Forestry NB có chuyên môn về kỹ thuật Nông - lâm nghiệp, đào tạo, tập huấn các hoạt động trồng, chăm sóc, QLBVR, khai thác rừng và lập kế hoạch, theo dõi đánh giá và thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên hàng năm. 
[bookmark: _Hlk151797834][bookmark: _Hlk154670222]* Vai trò, nhiệm vụ của Ban quản lý nhóm hộ bao gồm:
[bookmark: _Hlk151797420]1.  Triển khai và duy trì một hệ thống quản lý cho các thành viên Nhóm;
2. Phê duyệt thành viên mới đăng kí vào nhóm chứng chỉ dựa trên tài liệu do Trưởng nhóm xã cung cấp.
3.  Đại diện cho tổ chức Nhóm trong quá trình cấp chứng chỉ, bao gồm việc trao đổi, giao tiếp và thiết lập mối quan hệ với Tổ chức cấp chứng chỉ, nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ, lựa chọn và ký kết hợp đồng với Tổ chức cấp chứng chỉ;
4.  Xây dựng các quy trình chất lượng cho việc quản lý của tổ chức Nhóm, thủ tục giấy tờ cho việc kết nạp thêm thành viên mới của tổ chức Nhóm. Thủ tục kết nạp thành viên mới phải bao gồm việc xác minh thông tin của người tham gia như: địa chỉ liên lạc, hồ sơ lô rừng và đất rừng của người tham gia cũng như quy mô diện tích rừng của họ.
5.  Xây dựng sổ tay quản lý hành chính, quy định cho việc đình chỉ và loại trừ ra khỏi Nhóm những thành viên Nhóm không tuân thủ quy định của tổ chức Nhóm và hướng dẫn các nội dung như: (1) Xây dựng/Cập nhập Kế hoạch QLRBV và kế hoạch hàng năm của Nhóm; (2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc xác nhận của chính quyền địa phương về nguồn gốc của tất cả các diện tích rừng tham gia trong Nhóm hộ; (3) Thông tin chi tiết về diện tích thực hiện CCR, diện tích sẽ tham gia CCR, danh sách các thành viên tham gia trong Nhóm hộ. Các tài liệu, bằng chứng khác chứng minh sự tuân thủ của BQL Nhóm hộ và các thành viên Nhóm với các yêu cầu của tiêu chuẩn QLRBV.
6.  Cung cấp cho tất cả thành viên Nhóm những thông tin và hướng dẫn được yêu cầu nhằm triển khai và duy trì hiệu quả sự tuân thủ các yêu cầu về quản lý rừng bền vững và những yêu cầu khác của các nguyên tắc FSC.
7.   Ký kết thỏa thuận pháp lý với tất cả các thành viên trong Nhóm. Thỏa thuận này bao gồm các điểm chính như sau:
- Thành viên đồng ý ủy quyền cho BQL Nhóm hộ thực hiện các yêu cầu cần thiết liên quan trong quá trình thực hiện CCR;
- Thành viên cam kết tuân theo các tiêu chuẩn của quản lý rừng bền vững (QLRBV) của FSC và kế hoạch QLRBV đã được xây dựng cho Nhóm;
-  BQL Nhóm hộ có quyền thực hiện các biện pháp khắc phục lỗi và phòng ngừa các lỗi có thể xảy ra trên diện tích rừng trong phạm vi cấp chứng chỉ đang quản lý bởi các thành viên;
-  Thành viên phải tuân thủ các quy định trong sổ tay quản lý hành chính, quy trình quản lý và hệ thống giám sát nội bộ do BQL Nhóm hộ xây dựng;
-  BQL Nhóm hộ có quyền đình chỉ và khai trừ tư cách thành viên Nhóm hộ nếu thành viên đó không tuân thủ các quy định trong sổ tay quản lý hành chính của Nhóm;
-  Thành viên phải nộp đơn tự nguyện xin gia nhập Nhóm hộ cho BQL Nhóm hộ, sau đó BQL Nhóm hộ sẽ tổng hợp xét duyệt và ra quyết định công nhận/kết nạp thành viên Nhóm.
8.  Liên lạc thường xuyên với các thành viên trong Nhóm để cung cấp các thông tin cập nhật trong quá trình thực hiện CCR, các hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cần thiết, các thông tin về thị trường, dịch vụ liên quan tới CCR và sản phẩm có chứng nhận.
9. Nắm rõ tất cả các yêu cầu của việc thực hiện CCR. Đảm bảo tất cả các thành viên đều áp dụng việc quản lý rừng theo một tiêu chuẩn QLRBV&CCR thống nhất được xây dựng cho Nhóm.            
10.Thiết lập cơ chế giám sát nội bộ và quy trình giám sát để thực hiện việc giám sát nội bộ hàng năm, đảm bảo rằng các hoạt động quản lý rừng của các thành viên đáp ứng các tiêu chuẩn QLRBV của FSC. Tập huấn, phổ biến kỹ thuật cho các thành viên nhóm xã, chủ rừng hàng năm (đánh giá nhu cầu đào tạo và tổ chức tập huấn về các nội dung, kỹ năng cơ bản để thực hiện, tuân thủ tiêu chuẩn FSC). Hoàn thiện, cập nhật kế hoạch quản lý rừng bền vững hàng năm Nhóm hộ.
11. Thông báo với tổ chức cấp chứng chỉ trong trường hợp có thay đổi về thành viên (kết nạp mới hoặc khai trừ) cập nhật hàng quý.
12. Đảm bảo hoàn thành tất cả các yêu cầu cho các hoạt động cần được khắc phục do tổ chức cấp chứng chỉ nêu ra.
13. Lưu trữ, cập nhật hồ sơ nhóm bằng số hóa; Hoàn thiện bản đồ cho khu vực xin cấp Chứng chỉ rừng.
14. Lập mối quan hệ kinh doanh, tiếp thị giữa nhóm chứng chỉ và các khách hàng mua gỗ trong và ngoài nước.
15. Tổ chức cuộc họp hàng năm và phối hợp với các Trưởng nhóm chứng chỉ rừng cấp xã, thôn. 
Quản lý nhóm phải có các bản Copy trên giấy hoặc bản mềm lưu trên máy của tất cả các Luật lệ và Qui định liên quan đến lâm nghiệp của Nhà nước và lưu giữ tài liệu cập nhật. Quản lý nhóm đảm bảo sự hiểu biết của các cấp trong nhóm về tất cả các yêu cầu quan trọng nêu trong các tài liệu này. Trong trường hợp cần phát sinh để sửa đổi Quy chế Nhóm, Sổ tay quản lý hành chính, Ban quản lý và tổ hỗ trợ kỹ thuật sẽ tổ chức một cuộc họp sửa đổi một cách minh bạch. Các sửa đổi cần được sự hỗ trợ và đồng thuận, tham vấn các bên liên quan.
* Quyền hạn
[bookmark: _17dp8vu][bookmark: _Hlk154670415]1. Quyết định chương trình, kế hoạch và hoạt động hàng năm của Nhóm;
2. Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Nhóm, quy định cụ thể thành viên của người được ủy quyền dưới các thôn. Đề xuất Quy chế hoạt động của Ban quản lý; Hướng dẫn các quy định trong nội bộ Nhóm và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên hỗ trợ Nhóm thực hiện các hoạt động theo các nguyên tắc của FSC;
3. Có quyền thực hiện các biện pháp khắc phục lỗi và phòng ngừa các lỗi có thể xảy ra trên diện tích rừng trong phạm vi cấp chứng chỉ đang quản lý bởi các thành viên;
4. Có quyền đình chỉ và khai trừ tư cách thành viên Nhóm hộ nếu thành viên đó không tuân thủ các quy định trong sổ tay quản lý hành chính của Nhóm;
5. Được quyền yêu cầu Nhóm hộ cấp xã báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất theo hình thức tổ chức Hội nghị, gửi báo cáo định kỳ để báo cáo các hoạt động, nội dung liên quan đến triển khai tại hiện trường, nhằm định hướng các hoạt động đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ đề ra.  
[bookmark: _Toc161476068]6. Kiểm tra, giám sát sự tuân thủ các nguyên tắc quản lý rừng bền vững của Nhóm hộ cấp xã, và các hộ tham gia định kỳ hoặc đột xuất theo quy chế hoạt động và phương án quản lý rừng bền vững.  
1.2.2. Vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của Nhóm hộ cấp xã.	
[bookmark: _Hlk151813024][bookmark: _Hlk153349386]Nhóm cấp xã gồm: Trưởng nhóm, phó nhóm và các thành viên
Nhóm hộ cấp xã hoạt động theo quy chế kiêm nhiệm được, có nhiệm vụ như sau:
- Nhóm hộ cấp xã là đơn vị quản lý trực tiếp tất cả các thành viên đăng ký tham gia Nhóm hộ của xã. Hỗ trợ và cung cấp các hướng dẫn kĩ thuật, dịch vụ cho các thành viên trong Nhóm hộ.	
- Nhóm hộ xã với sự hỗ trợ của Tổ hỗ trợ kỹ thuật Nhóm hộ sẽ hoàn thành danh sách đăng ký của nhóm thôn, bao gồm các thành viên và diện tích lô rừng của họ trong xã và có nhiệm vụ cụ thể sau: 
1. [bookmark: _Toc161476069]Giải thích các lợi ích của các chủ rừng cùng tham gia;
2. Giải thích các lợi ích các chủ rừng cùng tham gia nhóm;
3. Phổ biến và giải thích nội dung của các tài liệu chính cho thành viên;
4. Hướng dẫn cách điền đơn gia nhập nhóm;
5. Thực hiện kiểm tra điều kiện ban đầu gia nhập nhóm và điền mẫu;
6. Thực hiện giám sát hàng năm;
7. Lưu giữ đăng ký các thành viên và số liệu lô rừng của họ;
8. Lưu giữ các báo cáo, danh sách ghi nhận về các vụ tai nạn lao động, bao gồm cả các vụ tai nạn đối với công nhân làm thuê;
9. Phổ biến các thông tin thị trường về giá cả và khách hàng cho các lâm sản;
10. Hoàn thành kế hoạch quản lý rừng cấp xã, dựa trên tham vấn các bên liên quan;
11. Quản lý danh sách khiếu nại, có thể bao gồm những khiếu nại đối với thành viên nhóm thôn hay đối với các Trưởng nhóm thôn;
12. Thu thập các tài liệu sau: Quy hoạch sử dụng đất cấp xã, giao đất cho trồng rừng, điều lệ an toàn lao động;
13. Thu thập số liệu kinh tế xã hội hàng năm từ thành viên nhóm thôn trong các cuộc họp thường niên của nhóm; 
14. Tổ FSC giúp các thành viên Nhóm hoàn thiện Lập hồ sơ quản lý Nhóm viên của Nhóm và cập nhật danh sách số hóa của thành viên nhóm và các lô rừng của hộ ở các xã. Cập nhật kế hoạch quản lý rừng bền vững hàng năm;
15. Báo cáo định kỳ theo quý kết quả hoạt động cho Ban quản lý hàng tháng, hàng quý;
16. Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của Nhóm viên và công dân gửi đến Nhóm FSC.
[bookmark: _3rdcrjn][bookmark: _Toc161476070]1.2.3. Vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên trong Nhóm
[bookmark: _Hlk151813281]a) Các thành viên Nhóm ký vào thỏa thuận bằng văn bản với BQL Nhóm hộ, bao gồm các điểm chính sau:
- Thành viên đồng ý ủy quyền cho BQL nhóm hộ thực hiện các yêu cầu cần thiết liên quan trong quá trình thực hiện CCR;
[bookmark: _Hlk151802860]- Thành viên cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn QLRBV của FSC và Kế hoạch QLRBV đã được xây dựng cho Nhóm;
- Thành viên đồng ý cho phép BQL Nhóm hộ, nhóm cấp xã thực hiện các biện pháp khắc phục lỗi và phòng ngừa các lỗi nếu có trên diện tích rừng quản lý bởi thành viên;
- Thành viên chấp nhận bị khai trừ ra khỏi Nhóm hộ nếu không tuân thủ các quy định về QLRBV theo tiêu chuẩn của FSC và các quy định của tổ chức Nhóm;
- Thành viên đồng ý cho phép BQL Nhóm hộ, nhóm cấp xã và tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ, tổ chức giám sát ASI tiếp cận diện tích rừng mà thành viên đang quản lý để tiến hành các hoạt động đánh giá, khảo sát hoặc các hoạt động khắc phục lỗi trong quá trình thực hiện CCR;
- Đồng ý và hỗ trợ BQL Nhóm hộ các cấp khi áp dụng các biện pháp khắc phục lỗi và phòng ngừa các lỗi nếu có, thành viên phải hợp tác tích cực và cung cấp các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của BQL Nhóm hộ, đặc biệt, các tài liệu cơ bản nhất như sau:
+ Đơn tự nguyện xin tham gia tổ chức Nhóm hộ;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc xác nhận đất không tranh chấp của Chính quyền địa phương đối với diện tích rừng tham gia vào Nhóm hộ và các văn bản, hồ sơ lưu trữ trong quá trình đánh giá nội bộ, hoặc đánh giá chính.
[bookmark: _Hlk151802872]b) Thành viên tuân thủ và thực hiện các yêu cầu trong hệ thống quản lý hành chính của tổ chức Nhóm, hệ thống giám sát nội bộ, và các quy trình quản lý, văn bản khác của BQL Nhóm hộ, phải thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa có liên quan được xây dựng bởi BQL Nhóm hộ, Nhóm hộ cấp xã.
c) Thành viên chịu sự quản lý trực tiếp của BQL Nhóm hộ, Nhóm cấp xã.
d) Thành viên có trách nhiệm cập nhật kịp thời hiện trạng khu rừng của mình quản lý lên Nhóm hộ cấp thôn, xã khi có sự thay đổi như khai thác, tỉa thưa, cháy rừng, sâu bệnh hại rừng, đổ gãy do bão,…
[bookmark: _26in1rg][bookmark: _lnxbz9][bookmark: _Toc161476071]
II. DỊCH VỤ SẢN PHẨM
Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa xác định bốn Nhóm khách hàng mà tổ chức hướng đến bao gồm:
+  Nhà nước, đối tác phát triển, nhà tài trợ;
+  Nhóm viên; 
+  Doanh nghiệp thu mua gỗ FSC;
+  Các tổ chức quốc tế chi trả phí giảm phát thải khí CO2;
Với mỗi Nhóm khách hàng, Nhóm phát triển các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu các bên. Trong quá trình phát triển, Nhóm luôn luôn xem xét tính biến động của môi trường xung quanh để đáp ứng sự thay đổi nhằm đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ của Nhóm luôn thích ứng với thị trường, giá cả phù hợp. 
[bookmark: _44sinio]Các sản phẩm và dịch vụ của Nhóm được xếp theo 4 Nhóm (a) Thúc đẩy quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng, (b) Phát triển vùng Nguyên liệu gỗ có chứng chỉ FSC, (c) Duy trì chứng nhận FSC và liên kết thị trường và (d) Tư vấn tham gia trồng rừng có chứng chỉ.
[bookmark: _2jxsxqh][bookmark: _Toc161476072]2.1. Thúc đẩy quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng
Đây là dịch vụ nhằm hỗ trợ khách hàng có mối quan tâm đến việc nhân rộng hoặc mở rộng quy mô chứng chỉ rừng cho nhóm hộ gia đình trong phạm vi trong và ngoài huyện, tỉnh. Trong phạm vi dịch vụ này, Nhóm hộ sẽ cung cấp các hoạt động tuyên truyền, tư vấn kỹ thuật, tập huấn cho: 
 Khách hàng: 
- Nhà nước, 
- Các đối tác dự án phát triển, 
- Doanh nghiệp và nhà tài trợ. 
Hình thức tổ chức dịch vụ:
- Tư vấn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai mô hình;
- Tổ chức các hoạt động tham quan, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về mô hình;
- Hỗ trợ các hoạt động kết nối giữa người trồng rừng và các doanh nghiệp.
Hình thức chi trả dịch vụ:
[bookmark: _z337ya][bookmark: _Toc161476073]Các khách hàng có nhu cầu mở rộng quy mô hoặc diện tích chứng chỉ rừng cho Nhóm hộ hoặc địa phương khác trong tỉnh có thể chi trả dịch vụ thông qua các chương trình, dự án hợp tác với Nhóm. Đối với Nhà nước có thể hỗ trợ tài chính trực tiếp cho Nhóm để thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy và phát triển quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng hoặc thông qua Nhóm để chi trả các khoản hỗ trợ cho người trồng rừng có chứng chỉ hoặc chương trình giảm phát thải khí CO2. 
2.2. Phát triển vùng nguyên liệu gỗ có chứng chỉ
Dịch vụ này hướng đến các doanh nghiệp thu mua sản phẩm gỗ rừng trồng có chứng chỉ. Nhóm có thể hợp tác với doanh nghiệp thông qua việc cung cấp các dịch vụ như: Tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp và Nhóm viên; Mở rộng vùng nguyên liệu; Tổ chức bán sản phẩm theo Nhóm; Hợp tác cung cấp đầu vào cho sản xuất; 
Khách hàng: Nhóm khách hàng của Nhóm hộ hướng đến là các doanh nghiệp trong mạng lưới kinh doanh gỗ có chứng chỉ FSC trong và ngoài nước.
Hình thức tổ chức dịch vụ:
- Ký kết các hợp đồng/thỏa thuận về phát triển hoặc mở rộng vùng nguyên liệu; 
- Ký kết hợp đồng hợp tác tài trợ cho các hoạt động của Nhóm; 
- Tổ chức bán nguyên liệu theo Nhóm; Tổ chức các đối thoại giữa doanh nghiệp và người sản xuất.
[bookmark: _3j2qqm3][bookmark: _Toc161476074]2.3. Duy trì chứng nhận FSC và liên kết thị trường:
Là một trong những dịch vụ trọng tâm của Nhóm. Công ty TNHH Forestry NB với vai trò là đại diện cho tất cả Nhóm viên, có nhiệm vụ huy động nguồn lực tài chính để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Nhóm viên nhằm đảm bảo công tác quản lý rừng của Nhóm theo đúng nguyên tắc và tiêu chí FSC và tổ chức công tác đánh giá cấp chứng chỉ rừng hàng năm để duy trì chứng chỉ cho Nhóm viên. Song song với quản lý chứng chỉ, Nhóm hỗ trợ Nhóm viên liên kết với thị trường đầu vào như giống, dịch vụ kỹ thuật, tín dụng và thị trường đầu ra để bao tiêu sản phẩm gỗ có chứng chỉ. 
Khách hàng: Nhóm viên (chủ rừng, hộ gia đình, cộng đồng, cá nhân)
Hình thức dịch vụ:
- Thực hiện việc giám sát, cập nhật yêu cầu sửa lỗi, tư vấn kỹ thuật cho Nhóm viên để đảm bảo công tác quản lý rừng của Nhóm viên đáp ứng các nguyên tắc và tiêu chí FSC;
- Hỗ trợ Nhóm viên (hộ gia đình, cộng đồng) trồng cây bản địa đảm bảo các yêu cầu của FSC;
- Cập nhật bản đồ hiện trạng các lô rừng của các Nhóm hàng năm tỷ lệ 1/10.000 VN-2000;
- Thuê tuyển, tổ chức đánh giá và chi trả chi phí đánh giá FSC định kỳ và hàng năm;
- Hỗ trợ kỹ thuật cho Nhóm viên khi tổ chức khai thác theo đúng quy định của FSC;
- Cung cấp các thông tin thị trường đầu vào và đầu ra cho Nhóm viên; Đại diện Nhóm viên trong hợp đồng hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ, sản phẩm. 
[bookmark: _1y810tw][bookmark: _Toc161476075]2.4. Tư vấn tham gia trồng rừng có Chứng chỉ rừng.
Dịch vụ này nhằm hỗ trợ cho cộng đồng, hộ trồng rừng, chủ rừng có rừng trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Thanh Hóa có mối quan tâm đến việc tham gia chương trình Chứng chỉ rừng. Nhóm hộ sẽ cung cấp các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về Chứng chỉ rừng, đánh giá để kết nạp Nhóm viên, tổ chức tư vấn, tập huấn để người trồng rừng có đủ khả năng thực hiện các yêu cầu của FSC.  
Khách hàng: Chủ rừng, cộng đồng, hộ gia đình trồng rừng sản xuất trên địa bàn các huyện tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tham gia Chứng chỉ rừng FSC.
Hình thức tổ chức dịch vụ:
- Giới thiệu về Chứng chỉ rừng qua các hội thảo, cuộc tuyên truyền, cung cấp các tờ rơi thông tin;
- Kết nạp Nhóm viên; Tư vấn, tập huấn các nội dung liên quan để người tham gia đảm bảo điều kiện và năng lực tham gia chứng chỉ rừng.
[bookmark: _4i7ojhp][bookmark: _Toc161476076]III. PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC
[bookmark: _2xcytpi][bookmark: _Toc161476077]3.1. Hệ thống văn bản
- Định hướng phát triển của Nhóm được cụ thể hoá thông qua hệ thống văn bản và các tài liệu hướng dẫn bao gồm: Sổ tay quản lý hành chính và các quy trình quản lý; Hồ sơ lưu trữ các thành viên;
- Quy chế Nhóm: Được thông qua vào các kỳ họp Nhóm và được phổ biến đến toàn thể Nhóm cấp xã, thôn và có sự tham gia của các hộ gia đình;
- Kế hoạch hoạt động: Hàng năm Nhóm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện, giám sát các hoạt động hàng năm và cho giai đoạn. Kế hoạch hoạt động do Ban quản lý Nhóm hộ thông qua, Nhóm cấp xã tổ chức thực hiện. Kế hoạch cần được phổ biến đến tất cả các hộ gia đình, cộng đồng đại diện và có thể tiếp cận được bởi các Nhóm viên khi cần thiết;
- Sổ tay quản lý hành chính Nhóm và quy trình quản lý kỹ thuật là tài liệu hướng dẫn về quản lý Nhóm là cẩm nang căn cứ khoa học để Nhóm, chủ rừng, hộ gia đình, cộng đồng thực hiện theo đúng quy định FSC.
[bookmark: _1ci93xb][bookmark: _Toc161476078]3.2. Tập huấn, nâng cao năng lực
Các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực của Nhóm bao gồm các khóa tập huấn, hội thảo, tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm cho đối tượng là cán bộ tham gia trực tiếp công tác quản lý Nhóm cấp xã và Nhóm viên. Các hoạt động xây dựng năng lực được chia thành hai Nhóm lĩnh vực gồm:
- Đánh giá nhu cầu đào tạo các cấp, lập kế hoạch đào tạo và tổ chức thực hiện. Quản lý tổ chức Nhóm sản xuất kinh doanh: Bao gồm các lớp tập huấn về quản lý; Lập kế hoạch; Giám sát đánh giá; quản lý dịch vụ, sản phẩm, quản lý tài chính, quan hệ công chúng, viết báo cáo, viết đề xuất dự án, Lập kế hoạch sản xuất, tiếp cận thị trường…
- Quản lý rừng bền vững: Các nguyên tắc và tiêu chí quản lý rừng bền vững FSC; Phương pháp lập kế hoạch quản lý rừng; Sơ cấp cứu và An toàn lao động; Khảo sát điều tra trữ lượng rừng; Kỹ thuật trồng rừng; Kỹ thuật khai thác tác động thấp vv…. 
Hàng năm, Nhóm đánh giá kết quả hoạt động và nhu cầu đào tạo để lập kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực và tìm kiếm các nguồn tài chính tổ chức thực hiện. 
- Đối với những thành viên Nhóm đã được thành lập: Hàng năm vào cuộc họp thường niên, nội dung đánh giá về năng lực quản lý rừng cần được tiến hành, trên cơ sở đó đưa ra các đề xuất để nâng cao năng lực cho từng đối tượng cụ thể.
- Đối với những Nhóm mới được thành lập: Trong quá trình hỗ trợ mở rộng các Nhóm mới xã, thôn, phải làm việc với các bên liên quan để thành lập Nhóm (bao gồm cả họp thôn, xã) và tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo cho từng đối tượng với từng nội dung cụ thể.
- Đối với các nhà thầu, các công nhân lâm nghiệp: Khi có hoạt động thuê khoán nhà thầu và công nhân để hoạt động trên lâm phần rừng thì Ban quản lý Nhóm cần tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo cho từng đối tượng với nội dung cụ thể.
- Ngoài các lớp tập huấn ban đầu cho mỗi thành viên mới. Nhóm sẽ cập nhật các kiến thức, thông tin liên quan cho Nhóm hộ tại các cuộc họp định kỳ. Nhóm viên tại các Nhóm sẽ được cập nhật kiến thức, thông tin thông qua các cuộc họp định kỳ của Nhóm. Trong trường hợp có thay đổi chính về cấu trúc Nhóm hoặc quy trình quản lý, cần phải có báo cáo và tập huấn bổ sung.
[bookmark: _3whwml4][bookmark: _Toc161476079]3.3. Truyền thông
[bookmark: _2bn6wsx][bookmark: _Toc161476080]3.3.1. Truyền thông nội bộ
[bookmark: _qsh70q]Liên lạc bên trong tổ chức là việc chia sẻ, cung cấp thông tin giữa các bộ phận từ BQL Nhóm đến Nhóm hộ cấp xã, thôn. Các bộ phận bao gồm Ban quản lý Nhóm, nhóm cấp xã. Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật, giám sát các thành viên Nhóm.
[bookmark: _Toc159834535]Bảng 2: Truyền thông nội bộ Nhóm
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Ban quản lý Nhóm hộ 
	+ Quản lý toàn bộ các hoạt động liên lạc, truyền thông với tổ chức cấp chứng chỉ bao gồm cả việc thông báo về cập nhật danh sách Nhóm viên
+ Kết nạp và khai trừ
+ Giữ liên lạc với Tổ chức đánh giá.
+Tuân thủ các thay đổi
quan trọng hoặc các chỉnh sửa về chính sách của FSC đã được cập nhật.
+ Tiếp nhận phê duyệt của tổ chức cấp chứng chỉ về việc sử dụng các chất kiểm soát hóa học không cấm, nhãn mác.
+ Tổ chức các cuộc họp thường niên.


	+ Thông báo cho những người nộp đơn xin tham gia vào Nhóm về sự tiếp nhận họ vào Nhóm.
+ Thông báo cho các Nhóm viên. về việc khai trừ họ ra khỏi Nhóm
+ Gửi cho những người có
trách nhiệm trưởng Nhóm hộ cấp xã, thôn, thành viên Nhóm về các yêu cầu phải được chỉnh sửa được phát hiện trong đánh giá chứng chỉ FSC.
+ Cung cấp hướng dẫn các Nhóm hộ cấp xã về công tác quản lý Nhóm.
+ Thông báo nhanh chóng đến các Nhóm hộ cấp xã, nhóm thôn, về các yêu cầu quan trọng của các chính sách mới hoặc được sửa đổi của FSC.
+ Đảm bảo việc hiểu biết của các thành viên về các luật lệ quy định của chính phủ cũng như các quy định mới.
	+ Tiếp nhận các khiếu nại đối với các thành viên Nhóm.
+ Thiết lập quan hệ thương mại giữa các Nhóm hộ cấp xã và khách hàng mua gỗ.
+ Thông báo về bất cứ các điều mới phát hiện hoặc khuyến cáo
của các tổ chức về việc cải thiện công tác quản lý rừng trồng, rừng tự nhiên phục hồi
+ Hướng dẫn về quy trình quản lý, cung cấp thông tin của Nhóm.

	Nhóm hộ cấp xã
	+ Gửi danh sách những người nộp đơn và hiện trạng đánh giá lô rừng của họ tới Ban quản lý Nhóm.
+ Gửi các hoạt động cần được khắc phục trong nội bộ đến Ban quản lý nhóm.
+ Gửi các bản copy của tất cả các văn bản hành chính đến ban quản lý nhóm. 
+ Tổ chức các cuộc họp thường niên.

	+ Cung cấp trực tiếp (hoặc qua các nhóm trưởng thôn, HGĐ chủ chốt) cho các thành viên mới Sổ tay Quản lý hành chính, Quy trình QLCL Nhóm và cung cấp các lớp tập huấn ban đầu.
+ Cung cấp và giải thích về
các tài liệu cơ bản của Nhóm cho các thành viên Nhóm.
+ Thông báo nội bộ với các
Nhóm viên về các hoạt động cần khắc phục được yêu cầu qua các lần kiểm tra và giám sát (sửa lỗi).
+ Thông báo nhanh chóng cho các thành viên về các yêu cầu quan trọng của các chính sách mới hoặc được sửa đổi của FSC.
+Thu thập và đối chiếu các
băn khoăn, câu hỏi cũng như
các đề xuất của thành viên.
	+ Tiếp nhận các khiếu nại đối với thành viên Nhóm.
+ Cập nhật các ên liên quan bằng các thông báo về các cuộc họp, giám sát và đánh giá FSC.

	Thành viên Nhóm hộ (chủ rừng)
	+ Thông báo cho ban quản lý Nhóm về bất cứ một hoạt động lâm nghiệp nào ít nhất 10 ngày trước khi thực hiện.
+ Thông báo cho ban quản lý Nhóm bằng văn bản về quyết định rời khỏi Nhóm.
+ Báo cáo về việc sử dụng danh mục các loại thuốc trừ sâu không cấm cho ban quản lý Nhóm.
	
	

	Người nộp đơn xin tham gia
	+ Nộp các biểu mẫu hồ sơ theo mẫu đơn đăng ký gia nhập Nhóm.
	
	


Các thông tin được cung cấp và chia sẻ bao gồm: Sổ tay QLHC Nhóm; Phương án QLRBV, Kế hoạch hoạt động năm; Các quy trình quản lý chất lượng; Thông tin về thị trường và doanh nghiệp đầu vào và đầu ra. Thông qua các Nhóm hộ cấp xã, chủ rừng tiêu biểu cần được cung cấp thông tin đầy đủ về hoạt động của Nhóm cũng như thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của thành viên. Các hình thức truyền thông, chia sẻ thông tin bên trong Nhóm như: Báo cáo định kỳ; Họp định kỳ của BQL Nhóm hộ; Sinh hoạt định kỳ của các chi Nhóm hộ cấp xã và thành viên; Đại hội nhiệm kỳ Nhóm và Đại hội nhiệm kỳ chi Nhóm hộ cấp xã thôn; Cung cấp thông tin qua bưu điện hoặc qua thư điện tử (email); Các hội nghị, hội thảo, tập huấn và báo cáo định kỳ từ các chi  Nhóm hộ cấp xã và báo cáo định kỳ từ Nhóm huyện.
[bookmark: _3as4poj][bookmark: _Toc161476081]3.3.2. Truyền thông bên ngoài
Các bên liên quan có tác động đến hoạt động của Nhóm bao gồm các tổ chức nhà nước, các nhà tài trợ, tổ chức cấp chứng chỉ, các doanh nghiệp như: Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm Lâm, Tổ chức WWF, tổ chức GIZ, các nhà tài trợ, Văn phòng đại diện Hội đồng quản trị rừng Quốc tế FSC tại Việt Nam, Văn phòng chứng chỉ rừng Việt Nam, tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ tại Việt Nam, Mạng lưới kinh doanh lâm sản Việt Nam (GFTN), các công ty thu mua gỗ nguyên liệu có chứng chỉ, ngân hàng và các công ty cung cấp dịch vụ, các cơ quan truyền thông, chính quyền địa phương các cấp, cơ quan QLNN (Phòng Kinh tế  và hạt Kiểm lâm), UBND cấp xã, các tổ chức nghề nghiệp xã hội, các tổ chức đoàn thể phụ nữ, công đoàn và các cộng đồng trong phạm vi tỉnh Thanh Hóa.
Các thông tin từ bên ngoài Nhóm cần tìm hiểu như: Chính sách của Nhà nước về phát triển QLRBV và Chứng chỉ rừng; Thông tin về các nhà tài trợ, các cơ hội tài trợ; Thông tin về thị trường đầu vào và đầu ra; Thông tin về các vấn đề kỹ thuật liên quan; Thông tin về các rủi ro, nguy cơ vv…. Nhóm duy trì mối quan hệ đối tác với bên ngoài thông qua nhiều hình thức như: Tổ chức các Hội nghị, hội thảo chuyên đề, đánh giá tổng kết, chia sẻ thông tin về hoạt động Chứng chỉ rừng; Cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động, thông tin về các sản phẩm, dịch vụ của Nhóm cho đối tác liên quan; Liên lạc trực tiếp hoặc thư điện tử; Người nộp đơn xin gia khỏi Nhóm; Nộp đơn, hồ sơ đăng ký gia nhập Nhóm có chữ ký. Xây dựng các tài liệu truyền thông, các bài báo, phóng sự và tổ chức các sự kiện truyền thông; Tham dự các sự kiện, hội thảo, hội chợ, tập huấn … về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Nhóm;
[bookmark: _1pxezwc][bookmark: _Toc159834536]Bảng 3: Truyền thông bên ngoài
	Cấp/Trách nhiệm
	Truyền thông bên ngoài

	
	Truyền thông từ Nhóm ra bên ngoài
	Các thông tin yêu cầu bên ngoài

	BQL nhóm hộ
	+ Báo cáo hoạt động, cơ sở dữ liệu, kế hoạch quản lý rừng cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.
+ Cơ sở dữ lieeuk cho các đối tác như doanh nghiệp mua sản phẩm, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
+ Thông tin tuyên truyền về hoạt động của nhóm.
	+ Nhóm có trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động cho cơ quan quản lý nhà nước là các ban ngành, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa theo định kỳ hoặc theo yêu cầu.
+ Đối với các cá nhân, tổ chức bên ngoài muốn tiếp cận thông tin, cơ sở dữ liệu của nhóm cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Viết giấy giới thiệu gửi đến BQL nhóm hộ.
· Tên cá nhân, tổ chức muốn tiếp cận thông tin:
· Mục đích xin tài liệu;
· Nội dung các loại tài liệu.
Bước 2: BQL nhóm hộ nhận giấy giới thiệu, xem xét các thông tin có thể cung cấp và phân công cán bộ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ cung cấp thông tin.
Bước 3: Phản hổi cho cá nhân/ đơn vị được giới thiệu yêu cầu tiếp nhận thông tin.
Bước 4: Cung cấp thông tin (nếu được).

	Nhóm hộ cấp xã
	+ Báo cáo định kỳ, cơ sở dữ liệu cho chính quyền địa phương theo yêu cầu.
+ Kế hoạch quản lý rừng cho công động địa phương.
+ Cơ sở dữ liệu cho các đối tác khi được sự thống nhất bằng văn bản của nhóm.
+ Thông tin tuyên truyền về hoạt động của nhóm chứng chỉ rừng.
	

	Thành viên Nhóm
	+ Thông tin tuyên truyền về hoạt động của nhóm, kế hoạch quản lý lô rừng của nhóm viên.
+ Thông tin chứng chỉ Quản lý rừng bền vững
	


[bookmark: _49x2ik5][bookmark: _Toc161476082]IV. QUẢN LÝ CÁC THÀNH VIÊN NHÓM
[bookmark: _2p2csry][bookmark: _Toc161476083]4.1. Quy trình mở rộng Nhóm
[bookmark: _147n2zr][bookmark: _Toc161476084]4.1.1. Kết nạp thành viên/lô rừng trồng mới 
Đối với các hộ dân có rừng trồng tại địa bàn các Nhóm đã tồn tại, Nhóm hộ sẽ xem xét/phê duyệt các đơn xin gia nhập cho các lô/thửa rừng mới vào tổ chức Nhóm, tập trung một lần mỗi năm (Ngoại lệ có thể được thực hiện, nếu cân nhắc cho một diện tích lớn). Quá trình sau đây được tuân thủ:
Bước 1: Các hộ dân nộp cho Nhóm hộ cấp thôn những tài liệu sau:
+ Đơn xin gia nhập Nhóm (Mẫu 01); 
+ Hộ nhận uỷ quyền cam kết thực hiện QLRBV&CCR theo nhóm và tuân thủ FSC trong các hoạt động lâm nghiệp (Mẫu 04)
Bước 2:  Nhóm hộ cấp xã hỗ trợ người nộp đơn điền thông tin vào mẫu dữ liệu quản lý lô rừng kèm theo đơn và thực hiện một cuộc kiểm tra các điều kiện gia nhập Nhóm theo mẫu kiểm tra điều kiện ban đầu (Mẫu 05). Nếu như có các thiếu sót hoặc sự không tuân thủ được phát hiện, người nộp đơn và người kiểm tra sẽ nhất trí đề ra một thời hạn cho các hoạt động sửa đổi, điều đó sẽ được ghi lại và cần kết thúc trước khi chủ rừng được gia nhập vào Nhóm. 
- Hàng năm, các cuộc kiểm tra điều kiện ban đầu sẽ được Nhóm hộ phúc kiểm từ 7-10% trong tổng số các lô rừng của các chủ rừng nộp đơn xin gia nhập Nhóm. Trong trường hợp có sự băn khoăn về chất lượng của việc kiểm tra điều kiện ban đầu của diện tích liên quan, Nhóm hộ cần kiểm tra toàn bộ các lô rừng mới gia nhập vào Nhóm và yêu cầu Nhóm phải bổ sung và cải thiện chất lượng. Trong trường hợp những tồn tại vẫn không cải thiện được, Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật nhóm hộ sẽ hỗ trợ Nhóm hộ phải có các hoạt động thích hợp (ví dụ như tập huấn lại, họp Nhóm hộ cấp xã để tháo gỡ các khó khăn). Hoạt động phúc kiểm của Nhóm sẽ được tổng hợp và báo cáo với nội dung là phúc kiểm việc kiểm tra điều kiện ban đầu.  
- Khi các hoạt động sửa đổi kết thúc và được ban quản lý Nhóm kiểm tra, Nhóm trưởng cấp xã sẽ điều hành quy trình lập kế hoạch quản lý rừng. Thực hiện đánh giá rừng có giá trị bảo tồn cao, tác động xã hội, tác động môi trường “tuân thủ theo hướng dẫn trong quy trình quản lý chất lượng và Sổ tay hành chính Nhóm”. Kế hoạch quản lý rừng sẽ được phát cho những người nộp đơn thành công.  
Bước 3: Nhóm sẽ lập danh sách các thành viên mới và kết quả đánh giá (khi các yêu cầu hoạt động sửa đổi đã được kết thúc), cùng với đơn xin gia nhập Nhóm để xin phê duyệt;
Bước 4: Ban quản lý Nhóm hộ cập nhật ngay các trường hợp xin gia nhập và rời Nhóm của các thành viên trong danh sách thành viên, danh sách thành viên phải được thông báo cho tổ chức cấp chứng chỉ. Ban quản lý Nhóm phát Sổ tay Quản lý hành chính, quy chế Nhóm và tổ chức các tập huấn liên quan đến thành viên mới. Các thành viên mới chính thức được công nhận khi có kết quả không phản đối của tổ chức đánh giá trong các đợt đánh giá giám sát hàng năm hoặc đánh giá lại.
[bookmark: _3o7alnk]4.1.2. Kết nạp thành viên mới
Trong trường hợp kết nạp các Nhóm mới từ các thôn và xã chưa nằm trong cơ cấu của Nhóm, Nhóm hộ cần có những hoạt động như sau:
Bước 1:  Tổ chức các cuộc họp các bên liên quan thôn/xã và thông báo các thành viên được kết nạp vào Nhóm.
Thông báo các thành viên đủ tiêu chuẩn tham gia Nhóm hộ
Và khi có đề xuất tham gia từ các thôn/xã. Nhóm hộ phối hợp với các bên liên quan tổ chức điều tra, khảo sát ban đầu. Và nếu được thì tổ chức các cuộc họp Nhóm thảo luận giới thiệu về Chứng chỉ rừng FSC cho các Tổ chức (Thông báo về cơ cấu của Nhóm; mục tiêu và các nét đặc trưng; những cơ chế cơ bản của FSC; quy chế và Sổ tay quản lý HC Nhóm).
Bước 2: Hỗ trợ thành lập Nhóm hộ cấp thôn, xã
Nếu có “độ lớn cần thiết” cho các chủ rừng, hộ gia đình nộp đơn cùng một thôn hoặc các thôn gần nhau thì Nhóm hộ phối hợp với các bên liên quan hỗ trợ thành lập Nhóm và kèm theo danh sách các thành viên Nhóm.
Bước 3: Tổ chức các khóa tập huấn
Sau khi thành lập các Nhóm hộ cấp xã mới, Ban quản lý Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa cần chủ động phối hợp với các bên liên quan để tổ chức các khóa tập huấn liên quan như quản lý Nhóm, cập nhật kế hoạch quản lý rừng bền vững cho Nhóm hộ.
[bookmark: _23ckvvd][bookmark: _Toc161476085]4.2. Thủ tục xin ra và khai trừ khỏi Nhóm 
[bookmark: _ihv636][bookmark: _Toc161476086]4.2.1. Xin ra khỏi Nhóm
Một thành viên có thể rời khỏi Nhóm nếu người đó gặp phải điều kiện đặc biệt có nêu trong quy chế Nhóm. Quá trình sau đây được thực hiện:
Bước 1: Thành viên này viết đơn và phải thông báo cho Nhóm về quyết định xin ra khỏi Nhóm và nêu rõ lý do.
Bước 2: Thành viên BQL nhóm xác minh lý do xin ra khỏi Nhóm của chủ rừng, hộ gia đình trong phạm vi quản lý. Sau đó báo cáo kết quả lên trưởng Nhóm.
Bước 3: Trưởng Nhóm sẽ trả lời bằng thư cho thành viên đó về ngày chấm dứt tư cách Nhóm viên. Toàn bộ quá trình này không quá một tháng kể từ ngày nhận được đơn xin ra khỏi Nhóm của thành viên chủ rừng, hộ gia đình.
Khi thành viên đã thông báo cho Nhóm về ý định xin ra khỏi Nhóm, thì thành viên này không được tiếp thị sản phẩm đã được cấp chứng chỉ hoặc có các đòi hỏi liên quan đến chứng chỉ. Đến ngày ra khỏi Nhóm, Nhóm đảm bảo rằng gạch tên của thành viên đó ra khỏi danh sách Nhóm.
Bước 4: Trưởng Nhóm sẽ chuyển hồ sơ của thành viên đó sang hồ sơ lưu trữ; đưa thành viên đó ra khỏi lịch giám sát, quản lý.
Bước 5: Cập nhật danh sách thành viên kể cả ngày rời khỏi Nhóm;
Bước 6: Gửi thông tin cập nhật đó cho Tổ chức cấp chứng chỉ và các thành viên còn lại trong Nhóm;
[bookmark: _32hioqz][bookmark: _Toc161476087]4.2.2. Khai trừ khỏi Nhóm 
Một Nhóm viên có thời gian 3 tháng để hoàn thành các hoạt động cần sửa lỗi lớn, hoặc 6 tháng trong một số điều kiện đặc biệt. Trong trường hợp, thời gian cần sửa đổi còn ít hơn 3 tháng trước khi có đoàn đánh giá FSC, Ban quản lý Nhóm hộ sẽ gửi báo cáo bằng văn bản đến các xã, đánh giá chi tiết phương thức và thời gian mà hoạt động cần được sửa đổi này hoàn thành. Nếu Nhóm viên không thực hiện các hoạt động yêu cầu khắc phục trong thời hạn đã thỏa thuận thì bắt buộc áp dụng quy trình khai trừ đối với Nhóm viên đó ra khỏi Nhóm.
Ban quản lý Nhóm hộ sẽ gửi cho Nhóm viên đó thư khai trừ và nêu rõ lý do của việc khai trừ và các thủ tục tiếp theo. Một khi thủ tục khai trừ bắt đầu thì Nhóm viên đó không được tiếp thị hoặc bán bất kỳ sản phẩm nào có chứng chỉ hoặc đưa ra bất kỳ đòi hỏi nào về quản lý rừng trồng được cấp chứng chỉ. Nhóm viên đó có 30 ngày để kháng cáo, nếu không nhận được kháng cáo trong vòng 30 ngày thì Nhóm viên đó bị khai trừ. 
Khi thành viên nhóm thay đổi cơ cấu cây trồng rừng mà không đúng với cây trồng trong chứng chỉ của nhóm mà không báo rõ lý do, kế hoạch trồng lại rừng sẽ bị Nhóm khai trừ khỏi nhóm.
Khi Nhóm viên bị khai trừ thì Nhóm phải ghi vào hồ sơ Nhóm viên và đánh dấu rằng Nhóm viên đó không còn trong Nhóm và ghi ngày hiệu lực cho việc này. Nhóm phải: 
- Chuyển hồ sơ của thành viên đó sang hồ sơ lưu trữ và; 
- Cập nhật danh sách Nhóm viên và đưa tên của thành viên đó khỏi danh sách các thành viên và bổ sung vào danh sách những thành viên bị khai trừ. 
[bookmark: _1hmsyys][bookmark: _Toc161476088]4.3. Quy trình khiếu nại 
[bookmark: _41mghml][bookmark: _Toc161476089]4.3.1. Phân cấp giải quyết khiếu nại:
Nếu thành viên khiếu nại một thành viên trong Nhóm hộ cấp xã thì cấp xã là người giải quyết; Nếu khiếu nại ở các xã khác nhau thì ban quản lý nhóm hộ sẽ giải quyết;
[bookmark: _2grqrue][bookmark: _Toc161476090]4.3.2. Quy trình giải quyết khiếu nại
Khi nhận được khiếu nại thì Tổ chức đã được phân công giải quyết khiếu nại phải phân công cán bộ giải quyết khiếu nại và thông báo cho người khiếu nại và người bị khiếu nại biết ai sẽ được phân công điều tra và giải quyết vụ việc.
Người được phân công giải quyết sẽ gửi cho người khiếu nại một mẫu thư về khiếu nại. Chi tiết của việc khiếu nại sẽ được người được phân công giải quyết khiếu nại điền vào sổ đăng ký khiếu nại. Nội dung điền vào sổ như sau:
- Họ và tên cùng các chi tiết liên quan đến người hoặc tổ chức khiếu nại (người khiếu nại); 
- Mô tả vấn đề bao gồm tên của Nhóm viên, tên của lô rừng trồng và vấn đề khiếu nại, bất kỳ những chứng cứ khách quan nào đều phải được ghi rõ;
- Ngày nhận được khiếu nại; 
- Tên người được giao việc điều tra khiếu nại. 
Nhóm viên bị khiếu nại cũng phải được thông báo bằng văn bản với những chi tiết của việc khiếu nại và tên của người sẽ được giao đi điều tra. Thông thường cũng nên cho Nhóm viên bị khiếu nại biết tên người khiếu nại, trừ khi người khiếu nại yêu cầu giấu tên. 
Người được giao điều tra khiếu nại thì phải bắt đầu điều tra ngay gồm 2 giai đoạn: 
- Thứ nhất, xác định những vấn đề khiếu nại nằm trong phạm vị phải xử lý của Nhóm thì thu thập các bằng chứng khách quan chuyển trưởng Nhóm giải quyết;
- Thứ hai, xác định những vấn đề khiếu nại không nằm trong phạm vị phải xử lý của Nhóm thì thu thập các bằng chứng khách quan chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Quy trình này được thực hiện trong vòng một tuần sau khi nhận được khiếu nại và có kết luận trong vòng nửa tháng kể từ khi nhận được khiếu nại trừ khi Nhóm hộ có những ngoại lệ, trong trường hợp này thì phải thông báo cho người khiếu nại bằng văn bản. Kết quả điều tra phải ghi vào tài liệu và thảo luận với những người liên quan.
[bookmark: _vx1227]Các hành động của thành viên bị khiếu nại cần phải được giám sát để đảm bảo rằng các hành động đó đang được thực hiện đầy đủ và thích hợp để có thể giải quyết được vấn đề. Nếu nhận được ý kiến phản hồi từ người khiếu nại thì cần phải đưa vào để hỗ trợ cho quá trình giám sát. Cần phải điền các thông tin chi tiết về các hành động được tiến hành và ngày kết thúc vụ khiếu nại.  
[bookmark: _3fwokq0][bookmark: _Toc161476091]V. QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
[bookmark: _1v1yuxt][bookmark: _Toc161476092]5.1. Lập kế hoạch quản lý rừng
[bookmark: _4f1mdlm][bookmark: _Toc161476093]5.1.1. Quy trình lập kế hoạch quản lý rừng
Việc lập kế hoạch quản lý rừng ban đầu cho các lô rừng trồng mới và Nhóm viên mới thường được thực hiện chung cho tất cả các lô có liên quan. Các Nhóm sẽ phụ trách việc lập kế hoạch, dựa trên cơ sở sử dụng tài liệu hướng dẫn “Đào tạo cho các tập huấn viên về lập kế hoạch quản lý rừng”, chi tiết kế hoạch quản lý rừng như sau: 
Bước 1: Xác định nhu cầu mục tiêu của việc lập kế hoạch, đề ra các yêu cầu tiêu chuẩn đối với việc lập kế hoạch kinh doanh. Mô tả hiện trạng và mục tiêu quản lý lâm phần;
Bước 2: Bản đồ của diện tích lô rừng mới và phân loại vào Nhóm quản lý rừng (các lâm phần có cùng cấu trúc tuổi, loài cây và mục tiêu quản lý);
Bước 3: Lập kế hoạch và miêu tả các hoạt động quản lý rừng để đạt được mục tiêu quản lý;
Bước 4: Lập kế hoạch và miêu tả quá trình sử dụng rừng cũng như các vấn đề liên quan.
Kết quả của các việc này sẽ được chuyển sang nhật ký quản lý của từng lô rừng nhằm hướng dẫn chủ rừng về việc quản lý rừng và các hoạt động bảo vệ trong suốt một chu kỳ kinh doanh. Quản lý Nhóm hộ lưu trữ hồ sơ đảm bảo việc triển khai kế hoạch quản lý rừng trong các lần giám sát. Bản gốc của nhật ký quản lý lô rừng sẽ được chủ rừng giữ. Sau đó Nhóm tập hợp các kết quả của quá trình lập kế hoạch quản lý rừng vào kế hoạch quản lý rừng của Nhóm.
Nhóm lập bản đồ và cập nhật hàng năm. Các bản đồ được cập nhật sẽ được đưa bổ sung vào kế hoạch quản lý rừng và công bố trên bảng thông tin của Nhóm để tất cả các bên liên quan đều có thể xem.
[bookmark: _2u6wntf][bookmark: _Toc161476094]5.1.2 Cập nhật và sửa đổi kế hoạch quản lý rừng
a) Lý do cần cập nhật 
	Kế hoạch quản lý rừng được sửa đổi và cập nhật định kỳ phù hợp với Phụ lục F (của bộ Tiêu chuẩn FSC-STD-VN-01 -2018 Việt Nam) trên cơ sở tích hợp: 
· Các kết quả giám sát, bao gồm kết quả của đánh giá chứng chỉ;
· Các kết quả đánh giá;
· Các kết quả thu được từ sự tham gia của các bên liên quan;
· Các thông tin khoa học và kỹ thuật mới
· Những thay đổi về điều kiện kinh tế xã hội, môi trường.
[bookmark: _19c6y18]b) Các bước sửa đổi và cập nhật kế hoạch quản lý rừng hàng năm:
Bước 1: Thu thập thông tin về sự thay đổi cần cập nhật;
Bước 2: Điều tra, Rà soát thực địa;
Bước 3: Dự thảo bản cập nhật sửa đổi kế hoạch quản lý rừng của Nhóm; 
Bước 4: Tham vấn ý kiến của các cơ quan quản lý chuyên môn, cơ quan cấp địa phương, nội bộ thành viên Nhóm, các hộ gia đình lân cận, các hộ người dân tộc trong khu vực;
Bước 5: Ban hành kế hoạch quản lý rừng của Nhóm;
Bước 6: Cập nhật lên bản đồ quản lý rừng hàng năm;
Bước 7: Thực hiện kế hoạch quản lý rừng.
[bookmark: _3tbugp1]5.1.3 Bảo vệ rừng
Bảo vệ rừng hoặc các biện pháp tương tự phải được thực hiện ở những nơi dễ dàng quan sát thấy các hoạt động bất hợp pháp hoặc các mối đe dọa (ví dụ: lửa, dịch bệnh...). Các hộ gia đình phải báo cáo tình hình chung với Nhóm. Nếu quan sát cho thấy sự vi phạm luật pháp này nghiêm trọng hoặc làm trầm trọng thêm các mối đe dọa thì Nhóm cần tìm hiểu và có các biện pháp bổ sung.
[bookmark: _28h4qwu][bookmark: _Toc161476095]5.2. Tỉa thưa, khai thác và bán gỗ 
[bookmark: _nmf14n][bookmark: _Toc161476096]5.2.1 Quy trình phê duyệt 
Hàng năm, đến thời điểm khai thác theo kế hoạch đã xây dựng, các HGĐ thành viên trong Nhóm có nguyện vọng thực hiện việc khai thác sẽ viết đơn lên Nhóm. Nhóm sẽ kiểm tra về việc khai thác có tuân thủ các quy định của nhà nước và quy định của Nhóm, sau đó sẽ phê duyệt các hoạt động khai thác. 
Tất cả các hoạt động khai thác mang tính thương mại cần tuân thủ Quy trình kiểm soát chuỗi hành trình sản phẩm. 
[bookmark: _37m2jsg][bookmark: _Toc161476097]5.2.2 Hợp đồng lao động 
Chủ rừng có thể thuê lao động bên ngoài để thực hiện các hoạt động quản lý. Trong trường hợp đó chủ rừng phải đảm bảo các điều sau:
1) Nhóm hộ có thông báo đến các Nhóm viên về mức tối thiểu theo quy định của Nhà nước về thuê khoán lao động (nếu có) phải thực hiện việc trả lương, đóng bảo hiểm theo đúng quy định.
2) Người lao động được tập huấn về tất cả các quy định bao gồm cả an toàn lao động;
3) Việc trả lương cho người lao động được thực hiện trên thỏa thuận giữa chủ rừng và người lao động nhưng phải đảm bảo mức lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước tại thời điểm thuê lao động.
4) Trong trường hợp tai nạn liên quan đến công việc dẫn đến người lao động không có khả năng tiếp tục công việc, tiền lương phải được trả ít nhất một tháng ngay cả khi công việc không được cung cấp.
5) Lựa chọn nhà thầu phải có kinh nghiệm thực hiện khai thác tác động thấp, trồng rừng theo yêu cầu FSC ít nhất có 2 năm kinh nghiệm và có đủ nguồn lực, thiết bị máy móc thực hiện hợp đồng.
6) Nhà thầu không tuân thủ các quy định an toàn lao động phải bị loại trừ khỏi các hoạt động lâm nghiệp.
7) Nhóm viên (HGĐ) được yêu cầu sử dụng mẫu hợp đồng nhằm đảm bảo công việc hoàn thành theo quy định và quy chế thành viên.
[bookmark: _1mrcu09]8) Nhóm viên phải giữ lại bằng chứng về thanh toán cho nhà thầu (biên nhận có chữ ký của nhà thầu hoặc hóa đơn do nhà thầu cung cấp) để ban quản lý Nhóm kiểm tra như là một phần của quy trình giám sát khai thác.
[bookmark: _Toc161476098]5.2.3 Quy trình chuỗi hành trình sản phẩm
Để đảm bảo truy xuất được nguồn gốc gỗ được sản xuất từ các Nhóm viên trong Nhóm,và ngăn ngừa sự pha trộn gỗ có chứng chỉ với gỗ không có chứng chỉ, mỗi Nhóm viên trong Nhóm cần đảm bảo tuân thủ qui trình Chuỗi hành trình sản phẩm CoC một cách đúng đắn tại từng thời điểm gỗ của nhóm được bán ra trên thị trường. Điều này áp dụng cho tất cả các hoạt động thương mại được hoặc không được liệt kê trong Kế hoạch Quản lý rừng:
- Tỉa thưa cho gỗ bán;
- Khai thác gỗ hàng năm;
- Các hoạt động sử dụng rừng không có trong kế hoạch và chợ gỗ thương mại (ví dụ sau mưa bão).
- Qui trình Chuỗi hành trình sản phẩm CoC (xem trong quy trình chuỗi hành trình sản phẩm CoC).
[bookmark: _46r0co2][bookmark: _Toc161476099]5.3 Tham vấn các bên liên quan
Đặc điểm chính của chứng chỉ FSC là tất cả các khía cạnh của quản lý rừng cần được lên kế hoạch và tiến hành tham vấn với các bên liên quan (ví dụ như với các thôn khác, các tổ chức địa phương, Doanh nghiệp và người dân tộc thiểu số trong khu vực) Tham vấn các bên liên quan có thể được thực hiện theo nhiều cách và phải theo nguyên tắc hướng dẫn trong mọi hoạt động của Nhóm, có các hình thức chính cho các hoạt động tham vấn như sau:
- Các cuộc họp Nhóm thường niên: Cần được thông báo ít nhất 2 tuần trước trên bảng thông tin của Nhóm và nêu rõ rằng các hộ dân không phải thành viên cũng có thể đến dự với tư cách là quan sát viên. Quan sát viên được mời đến dự nhằm nêu các vấn đề trong phần quản lý xung đột trong cuộc họp thường niên.
- Bảng thông tin của nhóm thôn: là công cụ chính để đưa thông tin đến thành viên và những người không phải Nhóm viên. Nhóm cần cập nhật thông tin định kỳ với các thông báo ví dụ như họp, kiểm tra và các cuộc đánh giá FSC, các quy định cập nhật, các quyết định và các thông tin thị trường.
- Một Sơ đồ hoặc bản đồ chỉ rõ các lô rừng đăng ký và các Nhóm quản lý rừng là mảng trung tâm thông tin cho quản lý các lô rừng bền vững.
- Một Hộp thư góp ý được đặt ở địa điểm thuận lợi cho các thành viên và các bên liên quan nếu có vấn đề cần được thảo luận trong các buổi họp thường niên, được dùng để thành viên góp ý và tài liệu gửi cho Nhóm hộ. 
Nhóm hộ cần phải lưu giữ và cập nhật danh sách của tất cả các bên liên quan quan trọng của việc tham vấn được thực hiện thông qua các cuộc họp Nhóm thảo luận, Nhóm chuẩn bị với các chủ đề được chuẩn bị trước, hoặc có thể gửi thư và tài liệu đến các bên liên quan để tham vấn và các cuộc tham vấn này cần phải lưu giữ lại các tài liệu để chứng minh đã thực hiện tham vấn.
[bookmark: _2lwamvv][bookmark: _Toc161476100]5.4. Xử lý thông tin về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, góp ý của các thành viên Nhóm
- Thông qua các cuộc họp thường niên được tổ chức 3 tháng 1 lần hoặc gọi điện thoại trực tiếp từ Ban quản lý Nhóm, các thành viên Nhóm là các hộ gia đình tham gia vào Nhóm (hoặc bên liên quan bị ảnh hưởng tiêu cực/ tích cực bởi hoạt động quản lý rừng của các Nhóm viên) đều có quyền được tham gia thảo luận góp ý cho kế hoạch hoạt động theo quy định của Nhóm; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với Ban quản lý Nhóm về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Nhóm; được quyền tố cáo, khiếu nại, kiến nghị phản ánh các tổ chức hay cá nhân nào đang có các hành động làm thiệt hại đến quyền lợi của bản thân hay quyền lợi chung của Nhóm hoặc tài sản của một thành viên Nhóm.
- Sau khi nhận được các thông tin về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, góp ý, Nhóm sẽ ghi nhận tất cả các thông tin và giải quyết luôn trong cuộc họp. Cuộc điện thoại gọi đến cũng sẽ được ghi âm để đảm bảo tính minh bạch và chính xác (nếu cần thiết), sau khi tiếp nhận cuộc điện thoại từ phía người dân, Nhóm sẽ thống kê tổng hợp các ý kiến đóng góp, cũng như các khiếu nại, phản ánh của người dân và thông báo trực tiếp tại các cuộc họp Nhóm gần nhất để xem xét và xử lý, nếu tình huống nghiêm trọng có thể sẽ phải mở các cuộc họp bất thường.
[bookmark: _111kx3o][bookmark: _Toc161476101]5.5. Khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất đai, bồi thường thiệt hại do các hoạt động SXKD của Nhóm gây ra cho cộng đồng địa phương
Trong trường hợp xảy ra các khiếu nại liên quan đến mâu thuẫn về tranh chấp rừng và đất rừng, hư hỏng tài sản, đường xá của người dân địa phương và cộng đồng xung quanh do các hoạt động sản xuất lâm nghiệp của Nhóm chủ rừng gây ra thì việc giải quyết khiếu nại do BQL Nhóm hộ giải quyết trong phạm vi quản lý của mình. Khi nhận được thông tin khiếu nại bất kể bằng văn bản hay bằng miệng giữa người dân địa phương đối với các thành viên Nhóm, Nhóm hộ phải thực hiện việc hòa giải giữa các bên liên quan. Nhóm hộ sẽ giữ vai trò là trung gian để giải quyết mâu thuẫn trên cơ sở ưu tiên việc tự hòa giải trên nguyên tắc đồng thuận giữ các bên, nếu việc tự hòa giải không đạt được kết quả thì sự việc cần phải được đưa đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết (như công an xã hoặc tòa án nhân dân có thẩm quyền).
Trong trường hợp này, Nhóm hộ phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để hỗ trợ các bên liên quan trong quá trình giải quyết tranh chấp khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho bên bị hại.
Các thành viên của Nhóm có các hoạt động sản xuất kinh doanh gây ảnh hưởng đến tài sản của các thành viên khác hoặc các hộ gia đình, cộng đồng địa phương xung quanh phải có trách nhiệm ngừng ngay các hoạt động đang diễn ra tại khu vực bị ảnh hưởng để chờ giải quyết các mâu thuẫn, khắc phục sự cố và bồi thường thỏa đáng cho người bị hại trên cơ sở đồng thuận giữa hai bên. Nếu không chấp hành, thành viên đó sẽ bị khai trừ ra khỏi Nhóm.
[bookmark: _3l18frh][bookmark: _Toc161476102]5.6. Giải quyết khiếu nại liên quan đến việc bồi thường thiệt hại cho người lao động khi xảy ra tai nạn trong lúc làm việc
- Nhóm hộ QLRBV&CCRForestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật. Vì thế, việc sử dụng lao động của các Nhóm viên phải đảm bảo tuân thủ pháp luật.
- Khi xảy ra bất kỳ một vụ tai nạn lao động nào liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhóm thì chủ rừng phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên trong việc khắc phục sự cố và bồi thường thiệt hại cho người lao động.
- Trong trường hợp chủ rừng thuê nhà thầu phụ thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trên lô rừng của mình thì trách nhiệm đối với người lao động trong đó có cả việc bồi thường thiệt hại do tai nạn lao động phải được thể hiện rõ ràng trong hợp đồng lao động.
- Nhóm hộ Chứng chỉ rừng phải có trách nhiệm trong việc hỗ trợ các bên liên quan trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tai nạn lao động, đặc biệt là việc hòa giải và hỗ trợ sự kết nối giữa các bên trong công tác thỏa thuận đền bù thiệt hại theo trách nhiệm của mỗi bên.
- Trong trường hợp việc bồi thường thiệt hại do tai nạn cho người lao động không được giải quyết trong phạm vi của Nhóm, thì sự việc cần phải được đưa ra và gửi các tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xử lý. Nhóm hộ phải có trách nhiệm hỗ trợ các bên liên quan trong việc giải quyết vấn đề khiếu nại và giải quyết bồi thường thiệt hại.
- Các chủ rừng là thành viên của Nhóm phải tuân thủ các quy định và nguyên tắc QLRBV của Nhóm và các quy định pháp luật của Việt Nam liên quan đến người lao động, tai nạn lao động và bồi thường thiệt hại cho người lao động. Nếu chủ rừng nào không thực hiện theo đúng quy định sẽ bị khai trừ ra khỏi Nhóm.
[bookmark: _206ipza][bookmark: _Toc161476103]5.7.  Cơ chế bảo mật và giải quyết, loại bỏ các trường hợp quấy rối tình dục và phân biệt giới tính. 
- Để từng bước góp phần thực thi các quy định của pháp luật và thúc đẩy việc phòng, chống hành vi quấy rối tình dục trên thực tế, BQL Nhóm hộ phải áp dụng “Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc”
“Quấy rối tình dục” là hành vi có tính chất tình dục gây ảnh hưởng tới nhân phẩm của nữ giới và nam giới, đây là hành vi không được chấp nhận, không mong muốn và không hợp lý làm xúc phạm đối với người nhận, và tạo ra môi trường làm việc bất ổn, đáng sợ, thù địch và khó chịu.
- Bất kể người lao động hay bất cứ người nào khác làm việc cho Nhóm, cho doanh nghiệp tin rằng mình đang là nạn nhân bị quấy rối tình dục phải ngay lập tức báo cho trưởng Nhóm. Sẽ không dung thứ đối với hành động trả thù người đã khiếu nại/tố cáo về hành vi quấy rối tình dục. BQL Nhóm hộ sẽ tiến hành các bước cần thiết để đảm bảo rằng vấn đề này được điều tra, xác minh triệt để và giải quyết nhanh chóng. 
- Nếu lời tố cáo được xác định là có căn cứ rõ ràng, BQL Nhóm hộ Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn có hiệu quả để chấm dứt hành vi không được mong muốn này. BQL Nhóm hộ cam kết sẽ hành động nếu trong Nhóm nhận thấy có thể có tình trạng quấy rối tình dục tại nơi làm việc, ngay cả khi không có đơn khiếu nại/tố cáo chính thức. Trưởng Nhóm là đầu mối liên lạc chính để giải quyết khi có câu hỏi hay có các quan tâm khác về vấn đề quấy rối tình dục. 
- Phân biệt giới tính hay kỳ thị giới tính là một thuật ngữ xuất hiện giữa thế kỷ 20, là một dạng niềm tin hay thái độ cho rằng một giới tính là hạ đẳng, kém khả năng và kém giá trị hơn giới tính còn lại. Thuật ngữ này hầu như được dùng để ám chỉ sự thống trị của nam so với nữ. Cuộc đấu tranh chống lại sự phân biệt giới tính, mà trung tâm là phong trào nữ quyền diễn ra dưới nhiều hình thức và không chỉ dành riêng cho nữ.
	Nhiều chỉ trích đã phê phán quan niệm cho rằng các đặc tính giới khác nhau giữa nam và nữ đã dẫn đến sự phân chia các vai trò khác nhau trong xã hội, gia đình, kinh doanh hay trong nội bộ Nhóm hộ. Trong lịch sử đã có nhiều tư tưởng chưa đúng cho rằng nam và nữ có vai trò đặc thù trong xã hội, trong đó nam giới thường đảm nhiệm các công việc về nghệ thuật, kỹ nghệ, quân đội trong khi phụ nữ đảm nhận việc nội trợ gia đình và chăm sóc trẻ em.
	Hiện nay tại hầu hết phụ nữ có thu nhập trung bình thấp hơn nam giới bất chấp một số nỗ lực về pháp luật đã được đưa ra để thu hẹp khoảng cách này. Cụ thể phân biệt giới hiện nay phản ánh trên một số mặt sau: quyền bỏ phiếu cho phụ nữ, sự bình đẳng về chính trị, các ngôn ngữ phân biệt giới, bạo lực gia đình mà đối tượng thường là nữ, những chỉ trích về các quảng cáo có tính phân biệt giới, các chỉ trích về sự thể hiện vai trò của phụ nữ trong Nhóm. BQL Nhóm hộ phải thực sự quan tâm để bảo vệ quyền bình đẳng của người phụ nữ tham gia Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa.
[bookmark: _4k668n3][bookmark: _Toc161476104]5.8 Kháng cáo
- Sự kháng cáo có thể được thực hiện bởi: Người bị khiếu nại hoặc người khiếu nại không hài lòng với kết quả của quá trình điều tra, giải quyết khiếu nại đó; Thành viên đã được thông báo là họ đã bị loại trừ ra khỏi Nhóm.
- Sự kháng cáo phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo chính thức về kết quả giải quyết khiếu nại hoặc là thông báo về việc khai trừ ra khỏi Nhóm. Người kháng cáo cần phải gửi đơn kháng cáo cho Nhóm hộ 
- Khi nhận được đơn kháng cáo, Trưởng Nhóm sẽ trực tiếp thông báo cho xã, chủ rừng rằng thư họ đã nhận được thư kháng cáo và yêu cầu sắp xếp một cuộc họp để giải quyết trường hợp kháng cáo đó.
- Quy trình giải quyết việc kháng cáo phải được thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc. Trong trường hợp cần thêm thời gian để giải quyết, Ban quản lý Nhóm phải thông báo đến người kháng cáo bằng văn bản.
- Nếu sự kháng cáo liên quan đến một sự khiếu nại, thì người khiếu nại và người bị khiếu nại cần phải cung cấp các thông tin bằng văn bản hoặc được yêu cầu tham gia Nhóm, có thể sẽ yêu cầu bản phô tô các tài liệu hoặc các phản hồi của các bên.
- Nếu sự kháng cáo có liên quan đến việc khai trừ thành viên, thì thành viên bị loại trừ, và người điều tra sự việc đó hoặc bất cứ ai có trách nhiệm từ Nhóm.
- Kết quả giải quyết kháng cáo phải được trình bày thành một văn bản hoàn chỉnh và là một phần của cuộc họp kháng cáo. Văn bản này phải được ký bởi tất cả các thành viên có mặt trong cuộc họp đó.
- Nhóm có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết kháng cáo bằng văn bản đến người kháng cáo và các bên liên quan khác.
- Toàn bộ hồ sơ, biên bản cuộc họp,…liên quan đến việc giải quyết kháng cáo phải được lưu lại ít nhất trong vòng 5 năm để phục vụ cho việc lập kế hoạch SXKD của Nhóm và quá trình đánh giá của tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ.
[bookmark: _2zbgiuw][bookmark: _Toc161476105]VI. TÀI CHÍNH
Nhóm hộ Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa là tổ chức phi lợi nhuận. Tài chính của Nhóm không sử dụng cho mục đích đầu cơ, mua bán, kinh doanh hoặc tạo lợi nhuận. Nhóm hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức xã hội nghề nghiệp.
Các nguyên tắc quản lý tài chính gồm: 
- Tính minh bạch: Thông qua các báo cáo tài chính, Nhóm công khai tình hình tài chính một cách đầy đủ và rõ ràng cho tất cả thành viên của tổ chức, các cơ quan Nhà nước, các đối tác và các nhà tài trợ quan tâm;
- Tính trách nhiệm: Nhóm luôn đặt mối quan tâm về trách nhiệm, sử dụng tài chính đúng quy định, sử dụng tài chính hiệu quả;
- Thu nhập của Nhóm được xác định từ các nguồn sau: Đóng góp định kỳ và đóng góp chênh lệch sau khai thác bán sản phẩm gỗ/1ha rừng trồng, “Quy định cụ thể mức đóng góp do cuộc họp các Nhóm cấp xã và hộ gia đình thỏa thuận quy định”; Tài trợ của Nhà nước, các Nhà máy gỗ hay hộ tiêu thụ sản phẩm chính của Nhóm, Công ty TNHH Forestry NB hoặc các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước; Chi phí giao dịch theo thỏa thuận do doanh nghiệp thu mua gỗ có chứng chỉ chi trả khi thực hiện các hợp đồng mua bán gỗ có chứng chỉ;  
[bookmark: _1egqt2p]- Chi phí hoạt động của Nhóm sẽ được căn cứ vào kế hoạch tài chính và hoạt động hàng năm do Nhóm xây dựng, các khoản chi phí của Nhóm bao gồm: Chi phí cấp, hoạt động của Nhóm; Chi phí trực tiếp và gián tiếp cho công tác đánh giá FSC hàng năm; Chi phí phát triển tổ chức và xây dựng năng lực và chi đóng góp phúc lợi xã hội và chi phí cho các hoạt động duy tu bảo dưỡng đường lâm nghiệp, sửa lỗi FSC.
[bookmark: _3ygebqi][bookmark: _Toc161476106]

VII. GIÁM SÁT
[bookmark: _2dlolyb][bookmark: _Toc161476107]7.1. Phân cấp đánh giá nội bộ và giám sát trong tổ chức nhóm
Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, việc đánh giá giám sát sẽ được phân công cụ thể cho từng cấp quản lý như tại bảng dưới đây:
[bookmark: _Toc159834537]Bảng 4: Phân cấp đánh giá nội bộ và giám sát trong tổ chức nhóm

	Cấp quản lý
	Nội dung giám sát
	Phương pháp
giám sát
	Thời điểm
báo cáo

	Ban Quản lý Nhóm hộ/ Tổ hỗ trợ kỹ thuật
	Tóm tắt các kết quả tìm được ở các nhóm (nêu rõ lô rừng, diện tích, kết quả tìm được);
Thực hiện giám sát ở các nhóm (nêu rõ những điểm cần khắc phục của Tổ hỗ trợ kỹ thuật và chủ rừng);
Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động của
nhóm và các thành viên để tuân thủ các nguyên tắc QLRBV của FSC
Thời hạn cho các hoạt động sửa sai cho các nhóm và chủ rừng cải thiện việc giám sát;
	Đánh giá tổ chức
nhóm từ cấp
huyện, cấp xã,
trưởng nhóm;
Đánh giá thành
viên nhóm theo
hình thức bốc mẫu
	Báo cáo kết quả giám sát nội bộ hàng năm

	Nhóm hộ cấp xã
	Kiểm tra sự tuân thủ các Qui định của nhóm;
Kiểm tra sự tuân thủ các nguyên tắc FSC, Kế hoạch quản lý, dựa trên các tiêu chuẩn môi trường;
Kiểm tra công tác quản lý các khu rừng có giá trị bảo tồn cao, khu vực hành lang ven suối, ven đường;
Giám sát tác động với con người và các khu rừng vùng lân cận.
Giám sát đốt thực bì trồng rừng và sử dụng thuốc trừ sâu bị cấm.
	Đánh giá thành
viên nhóm theo
hình thức bốc mẫu và tính rủi ro của từng hoạt động cụ thể
	Báo cáo kết quả đánh giá giám sát lên Ban quản lý nhóm 6 tháng/lần



[bookmark: _Toc161476108]7.2. Phương pháp đánh giá nội bộ và giám sát
[bookmark: _Toc161476109]7.2.1. Phương pháp xác định dung lượng mẫu
Đối với các hoạt động có tính rủi ro cao như: khai thác, tỉa thưa, trồng rừng, bảo vệ hành lang ven suối có khả năng ảnh hưởng lớn đến môi trường, an toàn lao động thì dung lượng mẫu tối thiểu được xác định như sau:
𝒏 = 0,6x√𝒎					(7.1)
Đối với các hoạt động ít rủi ro hơn như chăm sóc rừng, bảo vệ rừng, đa dạng sinh học động thực vật, dung lượng mẫu tối thiểu được xác định theo công thức:
𝒏 = 0,1x√𝒎					(7.2)
Trong đó n là dung lượng mẫu được làm tròn lên, m là tổng số lô rừng tham gia chứng chỉ đó. Số hộ thành viên lấy mẫu (n) sẽ được làm tròn đến số nguyên lớn hơn.
[bookmark: _4bvk7pj][bookmark: _Toc161476110]7.2.2 Phương pháp phân bố mẫu giám sát đánh giá
[bookmark: _2r0uhxc]Dung lượng mẫu có thể được điều chỉnh tùy quy mô Nhóm và việc phân bổ mẫu phải căn cứ vào một hoặc nhiều tiêu chí sau:
[bookmark: _1664s55]- Kết quả đánh giá rủi ro: Tùy vào mức độ rủi ro của từng Nhóm hoạt động mà việc phân bổ số mẫu cho mỗi hoạt động là khác nhau. Theo kết quả của báo cáo đánh giá môi trường, xã hội trong các hoạt động sản xuất lâm nghiệp được thực hiện cho Nhóm hàng năm. Các hoạt động khai thác (bao gồm khai thác, làm đường vận chuyển, vận xuất,…) và trồng lại rừng (xử lý thực bì, cuốc hố, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật,…) là các hoạt động có mức độ rủi ro cao. Vì thế, cần phân bổ dung lượng mẫu đánh giá giám sát nhiều hơn cho các hoạt động này. Ngược lại, các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ rừng thì mức độ rủi ro thấp hơn, vì thế dung lượng mẫu giám sát phân bổ cho Nhóm hoạt động này có thể thấp hơn.
[bookmark: _3q5sasy]- Kết quả đánh giá nội bộ hoặc các đánh giá chính để cấp chứng chỉ trước đó: Dung lượng mẫu cũng nên được điều chỉnh tăng lên ở những hoạt động thường mắc lỗi không tuân thủ trong các đợt đánh giá nội bộ và đánh giá cấp chứng chỉ trước đó.
[bookmark: _25b2l0r]- Chất lượng và mức độ tin cậy của chương trình giám sát nội bộ: Hằng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá giám sát, đánh giá phúc kiểm và đánh giá nội bộ các bộ máy quản lý của Nhóm, đánh giá mức độ tin cậy của hệ thống, đánh giá giám sát của Nhóm và tự đánh giá giám sát của các thành viên chủ rừng. Từ đó có thể quyết định tăng dung lượng mẫu để đạt được độ chính xác cao hơn trong hệ thống giám sát nội bộ.
[bookmark: _kgcv8k][bookmark: _Toc161476111]7.2.3. Phương pháp lựa chọn thành viên Nhóm để đánh giá giám sát
[bookmark: _34g0dwd]Sau khi đã xác định được dung lượng mẫu cần đánh giá giám sát, việc lựa chọn danh sách thành viên Nhóm để đánh giá giám sát phải tuân thủ một số nguyên tắc sau:
[bookmark: _1jlao46]- Ít nhất 25% dung lượng mẫu số hộ tham gia phải được chọn ngẫu nhiên;
[bookmark: _43ky6rz]- Số lượng mẫu được phân bổ vào các thành viên Nhóm (chủ rừng) có nhiều hoạt động có tính rủi ro cao hơn như khai thác, trồng lại rừng;
[bookmark: _2iq8gzs]- Đảm bảo tất cả các hoạt động SXKD rừng của Nhóm kể cả những hoạt động ít rủi ro đều phải được giám sát đánh giá;
- Trong một chu kỳ đánh giá cấp chứng chỉ (1 năm), việc lựa chọn để đánh giá nội bộ phải theo nguyên tắc, xã nào cũng phải có ít nhất 1 lần được đánh giá giám sát nội bộ;
- Các lô rừng có vùng đệm hành lang ven suối, các lô rừng có các hoạt động đang diễn ra trên lâm phần khai thác, trồng, chăm sóc rừng của các lô rừng tham gia FSC. Ngoài ra, để đảm bảo đủ số lượng mẫu như đã quy định thì việc lựa chọn bốc mẫu ngẫu nhiên ở các lô rừng có hoạt động bảo vệ cũng sẽ được tiến hành.
[bookmark: _xvir7l][bookmark: _Toc161476112]7.3 Các hoạt động cần giám sát đánh giá
[bookmark: _3hv69ve]Tất cả các hoạt động thực hiện trong quá trình quản lý rừng đều phải được đánh giá giám sát nhằm đảm bảo việc tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí của FSC. Đồng thời quá trình đánh giá giám sát, giúp phát hiện các vấn đề nảy sinh khi thực hiện quản lý rừng, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm hạn chế và khắc phục các vấn đề yếu kém và các hoạt động chưa tuân thủ. 
Hàng năm, vào đầu năm, BQL Nhóm căn cứ vào kế hoạch quản lý rừng để xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết cho các hoạt động. 
Nội dung giám sát:
- Giám sát, đánh giá công tác quản lý Nhóm;
- Giám sát giống cây trồng lâm nghiệp và sâu bệnh hại;
- Giám sát hoạt động trồng, chăm sóc rừng;
- Quản lý bảo vệ rừng/HCVF /hành lang ven suối
- Giám sát tăng trưởng và trữ lượng rừng;
- Giám sát hoạt động khai thác (trước, trong và sau khai thác);
- Giám sát Môi trường, xã hội
- An toàn lao động/việc làm
- Giám sát nhà thầu;
- Giám sát, đánh giá chuỗi hành trình sản phẩm FM/CoC.
[bookmark: _1x0gk37][bookmark: _Toc159834538]Bảng 5: Biểu mẫu các hoạt động phải được thực hiện giám sát
	STT
	Hoạt động
	Yêu cầu kỹ thuật
	Mẫu phiếu giám sát

	I.
	Tự đánh giá giám sát lô rừng (Do chính chủ rừng thực hiện)

	
	Giám   sát   tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện tại các hộ gia đình, chủ rừng.
	-  Chủ rừng tự đánh giá giám sát diện tích rừng tham gia chứng chỉ của mình hằng năm.
- Đánh giá một cách trung thực.
- Chủ rừng tự phân tích nguyên nhân và đề xuất cách khắc phục những lỗi không tuân thủ của mình.
	Phiếu tự giám sát lô rừng hằng năm của hộ gia đình tham   gia   chứng chỉ Nhóm

	II.
	Giám sát các hoạt động SXKD của thành viên Nhóm

	1
	Giám   sát   trồng rừng
	- Sử dụng quy trình kỹ thuật xử lý thực bì và trồng rừng đựơc xây dựng cho Nhóm làm căn cứ đánh giá giám sát.
Giám sát tất cả các lô rừng trồng mới
	Mẫu giám sát trồng rừng

	2
	Giám   sát   chăm sóc rừng
	- Sử dụng quy trình chăm sóc và bảo vệ rừng làm căn cứ đánh giá.
- Giám sát theo hình thức bốc mẫu
	Mẫu giám sát chăm sóc bảo vệ rừng

	3
	Giám sát Quản lý bảo vệ rừng/HCVF /hành lang ven suối

	- Sử dụng quy trình chăm sóc và bảo vệ rừng làm căn cứ đánh giá.
- Giám sát theo hình thức bốc mẫu
	Mẫu giám sát chăm sóc bảo vệ rừng

	4
	- Giám sát tăng trưởng và trữ lượng rừng;
	Sử dụng quy trình điều tra tăng trưởng rừng trồng được xây dựng cho Nhóm làm căn cứ đánh giá.
	Mẫu giám sát tăng trưởng rừng.
Tần suất giám sát là 1 năm 1 lần, thực hiện cho tất cả các cấp tuổi.

	5
	Giám sát hoạt động khai thác (bao gồm cả mở đường vận xuất,…)
	- Sử dụng quy trình khai thác gỗ rừng trồng, quy trình mở đường khai thác để làm cơ sở đánh giá giám sát
- Giám sát cho tất cả các
lô rừng trước, trong và sau khai thác
	Mẫu giám sát hiện trường trước khai thác; Mẫu giám sát hiện trường khai thác; Mẫu giám sát hiện trường sau khai thác.

	6
	- Giám sát Môi trường, xã hội

	- Sử dụng quy trình đánh giá tác động môi trường xã hội trước khi thực hiện hoạt động khai thác và trồng rừng
	Mẫu giám sát, đánh giá môi trường, xã hội trước khi thực hiện các hoạt động lâm nghiệp.

	7
	- Giám sát, đánh giá chuỗi hành trình sản phẩm FM/CoC.

	Sử dụng quy trình kê khai hồ sơ lâm sản và chuỗi hành trình sản phẩm
	- Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển gỗ.
- Bảng tổng hợp sản lượng gỗ khai thác
- Mẫu hoá đơn bán hàng.

	III
	Giám sát nội bộ tổ chức Nhóm (Tổ hỗ trợ kỹ thuật Nhóm hộ thực hiện)

	1
	Giám sát tính phù hợp của cơ cấu tổ chức Nhóm
	Căn cư vào sổ tay quản lý và các quy trình hướng dẫn đang thực hiện
	

	2
	Giám sát tính hiệu quả của bộ máy quản lý Nhóm
	Căn cư vào sổ tay quản lý và các quy trình hướng dẫn đang thực hiện
	

	3
	Giám sát sự phù hợp của các quy trình quản lý Nhóm và quy trình kỹ thuật QLRBV đang áp dụng cho tổ chức Nhóm
	Căn cứ các quy trình hiện hành đang sử dụng
Có thể mời chuyên gia từ bên ngoài để đảm bảo tính khách quan
	


[bookmark: _4h042r0][bookmark: _1baon6m][bookmark: _Toc161476113]7.4 Kế hoạch giám sát.
Kế hoạch giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhóm tổng hợp theo bảng:
[bookmark: _3vac5uf]	Kế hoạch đánh giá giám sát các hoạt động của Nhóm
	[bookmark: _Hlk154669563]Tên hoạt động
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12

	Trồng rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chăm sóc rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý bảo vệ rừng/HCVF /hành lang ven suối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khai thác rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giám sát Môi trường, xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	An toàn lao động/việc làm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.............
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hằng năm, căn cứ kế hoạch giám sát của các hoạt động SXKD Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa, phải xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể cho từng tháng trong năm.
[bookmark: _2afmg28][bookmark: _Toc161476114]7.5 Yêu cầu cho các hoạt động khắc phục, sửa lỗi và thời gian hoàn thành: 
[bookmark: _pkwqa1]Những người có trách nhiệm, cần giám sát kỹ lưỡng việc thực hiện các yêu cầu cho hành động khắc phục đã được đưa ra trong thời gian giám sát nội bộ tại các lâm phần ở các xã (Các yêu cầu hành động khắc phục nội bộ) cho đến trước lần giám sát nội bộ kỳ sau. Điều này sẽ được thực hiện qua các mẫu giám sát, báo cáo và các cuộc họp thường niên.
[bookmark: _39kk8xu]Các yêu cầu cho hoạt động sửa lỗi, được thực hiện trong thời gian giám sát nội bộ các lô rừng ở các Nhóm, cần được những người có trách nhiệm giám sát kỹ lưỡng, cho đến kỳ giám sát nội bộ sau và được thực hiện qua các mẫu giám sát, báo cáo và các cuộc họp thường niên. 
[bookmark: _1opuj5n]Các yêu cầu hành động khắc phục (CARs) do các đánh giá viên của tổ chức cấp chứng chỉ nêu ra trong các cuộc đánh giá hàng năm hoặc đánh giá lại được quan tâm đặc biệt:
Tất cả các yêu cầu cho các hoạt động sửa đổi cần được ghi lại và được Ban quản lý Nhóm hộ đưa vào danh mục các yêu cầu hoạt động sửa đổi, bổ sung áp dụng cho toàn bộ nhóm;
Ban quản lý Nhóm hộ rà soát, phân tích, đánh giá về mức độ, cường độ, rủi ro có thể xảy đến cho toàn bộ diện tích quản lý của nhóm. Tùy vào mức độ tác động mà xây dựng biện pháp khắc phục cho từng lỗi cụ thể.
Thông tin về yêu cầu hoạt động sửa đổi, bổ sung với những mô tả rõ ràng về các bước thực hiện cần làm để đóng yêu cầu hoạt động sửa đổi, thời gian hoàn thành,…cần được gửi đến những người có trách nhiệm (ví dụ chủ rừng hay ban quản lý Nhóm). Ban quản lý Nhóm hộ liên hệ với chủ rừng để hướng dẫn và chỉ đạo khắc phục lỗi. Hết thời gian khắc phục lỗi Ban quản lý phải kiểm tra hiện trường và xác nhận vào các phiếu giám sát.
Kết quả của các hoạt động giám sát cần được gửi tới các trưởng nhóm và tuyên truyền cho các nhóm hộ về những lỗi xảy ra và biện pháp khắc phục.
Nếu các hoạt động khắc phục lỗi không được thực hiện theo đúng kế hoạch của Nhóm hay nhà thầu phụ thì phải dừng ngay lập tức để báo cáo với tổ chức cấp chứng nhận FSC biết.
[bookmark: _48pi1tg][bookmark: _Toc161476115]7.6. Báo cáo kết quả giám sát
Sau khi đánh giá giám sát, người đánh giá và chủ rừng ký xác nhận vào phiếu đánh giá. Hai bên thống nhất thời gian để hoàn thiện các hoạt động khắc phục lỗi không tuân thủ của chủ rừng. Trong thời gian này, Nhóm hộ liên lạc với chủ rừng để hướng dẫn và chỉ đạo việc khắc phục lỗi. Hết thời gian khắc phục lỗi, Nhóm hộ phải kiểm tra hiện trường và phê chuẩn ở cuối mỗi phiếu giám sát.
[bookmark: _2nusc19][bookmark: _Toc161476116]7.7. Họp Nhóm thường niên 
Các cuộc họp Nhóm thường niên là nơi để các Nhóm viên trao đổi thông tin, thảo luận và đưa ra quyết định. Nhóm hộ tổ chức các cuộc họp đó ở cấp xã và có sự tham gia của Nhóm viên hoặc người đại điện. Mọi quyết định đều có sự đồng thuận. Trong trường hợp không đạt được sự đồng thuận thì sẽ có một cuộc bỏ phiếu, yêu cầu có ít nhất 2/3 số phiếu của những thành viên có mặt trong cuộc họp. Ngoài ra, các cuộc họp thường niên cũng xem xét các nội dung sau:
- Giám sát tác động môi trường: Các quan sát khai thác, mở đường, vận chuyển gỗ, xử lý cành nhánh, thực bì làm đất trồng rừng, tác động môi trường của quản lý rừng trồng, các biện pháp đã sử dụng cần được thảo luận hàng năm và tài liệu hóa bằng biên bản, báo cáo họp định kỳ hàng năm. Các kết quả sẽ được đưa lên bảng thông tin Nhóm hộ.
[bookmark: _1302m92]- Giám sát tác động xã hội: Tại các Nhóm mới thành lập với sự hỗ trợ của Tư vấn và Nhóm hộ phải lập một kế hoạch đánh giá tình hình kinh tế xã hội của Nhóm các thành viên và những người mới nộp đơn xin tham gia cần được phát và điền bởi tất cả các thành viên tham gia cuộc họp năm đầu tiên. Cần có đánh giá so sánh theo dõi để nắm bắt những thay đổi theo thời gian trong khoảng 5 năm thực hiện FSC. 
[bookmark: _3mzq4wv][bookmark: _Toc161476117]7.8. Giám sát nhà thầu
Khi chủ rừng có thuê nhà thầu để thực hiện các hoạt động ở các lô rừng trồng hoặc khai thác vận chuyển gỗ thì đòi hỏi chủ rừng phải cam kết các nhà thầu đó đã được thông báo và thực hiện đúng các nguyên tắc, tiêu chí của FSC và có biên bản là bằng chứng xác nhận là đủ năng lực.
Quá trình thực hiện của các nhà thầu phải được sự giám sát của các chủ rừng và đại diện Ban quản lý Nhóm. Nội dung giám sát bao gồm:
- Quy trình và tiêu chuẩn lựa chọn nhà thầu có đúng quy định, trình tự không?
- Nguồn nhân lực lao động:
+ Có sử dụng lao động trẻ em hay lao động đang bị quản thúc hay không?
+ Đã được tập huấn, đào tạo về lĩnh vực đang thực hiện hay không?
+ Có những kiến thức về an toàn lao động, sơ cấp cứu ban đầu hay không?
- Kỹ thuật nhà thầu: Các hoạt động có thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật hay không?
+ Công nhân có được tập huấn kỹ thuật khai thác tác động thấp hay không?
+ Hợp đồng lao động với từng công nhân có đúng quy định không? Nếu không may người công nhân đang vận hành máy để xảy ra tai nạn thì trách nhiệm của nhà thầu đến đâu?
+ Trang thiết bị bảo hộ lao động: Có sử dụng đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động hay không?
+ Có tai nạn nào xảy ra hay không?
+ Có chế độ nghỉ giải lao giữa ca làm việc hay không?
+ Vệ sinh môi trường lao động thế nào?
Trong quá trình giám sát, cần phải ghi chép lại đầy đủ, nếu phát hiện có hoạt động nào không tuân thủ thì phải thống nhất với nhà thầu về kế hoạch giải quyết và hạn thời gian hoàn thành. Quá trình khắc phục các hoạt động đó cũng cần phải giám sát chặt chẽ. Nếu nhà thầu không chịu khắc phục các hoạt động không tuân thủ đó, thì cần phải chấm dứt hợp đồng.
[bookmark: _2250f4o][bookmark: _Toc161476118]VIII. TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC
- Đánh giá nhu cầu đào tạo: Hàng năm vào quý 4 Nhóm hộ phải cử cán bộ thực hiện đánh giá nhu cầu đào tạo, cho tất cả các lĩnh vực hoạt động SXKD của Nhóm. Đồng thời Nhóm hộ (Quản lý Nhóm) phải đánh giá cho các cán bộ Nhóm, hộ gia đình để xác định nhu cầu cần đào tạo nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn kỹ thuật và lập kế hoạch trình Nhóm hộ phê duyệt để Công ty TNHH Forestry NB cung cấp tài chính kịp thời hàng năm cho các nhu cầu tập huấn, thăm quan mô hình cho các cán bộ chuyên môn, quản lý và Hộ gia đình tham gia FSC.
- Lập kế hoạch thực hiện: Căn cứ trên nhu cầu, kế hoạch tập huấn theo đề xuất của Nhóm, cán bộ Nhóm sẽ phối hợp với xã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý và thành viên Nhóm. Việc tập huấn cũng phải được căn cứ vào kết quả đánh giá chính của tổ chức cấp chứng chỉ. Như vậy, có thể nắm rõ những điểm yếu kém và xác định đúng đối tượng nào cần phải tập huấn nội dung gì. Một số nội dung các hoạt động cần tập huấn có thể bao gồm:
+ Kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng;
+ Kỹ thuật khai thác gỗ tác động thấp;
+ Khai báo hồ sơ lâm sản, chuỗi hành trình sản phẩm CoC;
+ Đánh giá, giám sát các hoạt động SXKD lâm nghiệp;
+ Nhận thức về môi trường, xã hội và các yêu cầu của quản lý rừng bền vững
+ An toàn lao động trong các hoạt động sản xuất lâm nghiệp;
+ Bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng.
Do đặc thù của sản xuất lâm nghiệp là chu kỳ kinh doanh dài; vì vậy, việc tập huấn phải đúng đối tượng và kịp thời, tránh tình trạng tập huấn dàn trải không đúng đối tượng, người dân sẽ nhanh quên những kiến thức tập huấn nếu họ không có cơ hội áp dụng ngay vào hoạt động sản xuất kinh doanh của họ.
[bookmark: _haapch][bookmark: _Toc161476119]IX. LƯU TRỮ VÀ BÁO CÁO 
[bookmark: _319y80a][bookmark: _Toc161476120]9.1 Hoàn thiện và lưu giữ hồ sơ
Mọi báo cáo thích hợp phải được lưu giữ ít nhất 5 năm ở Nhóm hộ bao gồm: Mua hạt giống/cây con, hóa chất và phân bón; Sản xuất và bán các sản phẩm được chứng chỉ FSC (ví dụ tổng lượng khai thác, tổng lượng bán, hóa đơn, vận chuyển, hợp đồng,…) và danh sách thành viên và khiếu nại.  
[bookmark: _1gf8i83][bookmark: _Toc161476121]9.2 Báo cáo định kỳ
Hàng quý Nhóm hộ cấp xã phải lập và gửi báo cáo về tình hình hoạt động của xã mình đến Nhóm huyện, chậm nhất là ngày 5 của quý tiếp theo.
[bookmark: _40ew0vw][bookmark: _Toc161476122]9.3. Báo cáo đột xuất
Bất cứ khi nào có các hoạt động không tuân thủ của các Nhóm viên trong Nhóm, hoặc các sự kiện khác cần sự chỉ đạo của trưởng Nhóm thì cần phải báo cáo ngay với Nhóm để kịp thời phối hợp giải quyết.			
							

[bookmark: _2fk6b3p]

[bookmark: _Toc161476123]
PHỤ LỤC
[bookmark: _upglbi][bookmark: _Toc204243915]PHỤ LỤC 1 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Quy chế hoạt động của Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ/ CCR - NHFORESTRY NB ngày 04/9/2025 của Nhóm hộ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Nhóm hộ QLRBV và CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa
CHƯƠNG I
QUY ÐỊNH CHUNG 
Điều 1. Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa thuộc Công ty TNHH Forestry NB. Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa, có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: 
- Xây dựng kế hoạch hằng năm về diện tích cấp chứng chỉ rừng FSC trên địa bàn các xã; tổng hợp báo cáo kết quả triển khai, thực hiện việc cấp chứng chỉ FSC rừng theo quy định; 
- Liên kết với các hộ gia đình có rừng để QLRBV và cấp chứng chỉ rừng FSC cho nhóm hộ ; 
- Hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về trách nhiệm và quyền lợi thực hiện quản lý rừng bền vững.
- Đại diện các hộ gia đình làm việc với cơ quan cấp chứng chỉ rừng thực hiện các thủ tục cần thiết;
- Đại diện, hướng dẫn cho các hộ gia đình triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý rừng bền vững như theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cam kết của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến cấp chứng chỉ rừng FSC; phối hợp với các tổ chức có liên quan trong quá trình đánh giá;
- Quản lý trực tiếp hoạt động của nhóm; được quyết định việc kết nạp, khai trừ thành viên; trực tiếp thực hiện giám sát nội bộ hàng năm; Kết nối với các bên liên quan; Kết nối với đơn vị thu mua gỗ; 
- Chịu trách nhiệm lưu trữ tài liệu của nhóm;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
 Điều 2. Trưởng Ban chịu trách nhiệm toàn diện trước Công ty, Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa và các cơ quan quản lý nhà nước về chuyên môn; các thành viên của Nhóm hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về nhiệm vụ được phân công. 
Điều 3. Văn phòng Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa đặt trụ sở tại Số nhà 05, ngõ 1, đường Nguyễn Văn Hoan, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.
CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ, QUYỀN LỢI CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG NHÓM
Ðiều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn chung của Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa.
* Nhiệm vụ của nhóm
- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch. Hỗ trợ kỹ thuật, kiểm tra và chỉ đạo mọi hoạt động của Nhóm;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động và hỗ trợ thực hiện các họat động và báo cáo các hoạt động theo tháng, quý và năm.
- Chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ gỗ nguyên liệu bán với giá cao nhất;
- Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Nhóm. Xây dựng quy chế hoạt động, Quản lý Nhóm; Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý nhóm
- Tổ chức hội nghị hàng năm để bầu Trưởng ban và các thành viên nếu có nhu cầu.
- Trực tiếp thay mặt Nhóm trả lời chất vấn cho đoàn đánh giá chứng chỉ rừng FSC hàng năm và có trách nhiệm duy trì chứng chỉ FSC hàng năm.
- Là người đại diện hỗ trợ các hộ gia đình trong nhóm ký hợp đồng với bên thu mua để bán gỗ có chứng chỉ FSC hoặc xác nhận là người đại diện của nhóm chứng chỉ FSC ký xác nhận các hồ sơ thủ tục để hộ dân mua bán gỗ có chứng chỉ rừng dưới sự giám sát của nhóm.
* Quyền hạn của nhóm
- Tuyên truyền mục đích của Nhóm về phát triển trồng rừng sản xuất có chứng chỉ quản lý rừng bền vừng FSC.
- Đại diện cho thành viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Nhóm.
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Nhóm theo quy định của Nhóm.
- Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Nhóm, được tham gia học tập nâng cao chuyên môn, truyền nghề phổ biến theo quy định của pháp luật.
-  Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của nhóm.
- Được gây quỹ Nhóm trên cơ sở nhóm phí của thành viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.
- Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.
* Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Nhóm:
- Tự nguyện, tự quản.
-  Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
- Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
- Không vì mục đích lợi nhuận.
- Tuân thủ theo Hiến pháp, pháp luật và Quy chế Nhóm.
- Nhóm mỗi quý họp một lần và hàng năm vào tháng 12 họp tổng kết đánh giá các hoạt động và lập kế hoạch cho năm tiếp sau và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Nhóm;
- Các quyết định của Nhóm được thông qua khi có trên 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên Nhóm dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Trưởng ban.
Ðiều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể cho các thành viên trong Ban Quản lý Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa như sau:
1. Bà Trần Thị Năm - Giám đốc Công ty TNHH Forestry NB - Trưởng nhóm - chủ thể nhóm.
- Lãnh đạo, điều hành chung mọi hoạt động của Nhóm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Nhóm.
- Trực tiếp đại diện và chịu trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch phát triển cấp chứng chỉ rừng FSC cho các hộ trong xã.
-  Ký các hồ sơ, văn bản liên quan đến hoạt động của nhóm theo quy định quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng nhóm hộ; và được sử dụng con dấu pháp nhân Công ty - chủ thể nhóm cho các chứng từ , hồ sơ giao dịch quy định.
- Chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cam kết của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến cấp chứng chỉ rừng FSC; phối hợp với các tổ chức có liên quan trong quá trình đánh giá, thực hiện việc cấp chứng chỉ rừng FSC đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.
- Chủ trì họp Nhóm và quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Nhóm; phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện việc quản lý và liên kết quản lý cấp chứng chỉ rừng FSC cho các hộ trên địa bàn.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Nhóm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác quý, năm và kế hoạch quản lý và cấp chứng chỉ rừng FSC cho các thành viên hộ gia đình cho cả giai đoạn.
- Chuẩn bị các nội dung: Kế hoạch công tác của Nhóm; kế hoạch phối hợp, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện chương trình; chuẩn bị nội dung các kỳ họp, hội nghị. 
- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các công việc của các thành viên Nhóm trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Chủ trì và triệu tập các cuộc họp, các cuộc tập huấn đào tạo nhằm nâng cao kiến thức cho các trưởng thôn/ thành viên đại diện và các hộ gia đình.
- Quản lý quy trình mở rộng gia nhập Nhóm, thủ tục xin ra và khai trừ khỏi Nhóm, đại diện ký các quyết định kết nạp, khai trừ thành viên nhóm.
- Quản lý Quy trình khiếu nại tố cáo , xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị của các thành viên hộ gia đình trong Nhóm và ngoài nhóm có liên quan.
- Thực hiện việc lưu trữ các hồ sơ tài liệu của Nhóm hộ.
- Liên hệ với các bên liên quan và tìm kiếm các đối tác thu mua gỗ có chứng chỉ FSC cho các chủ rừng.
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi về hồ sơ thủ tục để người dân trồng, khai thác và bán sản phẩm gỗ rừng trồng có chứng chỉ FSC theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện công tác theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của các Nhóm.
- Ủy quyền cho Phó ban thường trực thực hiện các nhiệm vụ khi vắng mặt.
2. Ông Lê Minh Khải - P. Trưởng Ban
- Thực hiện các công việc của trưởng ban khi được trưởng ban ủy quyền
3. Ông Trần Quyết Thắng - Tổ trưởng tổ hỗ trợ kỹ thuật
- Cố vấn về chính sách và chiến lược phát triển, mở rộng Nhóm hộ Chứng chỉ rừng FSC. 
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi về hồ sơ thủ tục để người dân trồng, khai thác và bán sản phẩm gỗ rừng trồng có chứng chỉ FSC theo đúng quy định của pháp luật.
- Chủ trì và điều phối các hoạt động chung của Nhóm, tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi được Trưởng nhóm uỷ quyền.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Vận động, hướng dẫn những hộ có sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn viết đơn đăng ký tham gia Chứng chỉ rừng (FSC) và Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng nhóm phân công.
- Cập nhật kế hoạch quản lý rừng hàng năm của Nhóm; bổ sung diễn biến rừng trên bản đồ như khai thác, trồng rừng mới.
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban quản lý nhóm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Giúp Trưởng ban quản lý nhóm xử lý, giải quyết tranh chấp, khiếu nại và các vấn đề liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Hướng dẫn chủ rừng và thành viên chủ chốt nắm được các nội dung: bản đồ FSC và thực địa, lưu trữ các hồ sơ tài liệu của Nhóm hộ. Lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính: Bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng và bản đồ kế hoạch quản lý, HCVF.
- Tập huấn kỹ thuật, giám sát tại các lô rừng hàng năm (trồng, chăm sóc, khai thác, vận chuyển gỗ, và giám sát các tác động Môi trường, xã hội và HCVF) tổng hợp lỗi và lập kế hoạch khắc phục.
- Hỗ trợ giám sát các hoạt động liên quan tới FSC khi được trưởng ban và phó ban phân công
Có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do trưởng/ phó trưởng nhóm phân công các công việc cụ thể do trưởng/ phó trưởng nhóm phân công thực hiện.
[bookmark: _Hlk187399932]4. Ông Nguyễn Văn Quỳ - Thành viên - CB kỹ thuật (Phụ trách bản đồ)
- Hướng dẫn chủ rừng và thành viên chủ chốt nắm được các nội dung: bản đồ FSC và thực địa, lưu trữ các hồ sơ tài liệu của Nhóm hộ. Lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính: Bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng và bản đồ kế hoạch quản lý, HCVF.
- Tập huấn kỹ thuật, giám sát tại các lô rừng hàng năm (trồng, chăm sóc, khai thác, vận chuyển gỗ, và giám sát các tác động Môi trường, xã hội và HCVF) tổng hợp lỗi và lập kế hoạch khắc phục.
- Hỗ trợ giám sát các hoạt động liên quan tới FSC khi được trưởng ban và phó ban phân công
- Hướng dẫn chủ rừng và thành viên chủ chốt nắm được các nội dung: bản đồ FSC và thực địa, lưu trữ các hồ sơ tài liệu của Nhóm hộ. Lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính: Bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng và bản đồ kế hoạch quản lý, HCVF.
- Tập huấn kỹ thuật, giám sát tại các lô rừng hàng năm (trồng, chăm sóc, khai thác, vận chuyển gỗ, và giám sát các tác động Môi trường, xã hội và HCVF) tổng hợp lỗi và lập kế hoạch khắc phục.
- Hỗ trợ giám sát các hoạt động liên quan tới FSC khi được trưởng ban và phó ban phân công
Có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do trưởng/ phó Ban quản lý nhóm phân công các công việc cụ thể do trưởng/ phó ban phân công thực hiện.
5. Bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt - Kế toán Công ty - Thành viên phụ trách hồ sơ.
- Giúp BQL Nhóm hộ về quản lý tài chính, kế toán, thống kê cho thực thi các hoạt động liên quan đến quản lý tài chính của Nhóm;
- Theo dõi, giám sát, hướng dẫn các chủ rừng và các bên liên quan thực hiện các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ mua bán gỗ theo quy định của chuỗi hành trình giá trị sản phẩm CoC.
- Lập kế hoạch tài chính và báo cáo tài chính, chi phí tập huấn, văn phòng phẩm, lương và các chi phí khác của Nhóm. Thực hiện kiểm tra, rà soát, cấp mới, dự toán cho các trang thiết bị cần thiết trong quá trình thực hiện của Nhóm;
- Hỗ trợ các công việc văn phòng và thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng Nhóm phân công;
- Giám sát các hoạt động về bảo hiểm, tai nan, công đoàn đảm bảo bình đẳng giới trong công ty, Nhóm hộ.
6. Ông: Nguyễn Bá Hoài An - Thành viên; Phụ trách Nhóm xã Thường Xuân 
Có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do trưởng/ phó trưởng nhóm phân công liên quan đến Nhóm Thường Xuân. Các công việc liên quan tới giám sát và vận động người dân tham gia FSC tại Nhóm xã Thường Xuân.
7. Bà: Thái Thị Lan Phương - Thành viên; Phụ trách nhóm xã Luận Thành 
Có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do trưởng/ phó trưởng nhóm nhóm phân công liên quan đến nhóm tại xã Luận Thành. Các công việc liên quan tới giám sát và vận động người dân tham gia FSC tại xã Luận Thành.
8. Các ông (bà) đại diện cho các hộ gia đình trong thôn có rừng, trưởng các thôn tham gia FSC là thành viên nhóm cấp xã.
- Thực hiện công việc do các trưởng nhóm cấp xã phân công.
Điều 6. Quyền lợi của các thành viên trong ban quản lý nhóm
-  Làm việc phù hợp với các điều khoản của hợp đồng làm việc mà các điều khoản đó không thể kém hơn so với quy định của luật lao động và nhiệm vụ của nhóm giao.
- Nhân viên có quyền được hưởng tiền lương đúng mức công bằng với công việc. Trả lương ít nhất một lần một tháng; làm việc kiêm nhiệm hoặc chuyên trách tuỳ vị trí và tương ứng với mức lương.
  + Đối với trưởng ban, phó ban và các thành viên quản lý nhóm sẽ được hưởng lương theo hợp đồng lao động đã ký với Công ty TNHH Forestry NB. 
  + Đối với các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, các thành viên nhóm hộ cấp xã, thôn sẽ được Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa hỗ trợ xăng xe, kinh phí đi lại khi thực hiện nhiệm vụ.
- Điều kiện làm việc đúng theo quy định với luật bảo vệ sức khỏe lao động, vệ sinh và an toàn lao động.
- Các thành viên có quyền bình đẳng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là đối xử bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ trong việc làm.

CHƯƠNG III
CHẾ ÐỘ LÀM VIỆC
Ðiều 7. Chế độ làm việc
1. Nhóm FSC làm việc theo chế độ tập thể thông qua các phiên họp thường kỳ và đột xuất dưới sự chủ trì của Trưởng ban hoặc Phó ban khi được uỷ quyền.
2. Chế độ họp
- Nhóm họp định kỳ 1 quý 1 lần (vào cuối tháng của quý đó); trường hợp cần thiết, Trưởng nhóm có thể triệu tập họp bất thường.
 - Trường hợp có những vấn đề không cần thiết phải đưa ra tập thể Nhóm xem xét, giải quyết, sẽ được giải quyết thông qua các cuộc hội ý giữa Trưởng ban, Phó ban và các thành viên liên quan. 
- Các phiên họp được thông báo bằng văn bản về nội dung, thời gian và địa điểm cho các thành viên trước ít nhất 02 ngày - Trưởng nhóm quyết định việc mời các đại biểu không thuộc Nhóm tham dự các cuộc họp của Nhóm (mang tính chất tham vấn).
3. Kết luận của Trưởng ban hoặc Phó ban (được uỷ quyền) tại các phiên họp được thể hiện bằng thông báo của Nhóm.
Ðiều 8. Phối hợp công tác
1. Nhóm thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chức năng và các tổ chức đoàn thể của huyện, xã có liên quan để triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến nhiệm vụ thực hiện quản lý và cấp chứng chỉ rừng FSC cho các hộ trên địa bàn xã.
2. Các thành viên Nhóm FSC phối hợp chặt chẽ với nhau để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện quản lý và cấp chứng chỉ rừng FSC cho các hộ gia đình tham gia.
Ðiều 9. Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin 
1. Các thành viên Nhóm thường xuyên Báo cáo đầy đủ thông tin về lĩnh vực quản lý liên quan đến quản lý và cấp chứng chỉ rừng FSC cho các hộ gia đình để Nhóm theo dõi, tổng hợp phục vụ công tác quản lý.  
2. Trưởng ban có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện quản lý và cấp chứng chỉ rừng FSC của Nhóm cho Uỷ ban nhân dân xã.
Ðiều 10. Kinh phí hoạt động của Nhóm
Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa tài trợ 100% kinh phí.
CHƯƠNG V
ÐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Ðiều 11. Các thành viên Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
Ðiều 12. Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu có vướng mắc hoặc phát sinh mới, các thành viên kịp thời phản ánh về Văn phòng Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban xem xét giải quyết./.


PHỤ LỤC 2: DANH MỤC KIỂM TRA SỰ TUÂN THỦ FSC
I. Điều kiện tiên quyết để xin gia nhập Nhóm:
1. Quyền sử dụng đất được đảm bảo cho diện tích rừng trồng:
a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ); hoặc có xác nhận của Chính quyền địa phương về việc sử dụng đất không bị tranh chấp.
b) Hợp đồng thuê đất cho những sổ đỏ được cấp với tên khác, có chữ ký của người lúc đầu được cấp sổ;
[bookmark: _Hlk151715831]c) Hoặc hợp đồng nhận khoán QLBVR tự nhiên theo quy định của cơ quan nhà nước, công ty vv…;
d) Quyết định cấp phép của cơ quan chức năng huyện trong đó nêu rõ tên và thời gian được sử dụng đất. 
2.  Rừng trồng được thành lập trên đất trống (diện tích không có rừng tự nhiên trước năm 1994) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của xã, huyện.
3.  Kế hoạch trồng rừng của chủ rừng phù hợp với kế hoạch sử dụng đất được các cơ quan chức năng phê duyệt. 
4. Rừng trồng không được làm giảm an toàn lương thực của các hộ dân khác, đặc biệt là cho việc du canh hay chăn thả gia súc 
II. Các điều kiện bắt buộc đối với quản lý rừng:
[bookmark: _Hlk151715988]1. Ranh giới giữa các lô rừng tại hiện trường phải được thể hiện rõ ràng trên bản đồ và thực địa.
2. Nguồn gốc xuất xứ của vật liệu trồng rừng (cây con, giâm hom) cần được tài liệu hóa cho tất cả các rừng được trồng sau khi gia nhập Nhóm.  
[bookmark: _Hlk151715908]3. Các loài cây ngoại lai chỉ có thể sử dụng khi loài cây đó cho thu nhập tốt hơn các loài cây bản địa/phải xin ý kiến Nhóm hộ cấp huyện trước khi sử dụng.
5. Không sử dụng các chất hóa học và phân bón đã bị cấm bởi FSC. 
6. Toàn bộ kế hoạch quản lý rừng bền vững phải được lập chi tiết và có sự đồng ý của Ban quản lý Nhóm hộ.  
7. Các hoạt động chăm sóc và khai thác nhằm tăng giá trị lâm phần phải được xây dựng trong kế hoạch quản lý. 
8. Trong trường hợp đất bị xói mòn, các hoạt động nhằm phục hồi đất cần được chú trọng. 
9. Xử lý chất thải và làm sạch thùng đựng phải phù hợp với quy định của Việt Nam và quy định bảo vệ môi trường. 
10. Việc đổ dầu ra môi trường trong khai thác vận chuyển cần phải được ngăn chặn, đặc biệt nơi gần vùng sông, suối, hồ nước. Theo đó, máy cưa và máy cắt cỏ phải được kiểm tra chất lượng hoạt động và có quy trình quản lý chất thải theo quy định FSC. 
11. Một vùng đệm khoảng dọc theo nguồn nước cố định cần phải được quản lý không cho khai thác trắng và làm tăng tầng tán thực vật với các loài cây bản địa.
a) Chiều rộng của hành lang ít nhất là 30 m ở cả hai bên sông, suối; đối với chiều rộng của lòng sông, suối >10m;
b) Chiều rộng của hành lang này ít nhất là 15 m ở cả hai bên sông, suối; đối với chiều rộng của lòng sông, suối 5-10m;
c) Chiều rộng của hành lang ít nhất là dưới 5 m ở cả hai bên sông, suối; đối với những suối nhỏ có nước quanh năm.
III. Nhân công và quy chế an toàn lao động:
1. Phải đảm bảo đúng quy trình về an toàn trong lao động và sử dụng thiết bị an toàn lao động; đặc biệt trong trường hợp sử dụng cưa máy, người khai thác phải mặc bảo hộ lao động và mang theo đồ sơ cứu bên cạnh theo đúng quy định ILO (xem Quy trình An toàn lao động). 
2. Không sử dụng lao động đang bị quản thúc hay ở dạng khác của tổ chức bán lao động.
3. Không sử dụng lao động dưới 18 tuổi. 
4. Chủ rừng phải thông báo và giải thích cho những người làm thuê những yêu cầu liên quan FSC. 
5. Nam giới và nữ giới phải có bình đẳng giới về thu nhập.
6. Người lao động cần được hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ thực hiện khi tham gia  quản lý rừng bền vững.
IV. Quy định về tài liệu:
1. Tất cả hóa đơn bán gỗ và mua hạt giống/cây con cần phải được chuyển cho BQL Nhóm hộ. 
2. Trong trường hợp sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ; tên các loại hóa chất, ngày dùng, liều lượng được sử dụng cần được báo cáo cho BQL Nhóm hộ.    
3. Các vụ tai nạn cần được tài liệu hóa và thông báo cho Nhóm trưởng.
4. Khai thác rừng phải báo cáo trước cho BQL Nhóm hộ. Sau khai thác, kế hoạch sử dụng đất phải được báo cáo cho Trưởng Nhóm chậm nhất 30 ngày.
5. Tài liệu HGĐ, cá nhân, công đồng, tổ chức phải được lưu trữ trong thời hạn ít nhất là 5 năm cho 01 chu kỳ đánh giá cấp chứng chỉ FSC.







[bookmark: _Toc204243916]PHỤ LỤC 3: CÁC ĐỊNH NGHĨA
Hoạt động được yêu cầu sửa lỗi lớn:
Yêu cầu được đưa ra cho một hành động chỉnh sửa được thực hiện là kết quả của một lỗi không tuân thủ lớn. Một lỗi không tuân thủ được coi là lớn nếu, hoặc một lỗi đó riêng hay kết hợp với các lỗi không tuân thủ thuộc các chỉ số khác, dẫn đến kết quả một thất bại cơ bản để đạt được các mục tiêu của Tiêu chuẩn FSC tại một (hoặc nhiều) Tổ chức quản lý rừng trong phạm vi của đánh giá. Như vậy thất bại cơ bản được chỉ rõ bởi một (hoặc nhiều) lỗi không tuân thủ:
a) Tiếp tục trong một thời gian dài, hoặc
b) Lặp đi lặp lại hoặc có hệ thống, hoặc
c) Ảnh hưởng đến một khu vực rộng, hoặc
d) Không được sửa chữa hoặc đáp ứng đầy đủ bởi các nhà quản lý rừng khi đã được chỉ rõ.
Hoạt động được yêu cầu sửa lỗi nhỏ:
Yêu cầu được đưa ra cho một hành động chỉnh sửa được thực hiện là kết quả của một lỗi không tuân thủ nhỏ. Một lỗi không tuân thủ được coi là nhỏ nếu:
a) Đó là một sai sót tạm thời, hoặc
b) Đó là bất thường/không có tính hệ thống, hoặc
c) Tác động của lỗi không tuân thủ này hạn chế trong phạm vi không gian và thời gian của nó, và một hành động chỉnh sửa được thực hiện nhanh chóng để đảm bảo rằng không lặp lại.
d) Nó không dẫn đến kết quả của sự thất bại cơ bản nhằm đạt được mục tiêu của các tiêu chuẩn FSC quan trọng.
Đa dạng sinh học:
Sự đa dạng của tất cả các loài sinh vật thuộc về các hệ sinh thái trên mặt đất, biển và các hệ sinh thái dưới nước khác và các tổ hợp sinh thái mà các sinh vật là một thành phần; bao gồm sự đa dạng về loài và hệ sinh thái (Công ước Đa Dạng Sinh Học)
Rừng có giá trị bảo tồn cao (HCVF):
Rừng có giá trị bảo tồn cao là rừng có một hay nhiều thuộc tính sau: 1) Rừng chứa đựng các giá trị đa dạng sinh học có ý nghĩa quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu (ví dụ: các loài đặc hữu, bị đe dọa, loài di trú); 2) Rừng cấp cảnh quan lớn có ý nghĩa quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu, nằm trong, hoặc bao gồm tổ chức quản lý rừng, nơi mà nhiều quần xã của hầu hết nếu không phải là tất cả các loài xuất hiện tự nhiên tồn tại trong những mẫu chuẩn tự nhiên; 3) Rừng thuộc về hoặc bao gồm những hệ sinh thái hiếm, đang bị đe dọa hoặc nguy cấp; 4) Rừng cung cấp những dịch vụ tự nhiên cơ bản trong những tình huống quan trọng (ví dụ: phòng hộ đầu nguồn, kiểm soát xói mòn); 5) Rừng đóng vai trò nền tảng trong việc đáp ứng nhu cầu cơ bản của cộng đồng địa phương (ví dụ sinh kế, sức khỏe); 6) Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc nhận diện văn hóa truyền thống của cộng đồng địa phương (khu vực có ý nghĩa văn hóa, sinh thái, kinh tế hoặc tôn giáo được nhận biết qua hợp tác với các cộng đồng địa phương đó) (Bộ công cụ đánh giá HCVF cho Việt Nam, WWF Việt Nam, Hà Nội 2008).
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[bookmark: _Toc204243918]MẪU 1: ĐƠN XIN GIA NHẬP NHÓM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIA NHẬP NHÓM
Kính gửi:  Nhóm hộ Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa
Tôi tên là: ……………………………Sinh ngày: …………………Dân tộc……
Địa chỉ: Thôn:…………….Xã:…………… . .Huyện:………………Tỉnh:……
Số CMND/CCCD:……………………………..SĐT……………………………
Sau khi được phổ biến về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia liên kết với Công ty TNHH Forestry NB quản lý rừng bền vững gắn với cấp Chứng chỉ rừng FSC. Tôi tự nguyện xin tham gia Nhóm hộ Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa.
- Diện tích đăng ký tham gia là:………..ha. (Bao gồm các lô rừng được thống kê đính kèm theo đơn).
Khi tham gia nhóm tôi xin được cam kết:
1. Chủ quyền đất của gia đình chúng tôi là hợp pháp, không có tranh chấp (có sổ đỏ hoặc được cấp chính quyền xác nhận); Tôi cam kết quản lý rừng trồng lâu phù hợp với các nguyên tắc và tiêu chí của FSC;
2. Thời gian tham gia tối thiểu là 1 chu kỳ trồng rừng (5 - 10 năm). Nếu vì lý do đặc biệt mà tôi phải rời khỏi Nhóm, tôi sẽ nộp đơn trước tối thiểu 01 tháng;
3. Tuân thủ diện tích rừng nêu trên chỉ đăng ký vào Nhóm hộ Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa mà không đăng ký vào một Nhóm nào khác; 
4. Tôi đồng ý để người đại diện Nhóm hộ vào rừng trồng của tôi để hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện kế hoạch quản lý rừng bất kỳ lúc nào với mục đích kiểm tra và giám sát. Cho phép nhóm hộ, tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ, Cơ quan công nhận quốc tế (ASI) tiếp cận diện tích rừng của chúng tôi để tiến hành các hoạt động đánh giá, khảo sát hoặc các hoạt động khắc phục lỗi trong quá trình thực hiện CCR;
5. Tôi cam kết thực hiện các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng theo các nguyên tắc FSC và tuân thủ theo quy định của Nhóm;
6. Tôi đồng ý để Nhóm hộ Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa thay mặt làm người liên hệ chính với cơ quan cấp chứng chỉ rừng, đánh giá chứng chỉ rừng và quản lý chứng chỉ rừng của Nhóm.
Tôi nhận thấy lợi ích khi tham gia Nhóm hộ. Tôi cam kết thực hiện đúng những nội dung đã nêu trên./.
                                                                 Thanh Hóa, ngày......tháng....năm 2025
                                                    		                  Người làm đơn
                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên) 

[bookmark: _Toc204243919][bookmark: _Hlk154150569]MẪU 02: Cam kết về việc thực hiện qlrbv và ccr theo nhóm và tuân thủ FSC trong các hoạt động lâm nghiệp của hộ thành viên nhận uỷ quyền 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

CAM KẾT
[bookmark: _Hlk154150691]Về việc thực hiện QLRBV và CCR theo nhóm và tuân thủ FSC trong các hoạt động lâm nghiệp của Hộ thành viên nhận uỷ quyền
    Kính gửi: Ban quản lý Nhóm hộ QLRBV và CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa
Chúng tôi là các Hộ thành viên nhận uỷ quyền của các hộ trồng rừng trên địa bàn xã…………………….tham gia Nhóm hộ QLRBV và CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa. 
Sau khi được tập huấn về Sổ tay quản lý hành chính nhóm và các quy trình kỹ thuật lâm sinh (trồng, chăm sóc, khai thác), quy trình xử lý rác thải, quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật,…
Chúng tôi xin cam kết với Ban quản lý Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa các nội dung như sau: 
1. Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn QLRBV của FSC và Kế hoạch QLRBV đã được xây dựng cho Nhóm;
2. Đồng ý cho phép BQL Nhóm hộ, Nhóm hộ cấp xã thực hiện các biện pháp khắc phục lỗi và phòng ngừa các lỗi nếu có trên diện tích rừng quản lý bởi thành viên uỷ quyền cho chúng tôi.
3. Thành viên uỷ quyền cho chúng tôi chấp nhận bị khai trừ ra khỏi Nhóm hộ nếu không tuân thủ các quy định về QLRBV theo tiêu chuẩn của FSC và các quy định của tổ chức Nhóm;
4. Đồng ý để BQL Nhóm thay mặt các hộ thành viên xin đánh giá cấp chứng chỉ quản lý rừng FSC. Cho phép BQL Nhóm hộ, Nhóm hộ cấp xã và tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ tiếp cận diện tích rừng mà thành viên uỷ quyền cho chúng tôi đang quản lý để tiến hành các hoạt động đánh giá, khảo sát hoặc các hoạt động khắc phục lỗi trong quá trình thực hiện CCR;
5. Đồng ý và hỗ trợ BQL Nhóm hộ, Nhóm hộ cấp xã khi áp dụng các biện pháp khắc phục lỗi và phòng ngừa các lỗi nếu có, hợp tác tích cực và cung cấp các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của BQL Nhóm hộ;
6. Tuân thủ và thực hiện các yêu cầu trong hệ thống quản lý hành chính của tổ chức Nhóm, hệ thống giám sát nội bộ, và các quy trình quản lý, văn bản khác của BQL Nhóm hộ, phải thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa có liên quan được xây dựng bởi BQL Nhóm hộ, Nhóm hộ cấp xã.
7. Thành viên chịu sự quản lý trực tiếp của BQL Nhóm hộ, Nhóm hộ các cấp.
8. Thành viên có trách nhiệm cập nhật kịp thời hiện trạng khu rừng của mình quản lý lên Nhóm hộ cấp thôn, xã khi có sự thay đổi như khai thác, tỉa thưa, cháy rừng, sâu bệnh hại rừng, đổ gãy do bão,…. 
9. Đăng ký tham gia vào Nhóm hộ ít nhất là một chu kỳ kinh doanh trồng rừng . Nếu vì lý do đặc biệt, sẽ xin làm đơn nộp trước 01 tháng cho Nhóm, cho phép xin ra khỏi Nhóm.
10. Cam kết thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật trong các hoạt động lâm nghiệp đã xây dựng cho nhóm
- Rác thải 
+  Đối với rác thải khó phân hủy trong hoạt động trồng, chăm sóc, khai thác rừng như vỏ túi bầu, vỏ bao phân, chai nhựa, túi nilon… thu gom tất cả các chất thải không thể xử lý tại chỗ, phân loại rác thải và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật xử lý rác thải;
+  Đối với khu vực bãi gỗ, lán trại rác hữu cơ dễ phân hủy như lá cây, rau quả, vỏ trái cây, xác động vật, phân động vật…tại vị trí không gần nguồn nước, thực hiện đào hố cách khu vực bãi gỗ, lán trại 10m; sau khi phân loại rác cho vào hố để tự phân hủy, đảm bảo không có túi nilon và các vật liệu khó phân hủy lẫn vào rác, sau mỗi lần đổ rác hữu cơ vào hố rồi phủ một lớp đất mỏng giữ cho môi trường sạch sẽ, không có mùi hôi thối.
- Xử lý thực bì trong trồng rừng 
Đối với những nơi có độ dốc trung bình nhỏ hơn 15°:
+ Trước khi cuốc hố thực bì được phát toàn diện, gom thành dải dọc theo đường đồng mức, và hạn chế đốt thực bì; 
+ Nếu phải đốt thực bì thì phải gom thành đống nhỏ rồi mới đốt
+ Phải chừa lại đai cây xanh ở đỉnh dông, cây gỗ tái sinh mục đích và chừa lại hành lang ven suối (nếu có) tối thiểu 5 m tính từ mép nước
Đối với những nơi có độ dốc lớn hơn 15°.
 + Tiến hành phát dọn thực bì theo băng dọc theo đường đồng mức, thực bì được gom vào 2 bên băng chừa. Tại băng phát phải chừa lại toàn bộ cây gỗ tái sinh mục đích. Mặt khác phải chừa lại đai cây xanh ở đỉnh dông, ven khe suối, bờ sông, hồ.
+ Hạn chế đốt thực bì và cành nhánh sau khai thác
+ Nếu phải đốt thực bì thì phải gom thành đống nhỏ rồi mới đốt
- Bảo vệ hành lang nguồn nước và bảo vệ tài nguyên rừng 
+ Trồng rừng, chăm sóc rừng trồng: không vứt túi nilon, vỏ bầu, bao phân xuống vùng đệm, nguồn nước, không tác động đến vùng đệm để phát triển tự nhiên.
+ Trong quá trình tỉa thưa, khai thác rừng trồng, không tiến hành khai thác vào vùng đệm hoặc gây tác động xấu ảnh hưởng đến các vùng đệm, khu vực loại trừ cần được bảo vệ.
+ Nếu các hoạt động sản xuất gây ảnh hưởng dến vùng đệm, hành lang ven suối, tôi cam kết phải thực hiện các biện pháp khắc phục như: thu gom hết rác thải, trồng thay thế các cây trồng bị ảnh hưởng.
+ Bảo vệ các loài cây quý hiếm của Nhóm hộ (nếu có) và các loài động vật quý hiếm (nếu có).
- Tuân thủ về sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu 
+ Tuân thủ các quy trình của Nhóm hộ về việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu mà Nhóm hộ đã ban hành. 
+ Trước khi sử dụng phân bón sẽ báo về Ban quản lý nhóm hộ và thực hiện ghi chép lại số lượng, vị trí sử dụng.
+ Không sử dụng thuốc trừ sâu bị cấm bởi tổ chức FSC và Việt Nam. Với các loại thuốc diệt cỏ và thuốc hoá học trước khi sử dụng cần báo về Ban quản lý Nhóm hộ và được Nhóm hộ đồng ý.
- An toàn lao động 
+ Tuân thủ các quy trình, quy định của Nhóm hộ về an toàn lao động trong các hoạt động lâm nghiệp mà Nhóm hộ ban hành. 
+ Không sử dụng lao động dưới 18 tuổi 
+ Tuân thủ sử dụng đồ bảo hộ lao động phù hợp với từng hạng mục công việc tại hiện trường.
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Chủ rừng: 
Địa chỉ: Thôn………, xã  ………………… huyện …………………, tỉnh Thanh Hóa
	Lô rừng
	
	
	
	
	
	
	

	Khoảnh
	
	
	
	
	
	
	

	Tiểu khu
	
	
	
	
	
	
	

	Loài cây
	
	
	
	
	
	
	



	Yêu cầu
	Có
	không
	Bằng chứng

	Tên người nộp đơn có cùng tên trong sổ đỏ hay trong giấy xác nhận của chính quyền địa phương về lô rừng xin tham gia đó không?
	
	
	- Số sổ đỏ:………………………..
- Xác nhận đất không tranh chấp đất ủy ban nhân dân xã ký ngày …./../2025

	Rừng trồng được thành lập trên đất trống (Diện tích đất không phải thuộc rừng tự nhiên từ năm 1994) 
	
	
	

	Kế hoạch trồng rừng của chủ rừng phù hợp với kế hoạch sử dụng đất được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
	
	
	

	Rừng trồng này có làm giảm an toàn lương thực của hộ khác, đặc biệt liên quan đến việc du canh hoặc chăn thả gia súc không?
	
	
	

	Có Ranh giới giữa các lô rừng không?
	
	
	Ranh giới rõ ràng, dễ nhận biết trên thực địa

	Lô rừng có giáp với các dòng nước không (suối, sống, ao, hồ…)
	
	
	

	Có các địa điểm có tầm quan trọng về ý nghĩa văn hóa, sinh thái, kinh tế, tôn giáo hay tâm linh đặc biệt với người dân tộc và cộng đồng địa phương xuất hiện trên lô rừng và các lô rừng xung quanh không?
	
	
	Khoảnh…….Lô…… có………………
Khoảnh…….Lô…… có………………
Khoảnh…….Lô…… 

	Có sử dụng phân bón không?
	
	
	

	Có dùng chất hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật không?
	
	
	

	Có quan sát thấy rác thải trong rừng không?
	
	
	

	Có hiện tượng xói mòn không?
	
	
	

	Có phát hiện thấy Động vật và thực vật nguy cấp và có nguy cơ không được phép săn bắt không?
	
	
	

	Nguy cơ tranh chấp/lấn chiếm?
	
	
	

	Lô rừng có bị ảnh hưởng bởi thiên tai như bão, cháy rừng, hạn hán, lũ lụt không?
	
	
	

	Tình trạng các lô rừng phát triển có tốt không?
	
	
	


	KẾT LUẬN
	Đủ điều kiện tham gia

	Không đủ điều kiện tham gia
	Ngày .. tháng … năm 2025
NGƯỜI KIỂM TRA
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	STT
	Xã
	Thôn, làng
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Thửa đất
	Tờ bản đồ
	Loài cây
	Năm trồng
	Nhóm trưởng
	Hộ sử dụng
	Tổng diện tích
	Diện tích HLBV
	Diện tích kinh doanh
	Năm khai thác và trồng lại
	Chăm sóc, bảo vệ rừng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Diện tích
	Năm
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ngày………tháng………năm ………
                                                                                                                                                                                                                             Người  lập
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	CỘNG HOÀ XÃ NHÓM CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---
………………, ngày …… tháng …… năm ………


THÔNG BÁO KẾT NẠP THÀNH VIÊN
Kính gửi: ……………………..…………………………
Thay mặt cho Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa nằm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tôi vui mừng được thông báo với Quý Ông/ Bà rằng đơn xin tham gia Nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa của Ông/Bà đã được chấp nhận. Khi ký đơn xin gia nhập, quý Ông/ Bà đã đồng ý tuân thủ Quy chế Nhóm, quyền lợi và nghĩa vụ của Nhóm viên được hiểu như sau: 
- Nhóm viên tham gia Nhóm là hoàn toàn tự nguyện. Nhóm viên được hưởng các quyền lợi về tiếp cận Chứng chỉ rừng và thị trường gỗ có chứng chỉ có giá trị cao.
- Các Nhóm viên là chủ rừng trồng rừng sản xuất gỗ, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) hoặc giấy xác nhận của chính quyền địa phương về quyền sử dụng đất.
- Các Nhóm viên chấp nhận để Nhóm là đại diện nộp đơn xin cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. 
- Các Nhóm viên được yêu cầu thực hiện công tác quản lý rừng trồng phù hợp với Quy chế Nhóm và với Nguyên tắc tiêu chí của FSC cho ít nhất là một chu kỳ trồng rừng.
- Ban quản lý Nhóm thực hiện ít nhất một lần đánh giá hàng năm với từng Nhóm viên. Các Nhóm viên được yêu cầu xác định các điểm chưa tuân thủ. 
- Các Nhóm viên được tham gia xây dựng các giải pháp giải quyết cho tất cả các xung đột và có trách nhiệm trả lời với các bên liên quan. 
- Trong trường hợp thiên tai gây thiệt hại cho rừng trồng, các Nhóm viên tham gia giúp đỡ những người bị thiệt hại nghiêm trọng nhất.   


T/M BAN QUẢN LÝ NHÓM HỘ
                                                                                        TRƯỞNG NHÓM

[bookmark: _Toc204243923]MẪU 06: Đơn xin ra khỏi nhóm 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------***------------------
ĐƠN XIN RA KHỎI NHÓM QLRBV&CCR

Kính gửi: Ban Quản lý Nhóm hộ Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa

Họ và tên tôi là: ………………………………...…….. Sinh ngày: ……………...
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
Số CMND: …………………………… Số điện thoại: …...………………………
Diện tích đăng ký tham gia chứng chỉ rừng FSC: …… ha; Số lô :………..
Tôi viết thư này để bày tỏ nguyện vọng xin ra khỏi nhóm hộ Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa.
Lý do của việc xin ra này là:
.................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
Tổi hiểu được rằng, không còn quyền lợi của thành viên cũng như quyền lợi về sản phẩm được quản lý theo tiêu chuẩn của FSC nữa.
Kính mong Ban Quản lý Nhóm hộ Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa phê duyệt cho đề nghị của tôi.

………………Ngày ……….tháng………năm 20………
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)




















[bookmark: _Toc204243924]MẪU 07: Thông báo khai trừ thành viên 

[bookmark: _Toc179811758][bookmark: _Toc204243925]THÔNG BÁO KHAI TRỪ THÀNH VIÊN
………,ngày……….tháng……….năm 20…….

Kính gửi:…………………………………………………..…………………
Tôi rất tiếc phải thông báo với Ông/Bà rằng Ông/Bà bị khai trừ khỏi Nhóm hộ Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa. Việc khai trừ này là kết quả của việc sau:
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
Việc khai trừ này có hiệu lực ngay lập tức và Ông/Bà không còn quyền lợi của thành viên cũng như quyền lợi về sản phẩm được quản lý theo tiêu chuẩn của FSC nữa.
Nếu Ông/Bà muốn khiếu nại về quyết định này thì ông/bà phải viết đơn khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thư này. Đơn khiếu nại của Ông/Bà sẽ gửi trực tiếp cho Ban quản lý Nhóm để giải quyết khiếu nại này. Nếu mà Ông/Bà muốn có bản sao về thủ tục khiếu nại, Quản lý nhóm sẽ cung cấp cho Ông/Bà.
Nếu Ông/Bà có điều gì cần làm rõ, xin vui lòng liên hệ với Quản lý nhóm.
Trân trọng kính chào.
                                                                                                       Quản lý nhóm







1. 
[bookmark: _Toc204243926]MẪU 08: Danh sách thành viên nhóm
[bookmark: _Toc179811760][bookmark: _Toc204243927]DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM
Tỉnh…………………………..Xã…………………………..Thôn	
Tên nhóm trưởng	 Điện thoại:………………………
Cập nhật đến ngày 	

	TT
	Tên chủ hộ (chủ rừng)
	Giới tính
	Năm sinh
	Số điện thoại
	Thông tin về lô rừng

	
	
	
	
	
	Năm trồng
	Số hiệu lô
	Diện
tích (ha)
	Ngày
tham gia
	Ngày rời
khỏi nhóm
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)









[bookmark: _Toc204243928]Mẫu 09: TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG CỦA CÁC HỘ THÀNH VIÊN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Xã
	Thôn, làng
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Thửa đất
	Tờ bản đồ
	Loài cây
	Năm trồng
	Nhóm trưởng
	Hộ sử dụng
	Tổng diện tích
	Diện tích HLBV
	Diện tích kinh doanh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ngày………..tháng……..năm…………
                                                                                                                                                                                                                          Quản lý Nhóm

[bookmark: _Toc204243929]MẪU 10: Tổng hợp các khiếu nại 
[bookmark: _Toc179811763][bookmark: _Toc204243930]TỔNG HỢP CÁC KHIẾU NẠI
Tỉnh…………………………..Xã…………………………..Thôn	
Tên nhóm trưởng	 Điện thoại:………………………
Cập nhật đến ngày 	
	STT
	Mô tả nguyên nhân và nội dung khiếu nại 
	Họ tên và Số điện thoại người khiếu nại
	Họ tên và chức vụ người giải quyết khiếu nại
	Mô tả cách giải quyết khiếu nại
	Kết luận của việc khiếu nại

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
                                                                                                          Người tổng hợp
                                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

[bookmark: _Toc204243931]MẪU 11: Thư gửi người khiếu nại
	THƯ GỬI NGƯỜI KHIẾU NẠI

Kính gửi: Ông/Bà: …………………………………………….

Tôi viết thư này thông báo là tôi đã nhận được thư khiếu nại của ông/bà và tôi xin giải thích về qui trình mà chúng tôi sẽ thực hiện.
1. Phân cấp giải quyết 
· Nếu thành viên mâu thuẩn, khiếu nại với một thành viên trong Nhóm thôn/xã thì BQL Nhóm thôn/xã là người giải quyết;
· Nếu mâu thuẫn, khiếu nại với Nhóm thôn/xã thì người giải quyết là Ban Quản lý nhóm hộ.
Khi nhận được một khiếu nại, mâu thuẫn của một thành viên nào đó trong Nhóm thôn/xã thì Nhóm thôn/xã phải chịu trách nhiệm báo cáo với Ban Quản lý nhóm. Tùy theo đối tượng mà các đơn vị cử người giải quyết mâu thuẫn, khiếu nại như đã phân cấp. 
2. Trình tự giải quyết mâu thuẫn:
	- Ưu tiên giải quyết mâu thuẫn thông qua gặp gỡ thương lượng, tự hòa giải trên tinh thần động viên khuyến khích các bên tự nguyện tuân thủ theo những quy định của pháp luật hiện hành, theo các chuẩn mực đạo đức và phong tục tập quán địa phương.
	- Trường hợp hai bên không tự giải quyết được mâu thuẫn thì cần sự can thiệp của bên thứ ba để giải quyết theo trình tự tăng dần:
	+ Người đươc phân công, Ban hòa giải, chính quyền địa phương cấp xã.
	+ Tòa án.
	+ Nếu tòa án giải quyết chưa thỏa đáng thì một trong hai bên có thể kiện lên tòa án cấp cao hơn.
3. Trình tự giải quyết khiếu nại
Khi nhận được khiếu nại thì đơn vị đã được phân công giải quyết khiếu nại phải phân công cán bộ giải quyết khiếu nại và thông báo cho người khiếu nại và người bị khiếu nại biết ai sẽ được phân công điều tra, giải quyết vụ việc và qui trình giải quyết.
Chi tiết của việc khiếu nại sẽ được người được phân công giải quyết khiếu nại điền vào sổ đăng ký khiếu nại. Nội dung điền vào sổ như sau:
· Họ và tên cùng các chi tiết liên quan đến người hoặc tổ chức khiếu nại (người khiếu nại); 
· Mô tả vấn đề bao gồm tên của thành viên, tên của lô rừng trồng và vấn đề khiếu nại, bất kỳ những chứng cứ khách quan nào đều phải được ghi rõ;
· Ngày nhận được khiếu nại; 
· Tên người được giao việc điều tra khiếu nại. 
Thành viên bị khiếu nại cũng phải được thông báo bằng văn bản với những chi tiết của việc khiếu nại và tên của người sẽ được giao đi điều tra. Thông thường cũng nên cho thành viên bị khiếu nại biết tên người khiếu nại, trừ khi người khiếu nại yêu cầu giấu tên. 
Người được giao điều tra khiếu nại thì phải bắt đầu điều tra ngay gồm 2 giai đoạn: 
· Thứ nhất, xác định những vấn đề khiếu nại có nằm trong Điều lệ nhóm không và nếu có thì
· Thứ hai, thu thập các bằng chứng khách quan có thể ủng hộ khiếu nại hoặc bác đơn khiếu nại. 
Quy trình này được thực hiện trong vòng một tuần sau khi nhận được khiếu nại và có kết luận trong vòng nửa tháng kể từ khi nhận được khiếu nại trừ khi Quản lý nhóm cấp tỉnh có những ngoại lệ, trong trường hợp này thì phải thông báo cho người khiếu nại bằng văn bản. Kết quả điều tra phải ghi vào tài liệu và thảo luận với những người liên quan.
Nếu việc điều tra này chỉ ra rằng việc khiếu nại không liên quan gì hoặc nằm ngoài phạm vi của điều lệ thành viên hoặc không có những bằng chứng chứng minh cho đơn khiếu nại thì người điều tra khiếu nại cần gửi một bức thư giải thích rõ ràng cho người khiếu nại về việc này và vụ khiếu nại được kết thúc.
Nếu kết quả điều tra ủng hộ đơn khiếu nại thì phải thông báo cho thành viên bị khiếu nại, người khiếu nại và Quản lý nhóm cấp tỉnh để quyết định cần phải có hành động gì để giải quyết vụ việc đó.
Nếu thấy thích hợp thì người khiếu nại có thể tham gia vào việc xác định và giải quyết vụ việc này.
Các hành động của thành viên bị khiếu nại cần phải được giám sát để đảm bảo rằng các hành động đó đang được thực hiện đầy đủ và thích hợp để có thể giải quyết được vấn đề. Nếu nhận được ý kiến phản hồi từ người khiếu nại thì cần phải đưa vào để hỗ trợ cho quá trình giám sát. Cần phải điền các thông tin chi tiết về các hành động được tiến hành và ngày kết thúc vụ khiếu nại.  
Nếu người khiếu nại chưa thỏa mãn với những hoạt động đã làm họ có thể kháng lại theo quy định dưới đây
Đơn kháng cáo này phải được gửi trực tiếp cho Ban Quản lý nhóm trong vòng 30 ngày sau khi nhận được thông báo chính thức về kết quả của khiếu nại hoặc mẫu thư khai trừ. Ban Quản lý nhóm sẽ thông báo có người kháng cáo về việc có đơn kháng lại để cho phép chuẩn bị một cuộc họp về nội dung đơn kháng lại.  
Nêu ông/bà có câu hỏi vê thu tuc xin hãy liên hệ với tôi.

	
	TM. Ban Quản lý nhóm.
Ký, ghi rõ họ tên







2. 
[bookmark: _Toc204243932]MẪU 12: Tổng hợp các tai nạn đã xảy ra
[bookmark: _Toc179811766][bookmark: _Toc204243933]TỔNG HỢP CÁC TAI NẠN ĐÃ XẢY RA
Tỉnh…………………………..Xã…………………………..Thôn	
Tên nhóm trưởng	 Điện thoại:………………………
Cập nhật đến ngày 	
	STT
	Họ tên người bị tai nạn
	Chức vụ người bị tai nạn
	Địa chỉ người bị tai nạn
	Địa điểm xảy ra tai nạn
	Nguyên nhân gây ra tai nạn
	Hậu quả của việc tai nạn
	Đề xuất các biện pháp để phòng tránh

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	
	                
	Người tổng hợp
(Ký, ghi rõ họ tên)














[bookmark: _Toc204243934]Mẫu 13: Báo cáo giám sát
[bookmark: _Toc179811768][bookmark: _Toc204243935]BÁO CÁO GIÁM SÁT

Kính gửi: Quản lý nhóm Nhóm hộ QLRBV&CCR rừng …………………..
1. Mục tiêu đợt giám sát:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Thành phần tham gia
2.1. Cán bộ giám sát:
Ông/Bà: …………………………… Chức vụ: ……………………
Ông/Bà: …………………………… Chức vụ: ……………………
2.2. Các bên tham gia:
3. Thời gian giám sát:
4. Nội dung và kết quả giám sát:
	STT 
	Nội dung giám sát 
	Lô rừng
	Kết quả/ phát
hiện
	Phương án giải quyết
đã thống nhất
Và thời hạn hoàn
thành

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



5. Đề xuất:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Ngày ……… tháng ……… năm ………
Người báo cáo




















	[bookmark: _Toc204243936]
Mẫu 14:  Báo cáo quý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc179811770][bookmark: _Toc204243937]BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUÝ

	Kính gửi: Quản lý nhóm Nhóm hộ QLRBV&CCR ……………………………….

	I. Chỉ số hoạt động: Ghi chú: Những nơi đánh “X” thì không điền thông tin

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Chỉ số
	Đơn
vị
tính
	Kế hoạch
	Đã thực hiện
	Đang thực hiện
	Còn lại

	
	
	
	Trong
quý
	Cộng
trong
năm
	Trong
quý
	Cộng
trong
năm
	Trong
quý
	Cộng
trong
năm
	Trong
quý
	Cộng
trong
năm
	Cộng các năm

	1
	Thành viên nhóm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1 
	Số thành viên đã được cấp
chứng chỉ
	Người 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X
	 

	1.2
	Tổng số diện tích đã được
cấp chứng chỉ 
	Ha 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X
	 

	1.3
	Số thành viên mới đăng
ký tham gia 
	Người 
	X 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Số diện tích mới đăng ký
tham gia 
	Ha 
	X 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Số thành viên đã rời khỏi
nhóm
	Người 
	X 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Số diện tích đã rời khỏi
nhóm
	Ha 
	X 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khai thác rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Số lô rừng khai thác 
	Lô
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Diện tích rừng khai thác 
	Ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Chiều dài đường vận xuất
mới được mở 
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Chiều dài đường vận xuất
mới được duy tu
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trồng rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Số lô rừng trồng mới 
	Lô
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Diện tích rừng trồng mới 
	Ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thu - Chi tài chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Tồn quỹ 
	VND 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X
	 

	4.2
	Nguồn thu (liệt kê sau) 
	VND
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đóng góp từ thành viên 
	VND
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nguồn hỗ trợ từ UBND xã 
	VND
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nguồn khác 
	VND
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Nguồn chi 
	VND
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số vụ tai nạn đã xảy ra 
	Vụ
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số vụ tranh chấp, khiếu
nại đã xảy ra
	Vụ
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
II. Hoạt động và các vấn đề nảy sinh trong quý
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Khuyến nghị và đề xuất
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                              TM NHÓM …………..




 

M.01-GS
[bookmark: _Toc179811775][bookmark: _Toc204243938]KẾ HOẠCH GIÁM SÁT HÀNG NĂM
(Năm ……..)
	Tỉnh/Xã/Thôn: 
	Trang:

	Tên nhóm 
	Cập nhật ngày:

	Người lập: 
	Số điện thoại:


Viết tắt các nội dung giám sát: TR: Trồng rừng; CSR: Chăm sóc rừng; KT: Khai thác; QL:
Quản lý Bảo vệ
Chú ý: Hoạt động trồng rừng và khai thác rừng: ít nhất phải tiến hành 3 lần đánh giá và kiểm tra cho một lô rừng có thực hiện hoạt động này (gồm trước, trong và sau khi thực hiện các hoạt động) 

	Số
TT 
	Tên thành viên 
	Số lô 
	HĐ GS
	Tháng 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	T1
	T2
	T3
	T4 
	T5 
	T6
	T7 
	T8 
	T9 
	T10 
	T11 
	T12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)























[bookmark: _Toc204243939]M.02 - GS
[bookmark: _Toc179811777][bookmark: _Toc204243940]NỘI DUNG GIÁM SÁT HÀNG NĂM

	Tên chủ rừng 
	Chữ ký của
chủ rừng
	Diện tích
vùng đệm(ha)

	Số hiệu lô rừng 
	Loài cây 
	Diện tích (ha)

	Tên nguời kiểm tra 
	Năm trồng
	

	Chức vụ người
kiểm tra
	Chữ ký người
kiểm tra
	Ngày kiểm
tra



	TT 
	Nội dung
	Kết quả
kiểm tra 
	Mô tả (nếu
có)
	Yêu cầu
khắc
phục
(nếu có)
	Thời gian hoàn thành

	
	
	Có 
	Không
	
	
	

	I
	Giám sát quản lý - Bảo vệ rừng
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Có bất kỳ thay đổi đáng kể nào về các thông tin ghi trong mẫu kiểm tra ban đầu?
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Có vụ tai nạn lao động nào xảy ra kể từ lần kiểm tra trước đên nay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nào hay không? Loại gì?
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Có quan sát thấy hiện tượng xói mòn xảy ra hay không? Mức độ?
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Có dấu hiệu bị thoái hóa đất hay không?
Nguyên nhân?
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nếu như có dấu hiệu về thoái hóa đất, có hoạt động phục hồi nào được thực hiện?
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Có quan sát thấy sự xuất hiện các rác thải khó phân hủy trong rừng hay không? Tần suất xuất hiện (nhiều, ít,…)?
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Có dịch bệnh nào xảy ra kể từ lần kiểm tra trước đến nay hay không? Nêu rõ (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Có quan sát được những dấu hiệu về sựxuất hiện của loài thú quí hiếm nào hay không? Nêu rõ (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Có xuất hiện sự lán chiếm nào kể từ lần kiểm tra trước hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Có xuất hiện sự phá hoại nào của gia súc tại lô rừng kể từ lần kiểm tra trước hay không
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Có xảy ra tình trạng mất cắp hay cháy rừng nào xảy ra kể từ lần kiểm tra trước hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	II 
	Giám sát tác động
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Có sự tác động đáng kể nào từ hoạt động canh tác trong khu vực rừng tham gia chứng chỉ FSC đối với con người và các khu rừng vùng lân cận không?
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Có sự tác động đáng kể nào từ con người/cộng đồng và các khu rừng vùnglân cận đối với khu rừng tham gia chứng chỉ FSC không?
	 
	 
	 
	 
	 

	III 
	Giám sát vùng đệm
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chủ rừng có xác định được vùng đệm và mô tả trên bản đồ hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Diện tích vùng đệm có được quản lý như trong kế hoạch quản lý hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ông/bà có kế hoạch định hướng chuyển sang rừng đa tầng tán hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Vùng đệm có kết nối với các khu vực khác để tạo thành một hành lang xanh cho động vật hoang dã di chuyển không?
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Có hay không sự xuất hiện các con đường ở các vùng đệm (VD: vận chuyển gỗ khai thác)? Nếu có, có những tác động nào từ những con đường đó?
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Có sự tăng lên hay giảm xuống số lượng các loại động vật ở vùng đệm hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Có sự tăng lên hay giảm xuống số lượng các loại thực vật ở vùng đệm hay không?
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Có những hiệu quả tác động tích cực nào trong việc duy trì và bảo tồn các vùng đệm trong và xung quanh rừng trồng FSC?
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Người dân/cộng đồng xung quanh các vùng đệm có được tuyên truyền giáo dục về việc bảo tồn và quản lý các vùng đệm không? Họ có tuân theo và áp dụng không?
	 
	 
	 
	 
	 

	IV 
	Giám sát sinh cảnh dễ bị tổn thương khác
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lô rừng có sinh cảnh dễ bị tổn thương nào không? Nêu rõ (nếu có)?
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chủ rừng có xây dựng kế hoạch bảo vệ
sinh cảnh dễ bị tổn thương không?
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Các hoạt động bảo vệ có hoàn thành như
trong kế hoạch hay không?
	 
	 
	 
	 
	 




M.03-GS: GIÁM SÁT CHĂM SÓC, BẢO VỆ RỪNG
	[bookmark: _Hlk178931747]Chủ rừng
	
	Ngày kiểm tra
	…../…/202…

	Thông tin lô rừng:

	Địa điểm
	Lô….Khoảnh….Tiểu khu….xã…………………..
	Diện tích
	

	Địa hình
	
	Sự hiện diện HLVS
	

	Loài cây
	Keo lai               Keo tai tượng                  Bạch đàn                Bồ đề  [image: ]khác:………………………       




	HĐ GS
	Nội dung
	Có
	Không
	Mô tả

	Thông tin về sự phát triển của lô rừng
	Đường kính dao động 
	
	
	

	
	Chiều cao vút ngọn dao động
	
	
	

	
	Tình trạng sâu bệnh, dịch hại trên lô rừng
	
	
	

	
	Thiệt hại do thiên tai (Bão, hạn hán, lũ lụt, sạt lở…)
	
	
	

	
	Tình trạng xói mòn, rửa trôi, thoái hóa đất
	
	
	

	
	Tình trạng thực bì có cạnh tranh với cây trồng chính
	
	
	

	
	Có sử dụng các loài sinh vật biến đổi gen không?
	
	
	

	
	Các loài cây ngoại lai có xâm lấn?
	
	
	

	Hoạt động chăm sóc, bảo vệ
	Loại hình chăm sóc rừng là gì? 
	
	
	

	
	Phương tiện lao động? Thủ công hay bằng máy
	
	
	

	
	Sử dụng phân bón
	
	
	

	
	Có sử dụng thuốc BVTV
	
	
	

	
	Có Báo với nhóm về việc sử dụng phân bón, thuốc BVTV
	
	
	

	
	Có tỉa cành, tỉa thưa không?
	
	
	

	Nhân công lao động
	Có thuê lao động không? 
Nếu có? Bao nhiêu người? Độ tuổi bao nhiêu?Có hợp đồng lao động không?
	
	
	

	
	Có sử dụng lao động trẻ em hay lao động đang bị quản thúc không? 
	
	
	

	
	Phương tiện bảo hộ lao động có đầy đủ và đảm bảo không?
	
	
	

	
	Có được trang bị túi cứu thương không? Và có đầy đủ các loại thuốc cần thiết không?
	
	
	

	Tác động môi trường
	Có quan sát thấy xói mòn nào xảy ra hay không?
	
	
	

	
	Có phát hiện rác thải khó phân hủy tại lô rừng hay không? Mức độ?
	
	
	

	
	Vùng đệm ven sông suối có được bảo vệ không? Nêu rõ?
	
	
	

	
	Có phát hiện thây dấu hiện sự xuất hiện của các động vật hoang dã hay không?nêu rõ?
	
	
	

	
	Rác thải trên lô rừng không?
	
	
	

	
	Rò rỉ/ tràn đổ dầu máy trên rừng?
	
	
	

	
	Chất lượng nguồn nước có bị ảnh hưởng bởi các hoạt động chăm sóc, bảo vệ?
	
	
	

	Tác động xã hội
	Tranh chấp/ lấn chiếm/ Khiếu nại?
	
	
	

	
	Giá trị văn hóa, tâm linh nào bị ảnh hưởng không?
	
	
	

	
	Các quyền pháp lý/tập quán của người dân tộc thiểu số và/hoặc cộng đồng có bị ảnh hưởng không?
	
	
	

	
	Các địa điểm có ý nghĩa văn hóa, sinh thái, tôn giáo hay tâm linh có bị ảnh hưởng không?
	
	
	

	Các nội dung kiểm tra khác
	Có thay đổi nào về quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích trồng?
	
	
	

	
	Ranh giới lô rừng rõ ràng không?
	
	
	

	
	Người dân có vào rừng lấy củi hay loại lâm sản ngoài gỗ nào không?
	
	
	

	
	Có xuất hiện tình trạng gia súc hay con người phá hoại không? 
Nếu có? Nêu rõ?
	
	
	

	
	Có phát hiện thấy điều bất thường của loại giống cây trồng hay không?
	
	
	

	
	Có phát hiện sự sai trái về qui trình kỹ thuật hay không? Nếu có, nêu rõ?
	
	
	


Lỗi không tuân thủ phát hiện:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Phân loại lỗi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đề xuất khắc phục:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                                              Người kiểm tra



[bookmark: _Toc204243941]Mẫu 04. PHIẾU GIÁM SÁT TRỒNG RỪNG - KHAI THÁC
I. Thông tin chung
	
Chủ rừng
	
	
	

	Thông tin lô rừng:

	Địa điểm
	Lô…….Khoảnh……..Tiểu khu….
thôn…………………….…xã………………
	Diện tích
	

	Địa hình
	
	Sự hiện diện HLVS
	

	Loài cây
	Keo lai               Keo tai tượng                 Bạch đàn                 Loài khác:…………       


	Đường kính bq (cm)
	
	Chiều cao bq (m)
	
	
	

	Người kiểm tra
	
	Chữ kí
	
	


II. Giám sát trồng rừng
Ngày kiểm tra: 
	HĐ GS
	Nội dung
	Kết quả kiểm tra

	Xử lý thực bì
	Thời tiết (Khô nắng/Mưa…)
	

	
	Hình thức xử lý thực bì
	

	Làm đất
	Phương pháp cuốc hố
	Thủ công           Bằng máy        


	
	Mật độ trồng (cây/ha)
	

	Trồng rừng
	Nguồn gốc cây giống
	

	
	Chất lượng cây giống
	

	
	Có sử dụng phân bón không?
	Ghi rõ loại, liều lượng nếu có:

	
	Có cây trồng xen không?
	

	Nhân công lao động
	Nguồn lao động (thuê/ lao động gia đình/ đổi công); có hợp đồng lao động không?
	

	
	Số lượng người lao động? Độ tuổi?
	

	
	Có sử dụng lao động trẻ em hay lao động đang bị quản thúc không? 
	

	
	Công nhân có sử dụng bảo hộ lao động không?
	

	
	Có được trang bị túi cứu thương không? Và có đầy đủ các loại thuốc cần thiết không?
	

	
	Công nhân có biết được các qui định của FSC hay không?
	

	
	Công nhân có được tập huấn về an toàn lao động và Sơ cấp cứu hay không?
	

	
	Đã có vụ tai nạn nào xãy ra chưa? Nếu có? Nguyên nhân?
	

	
	Có thắc mắc hay khiếu nại về tiền lương, tiền công và các phúc lợi xã hội khác hay không?
	

	
	Có sử dụng rượu bia, chất kích thích trong quá trình làm việc không?
	

	Tác động môi trường
	Có phát hiện thấy tình trạng xói mòn hay không?
	

	
	Có phát hiện thấy rác thải khó phân hủy hay dầu nhớt động cơ xuất hiện ở hiện trường rừng hay không? Đã có phương pháp khắc phục chưa?
	

	
	Lô rừng có vùng đệm gần sông, suối, hồ, đập hay không? Vùng đệm có được bảo vệ hay không? Phương án bảo vệ như thế nào?
	

	
	Lô rừng có sinh cảnh dễ bị tổn thương khác không? Có bảo vệ hay không? Phương án bảo vệ như thế nào?
	

	
	Cây bản địa có giá trị có được bảo vệ hay không?
	

	
	Cây có được trồng sát vùng đệm ven sông suối hay không? Nêu rõ?
	

	
	Các phương tiện cơ giới có gây nén đất hay gây sạt lở đường không?
	

	
	Chất lượng nguồn nước có bị ảnh hưởng bởi hoạt động trồng không?
	

	Tác động xã hội
	Lô rừng trồng có đang tranh chấp/ lấn chiếm/ khiếu nại gì không?
	

	
	Việc trồng rừng có tác động với giá trị văn hóa địa phương (vd: đền thờ, lăng mộ) nào không?
	

	
	Các quyền pháp lý/tập quán của người dân tộc thiểu số và/hoặc cộng đồng đia phương có bị ảnh hưởng hưởng không?
	

	
	Có ảnh hưởng cộng đồng địa phương không (Ví dụ: do vận chuyển đi lại)
	

	Các nội dung kiểm tra khác
	Có thay đổi nào về quyền sử dụng đất, mua bán, chuyển đổi gần đây không
	

	
	Ranh giới lô rừng rõ ràng không?
	

	
	Có phát hiện ra các động vật bị đe dọa và nguy cấp ở trong lô rừng và các khu vực đi qua không?
	

	
	Các loài cây ngoại lai có xâm lấn không?
	

	
	Có sử dụng các loài sinh vật biến đổi gen không?
	


Lỗi không tuân thủ phát hiện:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phân loại lỗi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đề xuất khắc phục:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. Giám sát hiện trường trước khai thác
Ngày kiểm tra: 
	HĐ GS
	Nội dung
	Có
	Không
	Mô tả

	Nguy cơ an toàn
	Đường dây điện băng qua rừng không?
	
	
	

	
	Đường giao thông công cộng sát rừng chuẩn bị khai thác không?
	
	
	

	
	Lô rừng chuẩn bị khai thác có nằm sát khu vực nhiều người qua lại hoặc sát cộng đồng dân cư hay không?
	
	
	

	
	Địa hình có phức tạp, nguy hiểm không?
	
	
	

	Các yếu tố tự nhiên
	Trong rừng có sông, suối, hồ, khe nước... không?
	
	
	

	
	Rừng có phải là khu vực làm tổ của các loài ĐV?
	
	
	

	
	Có sự hiện diện của các giống loài hiếm và bị đe dọa trong rừng không?
	
	
	

	
	Có sự hiện diện của di tích, mộ phần, địa điểm có ý nghĩa lịch sử, tôn giáo trong rừng không?
	
	
	

	Các nội dung kiểm tra khác
	Cơ sở y tế gần nhất
	
	
	

	
	Nguồn lao động khai thác từ đâu?
	
	
	

	
	Có xây dựng lán trại không?
	
	
	

	
	Ranh giới lô rừng chuẩn bị khai thác có rõ ràng không?
	
	
	

	
	Nguy cơ tranh chấp/lấn chiếm với các lô rừng khác không?
	
	
	

	
	Đường vận chuyển đã có sẵn hay mở mới?
	
	
	

	
	Có hoạt động tu sửa đường vận chuyển nào được thực hiện hay không? Nếu có? Có phát hiện thấy xói mòn không? Biện pháp đã khắc phục nào đã được thực hiện?
	
	
	

	
	Có mở đường vận chuyển mới nào chưa? 
Nếu có? Có phát hiện thấy xói mòn không? Biện pháp đã khắc phục nào đã được thực hiện?
	
	
	

	
	Đường vận chuyển băng có cắt các nguồn nước/dòng nước không?
	
	
	

	
	Lô rừng có vùng đệm gần sông, suối, hồ, đập hay không? Phương án bảo vệ như thế nào?
	
	
	

	
	Lô rừng có sinh cảnh dễ bị tổn thương khác không? Phương án bảo vệ như thế nào?
	
	
	

	
	Đường vận chuyển gỗ có ảnh hưởng đến các lô rừng khác không? 
	
	
	

	
	Quy mô khai thác trắng là bao nhiêu hecta (liền kề)
	
	
	


Lỗi không tuân thủ phát hiện:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phân loại lỗi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đề xuất khắc phục:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Giám sát hiện trường khai thác
Ngày kiểm tra: 
	HĐ GS
	Nội dung
	Có
	Không
	Mô tả

	Thông tin nhà thầu
	Năng lực của thợ cưa chính
	
	
	

	
	Năng lực của tài xế chở gỗ
	
	
	

	Nhân công lao động
	Lao động là người địa phương hay từ nơi khác? 
	
	
	

	
	Có sử dụng lao động trẻ em?
	
	
	

	
	Có sử dụng lao động trẻ em hay lao động đang bị quản thúc không? 
	
	
	

	
	Có hợp đồng lao động không?
	
	
	

	
	Có thắc mắc hay khiếu nại về tiền lương, tiền công và các phúc lợi xã hội khác hay không?
	
	
	

	
	Công nhân có biết được các qui định của FSC hay không?
	
	
	

	An toàn lao động
	Có biển báo khu vực khai thác hay không?
	
	
	

	
	Công nhân có được tập huấn về an toàn lao động và Sơ cấp cứu hay không?
	
	
	

	
	Có sử dụng bảo hộ lao động phù hợp khi làm việc?
	
	
	

	
	Hộp sơ cấp cứu tại hiện trường
	
	
	

	
	Nhân công có thông tin về cơ sở y tế gần nhất/có phương tiện liên lạc và di chuyển không?
	
	
	

	
	Vệ sinh lán trại/ ĐK dinh dưỡng/ Nguồn nước uống có đảm bảo không?
	
	
	

	
	Kỹ thuât cắt gỗ có đảm bảo không?
Hướng đổ? Gốc chừa lại?
	
	
	

	
	Công nhân khai thác có đứng đúng khoảng cách an toàn khi cưa cây hay không?
	
	
	

	
	Có tai nạn nào xảy ra trong quá trình làm việc không?
	
	
	

	Các tác động môi trường
	Việc bảo quản và thay dầu nhớt cho các động cơ có tuân thủ theo qui định không?
	
	
	

	
	Có rác thải trên lô rừng không?
	
	
	

	
	Có xói mòn/ sạt lở không?
	
	
	

	
	Chất lượng nguồn nước có bị ảnh hưởng bởi các hoạt động khai thác
	
	
	

	
	Môi trường sống (tổ) của động vật nào bị tàn phá không
	
	
	

	
	Vùng đệm ven sông suối có được bảo vệ không? Nêu rõ?
	
	
	

	
	Cây bản địa có bị chặt hạ?
	
	
	

	
	Đường vận chuyển có sát khe suối hay không? 
Nếu có, miêu tả cụ thể?
	
	
	

	
	Các tuyến đường vận chuyển có gây xói mòn hay hư hỏng môi trường đất hay không?
	
	
	

	Tác động xã hội
	Lô rừng có đang bị tranh chấp, khai thác trái phép…?
	
	
	

	
	Cộng đồng đia phương có bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác?
	
	
	

	
	Các địa điểm có tầm quan trọng về ý nghĩa văn hóa, sinh thái, tâm linh có bị ảnh hưởng?
	
	
	

	Các nội dung kiểm tra khác
	Nguy cơ cháy rừng?
	
	
	

	
	Có thêm rừng không tham gia nhóm liền kề đang khai thác đồng thời không?
	
	
	

	
	Có gây ra thiệt hại nào cho các diện tích liền kề chưa khai thác không?
	
	
	


Lỗi không tuân thủ phát hiện:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Phân loại lỗi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đề xuất khắc phục:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V. Giám sát hiện trường sau khai thác
	HĐ GS
	Nội dung
	Có
	Không
	Mô tả

	Trong khu vực khai thác
	Gỗ có giá trị bị bỏ lại rừng? 
	
	
	

	
	Gốc chặt có để cao quá?
	
	
	

	
	Thực bì/ cành nhánh ngọn có được gom lại theo dải sau khai thác?
	
	
	

	Trên đường vận xuất và đường vận chuyển otô
	Hiện tượng sạt lở, xói mòn có xảy ra không?
	
	
	

	
	Hđ khai thác có ảnh hưởng đến các lô rừng khác không?
	
	
	

	
	Các nguồn nước có bị ảnh hưởng bởi các hoạt động vận xuất, vận chuyển không?
	
	
	

	
	Hoạt động sinh hoạt và quyền lợi của người dân địa phương có bị ảnh hưởng không?
	
	
	

	
	Khai thác có ảnh hưởng đến các địa điểm có giá trị văn hóa/tâm linh không?
	
	
	

	Môi trường
	Cây bản địa có được chừa lại sau khai thác?
	
	
	

	
	Còn rác thải sau khai thác trên hiện trường rừng không?
	
	
	

	
	Có vệ sinh lán trại sau khi rời đi?
	
	
	


Lỗi không tuân thủ phát hiện:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phân loại lỗi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đề xuất khắc phục:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



	[bookmark: _Toc204243942]M.05-GS 
[bookmark: _Toc179811780][bookmark: _Toc204243943]GIÁM SÁT TĂNG TRƯỞNG RỪNG 
VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ TĂNG TRƯỞNG RỪNG NĂM………..

	 

	I. Giám sát tăng trưởng rừng

	Địa danh:
	 

	Ngày điều tra:
	 

	Số thứ tự OTC:
	Cấp thực bì:
	 

	Diện tích OTC: 500 m2
	Hướng dốc:
	 

	Vị trí GPS 1:
	Loại đất:
	 

	Vị trí GPS 2:
	Diện tích lô:
	 

	Vị trí GPS 3:
	Loài cây/Năm trồng:
	 

	Vị trí GPS 4:
	Đá lẫn (có/không):
	 

	
	
	
	
	

	Số TT
	D1.3(cm)
	Hvn (m )
	V (m3)
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 

	Kết quả:
	
	
	
	

	Trung bình chiều cao vút ngọn của cây Hvn (m):
	
	
	

	Trung bình đường kính của cây D1.3 (cm):
	
	
	

	Thể tích trung bình cây Vtb (m3/cây):
	
	
	

	Mật độ cây/ha:
	
	
	
	

	Người giám sát
	Người thông qua
	
	
	

	Trữ lượng của ô (M):……………………..Tương đương:……………………











	[bookmark: _Toc204243944]M.06-GS: MẪU TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG KHÔNG TUÂN THỦ

	Người lập
	 
	Số điện thoại
	 

	Chức vụ
	 
	Thời gian
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Chủ rừng
	Số lô
	Diện tích (ha)
	Loài cây/ năm trồng
	Địa chỉ
	Hoạt động không tuân thủ
	Yêu cầu khắc phục
	Thời gian yêu cầu hoàn thành
	Kiểm tra hoàn thành

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu
	
	Xác nhận của trưởng nhóm
















	[bookmark: _Toc204243945]M.07-GS: TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ SỬA LỖI

	Người lập
	 
	Số điện thoại
	 

	Chức vụ
	 
	Thời gian
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ tên
	Số lô
	Diện tích (ha)
	Loài cây/ năm trồng
	Địa chỉ
	Hoạt động không tuân thủ
	Hoạt động khắc phục
	Thời gian  hoàn thành
	Kết luận của việc sửa lỗi

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu
	
	Xác nhận của trưởng nhóm
















[bookmark: _Toc204243946]M.08-GS: BIỂU GIÁM SÁT NHÀ THẦU
	Họ và tên nhà thầu:
	

	Nội dung công việc
	

	Hợp đồng với hộ:
	

	Ngày kiểm tra:
	


	STT
	Hạng mục
	Miêu tả

	Tiến độ
	Công việc có đang triển khai đúng kế hoạch không?
	 

	
	Có hợp đồng cụ thể nội dung công việc không
	 

	
	Có vấn đề phát sinh nào không
	 

	
	Công nhân có được làm hợp đồng lao động không? Hình thức hợp đồng:
	 

	 
	Quy trình lao động có đúng như kỹ thuật (đã ghi trong hợp đồng) không?
	 

	 
An toàn lao động
	Có sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức không
	 

	
	Công nhân có được trang bị bảo hộ phù hợp theo từng vị trí không
	 

	
	Công nhân có được tập huấn phù hợp theo từng vị trí không
	 

	
	Công nhân sử dụng xe cơ giới có đủ chứng chỉ vận hành không?
	 

	
	Có tai nạn nào xảy ra không?
	 

	
	Có túi sơ cấp cứu trên rừng không?
	 

	Chi trả tiền lương
	Mức lương trả cho công nhân có phù hợp?
	 

	
	Hình thức chi trả có phù hợp
	 

	
	Có phàn nàn nào liên quan đến chi trả tiền lương không?
	 

	Khác
	Có vệ sinh rừng trong và sau khi hoàn thành công việc không (rác thải)?
	 

	
	Có xung đột nào với người dân xung quanh không?
	 


Kết luận/Đề xuất:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
								Người kiểm tra


M.CoC -1  HỢP ĐỒNG MUA BÁN GỖ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
===== ***** =====
HỢP ĐỒNG MUA BÁN GỖ
Số: …./ FSC -HĐMB

· Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017;
· Căn cứ Bộ Luật thương mại số 36/2005/QH11 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006;
· Căn cứ vào nhu cầu, khả năng và thỏa thuận giữa hai bên.
Hôm nay, ngày ………. tháng.... năm 20.....  tại Thôn ………., Xã ……….………., Tỉnh ………., chúng tôi gồm:
BÊN BÁN (BÊN A): 
Họ tên: Ông ( Bà)   ……….
Địa chỉ: Thôn ………., Xã ………. ………., Tỉnh ………..
CMND số  ……….    do công an ……….   cấp ngày ……….. 
Thuộc nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân – Thanh Hóa.
Mã số chứng chỉ rừng: ………..
Hiệu lực: ……….. đến ………..
BÊN MUA (BÊN B): ……….
Ông (Bà): ……….						Chức vụ: ……….
Địa chỉ: ………..
Điện thoại: ……….		Fax:
Mã số thuế: ……….
Số chứng chỉ FSC: ……….
Hai bên thỏa thuận cùng ký kết hợp đồng mua bán với các điều khoản như sau : 
ĐIỀU 1: Nội dung hợp đồng:
	1. Bên A đồng ý bán cho Bên B nguyên liệu:
Diện tích khai thác cụ thể:
Địa điểm lô rừng:
	STT
	Khoảnh
	Lô
	Diện tích khai thác (ha)
	Loài keo

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


· Đơn giá và quy cách như sau:
	STT
	Tên nguyên liệu
	Đơn giá 
(đồng/ tấn)
	Đơn giá 
(đồng/ m3)

	1
	
	
	

	2
	
	
	



· Số lượng thanh toán:
□ Thanh toán theo phiếu cân 
□ Thanh toán theo khối lượng ước tính 
	2. Đơn giá không bao gồm các chi phí liên quan đến khai thác. 
Chi phí mở đường vận xuất, vận chuyển, khai thác và vận xuất, bốc lên xe do ….. chịu, chi phí vận chuyển gỗ đến nhà máy sẽ do ………. chịu. 
	3. Quy cách, chất lượng:
□ Nguyên liệu chưa bóc vỏ, có chiều dài không hạn chế, đường kính nhỏ hơn 12 cm.
□ Nguyên liệu chưa bóc vỏ, có chiều dài từ 2 -2,5m, đường kính lớn hơn 12 cm
□ Nguyên liệu có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của Chứng chỉ FSC 100%, số chứng chỉ ……………..
	4. Giao nhận, vận chuyển, bốc xếp:
· Thời gian giao hàng: theo tiến độ khai thác của Bên A và phải thông báo cho Bên B ……. ngày trước khi giao hàng.
· Địa điểm giao nhận: ………..
· Vận chuyển hàng hóa: Bên B có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa theo đúng quy trình vận chuyển gỗ có chứng chỉ FSC 100% (Khách hàng có hợp đồng mua nguyên liệu phải đăng ký biển số xe để vận chuyển, gỗ được tập kết tại bãi gỗ phải có biển logo FSC cắm trước đống gỗ, bôi sơn đỏ. Khi vận chuyển, khách hàng có trách nhiệm lập hồ sơ và thủ tục vận chuyển theo quy định hiện hành của nhà nước về vận chuyển lâm sản, bảo quản sản phẩm đến cơ sở chế biến và hoàn toàn chịu trách nhiệm về số lượng, chủng loại nguyên liệu đã nhận khi vận chuyển trên đường đi). 
· Bên …………..… có trách nhiệm bốc lên xe tại bãi của bên A.
ĐIỀU 2: Hồ sơ kèm theo hợp đồng:
	1. Hồ sơ kèm theo hợp đồng.
□ Phiếu kê khai lâm sản.
□ Căn cứ khối lượng, giá trị nguyên liệu giao nhận thể hiện trên phiếu Cân nguyên liệu theo từng xe.
□ Phiếu thanh toán tiền (phiếu thu).
	2. Hồ sơ nguồn gốc Nguyên liệu Bên A cung cấp cho Bên B 
□ Đơn đề nghị phê duyệt Phương án khai thác
□ Giấy Chứng nhận FSC/FM/COC còn hiệu lực, phạm vi chứng nhận.
□ Phương án khai thác
□ Sơ đồ thiết kế khai thác
□ Bảng kê lâm sản
□ Căn cước công dân (bản sao) 
□ Các chứng từ khác liên quan đến chứng minh nguồn gốc FSC mà bên B cần.
ĐIỀU 3: Phương thức thanh toán:
· Bên B thanh toán cho Bên A bằng tiền mặt ngay sau khi nhận đủ hàng, thời gian chậm nhất sau 2 đến 3 ngày, sau khi bên B nhận đủ số lượng hàng hóa theo từng lô hàng cùng với hồ sơ nguyên liệu theo quy định tại Điều 2 của Hợp Đồng này.
ĐIỀU 4: Trách nhiệm của các bên:
	1. Trách nhiệm của Bên A: 
□ Đảm bảo chất lượng và tiến độ giao hàng như đã cam kết.
□ Sẵn sàng đón tiếp và hợp tác với nhân viên đánh giá FSC-COC của bên mua.
□ Bên A có trách nhiệm cung cấp nguyên liệu có chứng từ liên quan đến việc chứng minh nguồn gốc FSC cho bên B.
□ Trong lúc Hợp đồng mua bán đang diễn ra, nếu Bên mua phát hiện hoặc có chứng cứ chứng minh nguyên liệu do Bên bán cung cấp không phải là có chứng nhận FSC100% hoặc giấy chứng nhận của Nhà cung cấp bị thu hồi thì nguyên liệu sẽ được xem là không đúng với như cam kết của bên A và bên B có quyền từ chối không nhận nguyên liệu đó.
□ Cam kết đảm bảo ổn định giá bán cho bên B theo điều khoản của hợp đồng.
	2. Trách nhiệm của bên B:
· Thanh toán đầy đủ theo quy định.
· Bố trí người kiểm tra và nhận hàng tại Bên A.
ĐIỀU 5: Điều khoản chung:
· Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thống nhất trong hợp đồng, không bên nào được đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ.
Hợp đồng có giá trị áp dụng cho các lô hàng từ ngày ký hợp đồng cho đến khi thanh toán xong. Sau khi kết thúc hợp đồng 30 ngày mà 2 bên không có ý kiến gì thì coi như hợp đồng đã được thanh lý.  Hợp đồng nguyên tắc được làm thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản , 01 bản gửi cho nhóm hộ QLRBV&CCR Forestry NB Thường Xuân - Thanh Hóa và có hiệu lực kể từ ngày ký.
	ĐẠI DIỆN BÊN A


………………
	ĐẠI DIỆN BÊN B


……………





M.CoC -2: HỢP ĐỒNG KHAI THÁC/VẬN CHUYỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

HỢP ĐỒNG KHAI THÁC - VẬN CHUYỂN
Số ....../HĐ-KTVC
(V/v: Khai thác và Vận chuyển gỗ keo rừng trồng FSC 100%)

· Căn cứ Bộ Luật Dân sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, được Quốc Hội ban hành ngày 27 tháng 06 năm 2005, có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2006;
· Căn cứ Luật Thương mại của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, được Quốc Hội ban hành ngày 27 tháng 06 năm 2005, có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2006;
· Căn cứ chức năng, năng lực và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày    tháng    năm 202… tại thôn …...…., xã ………………, tỉnh ……………; chúng tôi gồm có:
I/ Đại diện bên A (Chủ rừng)
· Ông(bà): <Họ và tên chủ rừng>	
· Địa chỉ: ……………………………………………………………..……………….
· CCCD số:                            ;Ngày cấp                       ;Nơi cấp:  
II/ Đại diện bên B (Đơn vị Khai thác - Vận chuyển)
· Ông(bà): <Họ và tên chủ thầu>
· Địa chỉ:………………Xã………………..….., tỉnh …………….……..
· CCCD số:                                 ; Ngày cấp:                       ;Nơi cấp:         
  Sau khi bàn bạc, hai bên thỏa thuận thống nhất nội dung Hợp đồng cụ thể như sau:
Điều 1: Nội dung hợp đồng:
1. Bên A giao cho Bên B nhận khoán khai thác và vận chuyển Gỗ keo rừng trồng FSC 100% 
2. Địa điểm khai thác: tại lô ……, khoảnh ……., tiểu khu……., diện tích ……….ha.
3. Cự ly vận chuyển:  Khoảng …………….. km
4. Nơi xuống hàng hóa: ………………………………..
5. Đơn giá nhận khoán khai thác:
	TT
	Nội dung công việc và quy cách
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Ghi chú

	1
	Khai thác và vận chuyển gỗ tròn keo
FSC  100% 
	Tấn
	……….000
	


6. Thời gian thực hiện:   
Từ ngày …. tháng ….. năm 202… đến ngày ….. tháng …… năm 202……
Điều 2: Giá trị Hợp đồng:
Giá trị hợp đồng được thanh lý căn cứ theo khối lượng thực tế mà Bên B đã thực hiện và theo đơn giá đã thỏa thuận tại khoản 5, Điều I, của Hợp đồng này.
Điều 3: Phương thức thanh toán: 
Bên A sẽ thanh toán bằng tiền mặt cho bên B sau khi khai thác.
Điều 4: Các yêu cầu kỹ thuật
Về kỹ thuật khai thác:
· Thực hiện kỹ thuật khai thác đúng quy trình khai thác tác động thấp. Cưa sát gốc (khoảng cách từ mặt đất đến mạch cắt gáy càng cắt càng tốt, cưa hạ phải mở miệng cắt gáy đúng quy trình nhằm đảm bảo đổ đúng hướng và an toàn lao động); tận thu gỗ với đường kính và chiều dài không hạn chế. Tập kết và trung chuyển gỗ đến vị trí xe ô tô đến được và bốc xếp lên xe ô tô.
Điều 5: Trách nhiệm của hai Bên:
1/ Trách nhiệm Bên A:
· Bàn giao địa điểm/khu vực rừng trồng để Bên B khai thác.
· Cam kết đảm bảo lô rừng bàn giao khai thác đúng tên, đúng chủ sở hữu.
· Phổ biến những quy định của FSC cho những người lao động làm việc trên lô rừng.
· Theo dõi xuất, vận chuyển gỗ theo đúng quy trình CoC.
· Có mặt bằng để đậu đỗ an toàn cho xe ô tô trong quá trình bốc hàng lên.
· Kiểm tra khối lượng hàng giao, lập bảng kê lâm sản và các giấy tờ liên quan vận chuyển.
· Thanh toán đầy đủ và dứt điểm giá trị Hợp đồng cho Bên B theo Hợp đồng đã ký.
2/ Trách nhiệm Bên B:
· Cắm các biển báo thông báo hoạt động khai thác đang diễn ra tại lô rừng gần nơi có nhiều người qua lại
· Bên B phải đảm bảo tại mọi thời điểm công nhân của mình phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động và trang bị đồ bảo hộ lao động theo đúng quy định của nhóm. Đồng thời, chấp nhận cho nhóm hộ FSC kiểm soát, giám sát các hoạt động của tất cả các công nhân bất cứ lúc nào. Nếu trong quá trình làm việc, nhóm hộ FSC phát hiện sai phạm nào của công nhân, yêu cầu nhà thầu cùng công nhân dừng mọi hoạt động, đến khi khắc phục được thì tiến hành thực hiện tiếp.
· Phải luôn đảm bảo đầy đủ các loại thuốc và phương tiện sơ cấp cứu ban đầu để sẵn sàng cho việc cứu thương.
· Đáp ứng đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, dụng cụ, bảo hộ đảm bảo an toàn lao động cho thợ cưa và công nhân khai thác theo quy định
· Thực hiện đúng quy trình khai thác giảm thiểu tác động và đúng tiến độ, các vùng đệm ven sông, suối, hồ, đập cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
· Thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của Quản lý rừng bền vững FSC. Không phá hủy đai xanh vùng đệm, không săn bắt sử dụng lao động vật hoang dã làm thức ăn, không có các hành vi vi phạm pháp luật nước CHXH CN Việt Nam.
· Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về: Bảo vệ môi trường, PCCCR và an toàn lao động trong suốt thời gian khai thác
· Cam kết trả lương cho công nhân theo giá cả công bằng, hợp lý. Thực hiện chấm công và thanh toán đủ tiền công, đúng thời hạn cho người lao động. Trong trường hợp tai nạn liên quan đến công việc dẫn đến không có khả năng tiếp tục công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm hỗ trợ một khoản kinh phí thỏa đáng cho người lao động.
· Cung cấp đầy đủ danh sách số người tham gia lao động khai thác gỗ rừng trồng cho Bên A để theo dõi; Không được sử dụng người lao động dưới 18 tuổi và lao động đang bị quản thúc tham gia khai thác rừng trồng.
· Phối hợp Bên A tổng hợp và thống nhất khối lượng khai thác để làm cơ sở cho việc thanh toán và thanh toán tiền nhân công khai thác.
· Sắp xếp đầy đủ phương tiện vận chuyển đảm bảo an toàn, đáp ứng tiến độ giao nhận hàng theo đúng nội dung đã được thỏa thuận ở Điều I.
· Tuân thủ Luật giao thông đường bộ, chở đúng khổ, đúng tải. Không được kết hợp để chở các loại hàng cấm như: Động vật hoang dã, vật liệu dễ cháy nổ, gỗ rừng tự nhiên không rõ nguồn gốc….
· Mọi rủi ro trên đường và hao hụt, mất mát hàng khi vận chuyển thì Chủ phương tiện (Bên B) phải chịu trách nhiệm. 
· Hoàn thành công việc đã cam kết trong Hợp đồng.
Điều 6: Điều khoản chung:
· Sau khi hoàn thành công việc, 2 bên tổng hợp tất cả các hồ sơ liên quan nộp về cho Ban quản lý nhóm FSC bản photo để lưu trữ.
· Hai Bên A và B cam kết thực hiên đúng các Điều, khoản đã ghi trong Hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh trở ngại gì thì hai Bên cùng tham gia bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và thực hiện bằng văn bản.
· Nếu một trong hai Bên tự ý, hoặc cố ý gây vi phạm quy định hoặc thiệt hại cho Bên kia, thì phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại cho Bên kia theo quy đinh của Bộ luật Lao động.
· Trong trường hợp hòa giải, thương lượng hoặc tranh chấp xảy ra thì Tòa án cấp huyện Sơn Hòa sẽ là nơi giải quyết tranh chấp giữa hai Bên. Quyết định của Tòa án là phán quyết cuối cùng buộc hai Bên phải thi hành.
· Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.
· Hợp đồng mặc nhiên được thanh lý khi thời hạn hiệu lực/Toàn bộ diện tích rừng được khai thác xong, đảm bảo đúng yêu cầu và thanh toán đã được thực hiện đầy đủ./.
		             ĐẠI DIỆN BÊN A
	ĐẠI DIỆN BÊN B

	Chủ rừng
	Nhà thầu



[bookmark: _Toc129006471]


M.CoC -3 ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
[bookmark: _Hlk204442390]Khai thác …………………………………………..

Kính gửi: Ban đại diện chứng chỉ rừng FSC Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

1. Thông tin chủ rừng:
[bookmark: _Hlk179537921]- Tên chủ rừng: …………………………….
(Thuộc nhóm chứng chỉ rừng FSC Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa - Mã số chứng chỉ rừng: SGS-FM/COC-xxxxxx; Ngày cấp: …/…./2025 – Ngày hết hạn: …./…./202.., hiện không bị treo chứng chỉ)
- Số CCCD/CMTND: …………………; 			Ngày cấp: ……………..
- Địa chỉ chủ rừng: Thôn ………………, xã ……………..…..,tỉnh Thanh Hóa
2. Nội dung đề nghị phê duyệt:
[bookmark: _Hlk204442294]Phương án khai thác gỗ Bạch Đàn (Eucalyptus) FSC 100% rừng trồng sản xuất:
[bookmark: _Hlk204442304]- Lô: ……….			- Khoảnh: …….			- Tiểu khu:…….
- Tọa độ: X: ………..; Y……………..
- Diện tích khai thác: ………. ha
- Năm trồng: ………………
[bookmark: _Hlk184303528]- Tổng khối lượng lâm sản dự kiến: ……… m3; Trong đó: Gỗ tròn đường kính ≥13 cm: ……… m3; D < 13cm ……..và Cảnh củi:……… m3.
3. Tài liệu gửi kèm: 
- Đơn đề nghị phê duyệt phương án (Bản gốc)
- Phương án khai thác gỗ Bạch Đàn (Eucalyptus) FSC 100% rừng trồng sản xuất (Bản gốc)
- Phiếu thông tin khai thác lâm sản (Bản gốc)
- Chứng chỉ rừng còn hiệu lực, không bị treo (Bản photo)
- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân (Bản photo)
- Giấy xác nhận đất không tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại (Bản photo).
	Ban đại diện chứng chỉ rừng FSC
Forestry NB Thường Xuân – Thanh Hóa
	Thanh Hóa, Ngày .tháng ….năm 2025
Chủ rừng





AAAAAAAAAAA


M.CoC-4: BẢNG KÊ LÂM SẢN
………………………..               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
………………………..                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …/2025/BKLS                                                                                                     Tờ số: 1/1
                                                                                                               
[image: ]BẢNG KÊ LÂM  SẢN                                [image: ]   
(Áp dụng đối với gỗ tròn, gỗ xẻ, thân cây)                     

I - Thông tin chung:									
1 - Thông tin chủ lâm sản:
Tên chủ lâm sản: ……………………….
[bookmark: _Hlk204443285](Thuộc nhóm chứng chỉ rừng FSC Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa - Mã số chứng chỉ rừng: SGS-FM/COC-xxxxxx; Ngày cấp: …/…/2025 – Ngày hết hạn: …../…./2030, hiện không bị treo chứng chỉ)
[bookmark: _Hlk204580689]- Số CCCD/CMTND: …………………; 			Ngày cấp: …/…../202..
- Địa chỉ chủ rừng: Thôn ………………, xã …………………, tỉnh Thanh Hóa
2 - Thông tin tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển giao quyền sở hữu:
- Công ty …………………………..
- Người đại diện: Ông ……………………………….         	Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ: Số nhà …….., đường ……………., phường ………………,  tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại: xxxxxxxxxx				- Mã số thuế: xxxxxxxxxxx
- Số chứng nhận: BV-COC-xxxxxx - Ngày hết hạn hiệu lực: …./…/202.. và hiện không bị treo.
3 - Thông tin vận chuyển (nếu có): 
Phương tiện vận chuyển: Ô tô; Biển kiểm soát: 36Hxxxxx; Lái xe: xxxxxxxxxxxxxxx
Thời gian vận chuyển: Trong ngày 01 ngày …/…../2025
Vận chuyển từ: Thôn A, xã B,  tỉnh Thanh Hóa đến xã A, tỉnh Thanh Hóa.
4 - Thông tin nguồn gốc:
	Khai thác trong nước
	Nhập khẩu
	Sau xử lý tịch thu

	Số: …/2025/BKLS; Ngày xx/xx/2025
Do hộ: xxxxxxxxxxxxxx lập
	
	



II- Thông tin chi tiết:
	TT
	Số hiệu gỗ
	Tên phổ thông
	Tên  khoa học (đối với gỗ nhập)
	Nhóm loài thông thường, nguy cấp, quý hiếm;PLI//IICITES
	
Số Lượng
	Kích thước hàng hóa
	Khối lượng
(Ster)
	Ghi Chú

	
	
	
	
	
	
	Dài (m)
	Rộng (m)
	Chiều cao (m)
	
	

	01
	
	[bookmark: _Hlk204443320]Gỗ tròn Bạch đàn FSC100%
	[bookmark: _Hlk204443330]Eucalyptus FSC 100%
	Thông thường
	

	xx
	xx
	xx
	xxx
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Tôi cam kết những nội dung kê khai trong bảng kê này là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực của thông tin.

	Thanh Hóa, …/…../2025
Chủ rừng




……………………..



M.CoC -5: PHIẾU CÂN
CÔNG TY …………………
XÃ …………… – TỈNH …………………
ĐIỆN THOẠI: XXXXXXXXXX

PHIẾU CÂN NHẬP HÀNG
(Số phiếu: xx; Ngày cân: xx/xx/2025)

Bên bán: AAAAAAA
Bên mua: Công ty …………………………………….
Lái xe XXXXXXXXXX ; Biển số xe 36H XXXXX
Giờ vào cân: 10:26:09 AM				Giờ ra cân: 11:59:11 AM
Loại hàng: Gỗ tròn Bạch đàn (Eucalyptus) FSC 100% Đường kính: ≥ 13cm
(Thuộc nhóm chứng chỉ rừng FSC Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa - Mã số chứng chỉ rừng: SGS-FM/COC-xxxxxx; Ngày cấp: xx/xx/2025 – Ngày hết hạn: xx/xx/2030, hiện không bị treo chứng chỉ)

	KL Hàng + xe
(Tấn)
	KL xe
(Tấn)
	KL hàng
(Tấn)

	51,91
	25,61
	26,3



	Lái xe
(Ký và ghi rõ họ tên)





XXXXXXXXXX
	Người cân
(Ký và ghi rõ họ tên)






	Người mua
(Ký và ghi rõ họ tên)












	






[bookmark: _Toc204243947]

Mẫu 15: Danh sách các lô rừng có các điểm văn hóa tâm linh

	STT
	Xã
	Thôn
	Toạ độ
	Lô
	Khoảnh
	Tiểu khu
	Phân loại
	Chủ rừng

	
	
	
	X
	Y
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